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Mä ĐÄU 
 

1. XUÂT XĆ CĄA DĂ ÁN 

1.1. Thông tin chung vÁ dă án 

Thá xã Hoài Nh¢n nằm ç phía bÃc tßnh Bình Đánh, cách thành phá Quy Nh¢n 87 
km. Có Quác lá 1A và tuyÁn đ°ång sÃt tháng nhÃt BÃc - Nam đi qua, là cċa ngõ giao 

l°u kinh tÁ quan trãng ç phía bÃc tßnh Bình Đánh, là điÅm đÅu mái giao thông quan 

trãng đÁn các huyán Hoài Ân, An Lão và là vùng đÃt giàu truyÃn tháng cách m¿ng, có 

nhiÃu tiÃm n�ng vÃ đÃt đai, lao đáng, ngành nghÃ. 

Toàn huyán có 17 đ¢n vá hành chính gãm 06 xã và 11 ph°ång: Các xã Hoài S¢n, 
Hoài Châu, Hoài Châu BÃc, Hoài Phú, Hoài Mā, Hoài HÁi và 11 ph°ång: Hoài HÁo, 

Hoài Tân, Hoài Đćc, Hoài Xuân, Hoài Thanh Tây, Hoài H°¢ng, Tam Quan Nam, Tam 
Quan BÃc, Bãng S¢n, Tam Quan. 

Ngoài ra, vãi há tháng h¿ tÅng kinh tÁ - xã hái, h¿ tÅng giao thông phong phú, đa 
d¿ng. Có các tuyÁn đ°ång Quác lá 1A, đ°ång sÃt, đ°ång biÅn ch¿y dãc chiÃu dài cąa 

huyán vãi 2 nhà ga đ°ång sÃt (Bãng S¢n và Tam Quan) và các điÅm quy ho¿ch đÃu 

nái vãi đ°ång cao tác BÃc Nam, nhà ga đ°ång sÃt tác đá cao; là điÅm đÅu cąa các 

tuyÁn Tßnh lá ĐT629, ĐT630, ĐT638 và đ°ång quác gia ven biÅn (ĐT639) và há 

tháng cÅu, đÁp bÃc qua sông L¿i Giang nái liÃn hÅu hÁt các đáa ph°¢ng trong huyán và 

các huyán trong khu vďc phía BÃc tßnh Bình Đánh nên rÃt thuÁn lāi cho viác thông 

th°¢ng phát triÅn kinh tÁ - xã hái. 

Bên c¿nh đó, Hoài Nh¢n có bå biÅn dài, vãi nhiÃu bãi biÅn đẹp nh° Bãi Con 
(ph°ång Hoài HÁi), Hang YÁn (ph°ång Tam Quan BÃc), Gành Lá Diêu (xã Hoài Mā) 

cũng là n¢i cÁp bÁn cąa tàu không sá huyÃn tho¿i cùng các giá trá v�n hóa phi vÁt thÅ 

nh° bài chòi, tuãng, lß hái cÅu ng°,& đã t¿o cho Hoài Nh¢n nhiÃu tiÃm n�ng lãn vÃ 

thu hút đÅu t°, phát triÅn du lách sinh thái, nghß d°ÿng, du lách trÁi nghiám gÃn vãi du 

lách làng nghÃ. 

Vãi vá trí đáa chính trá, tiÃm n�ng, thÁ m¿nh rÃt thuÁn lāi, Hoài Nh¢n có vá trí, vai 

trò chiÁn l°āc rÃt quan trãng trong viác phát triÅn kinh tÁ - xã hái, quác phòng - an 

ninh cąa thá xã và có tÅm Ánh h°çng lãn, t¿o sď lan tßa nhằm thúc đÇy phát triÅn kinh 

tÁ - xã hái, quác phòng - an ninh cÁ khu vďc đái vãi các huyán Hoài Ân, An Lão, Phù 

Mā và mát phÅn phía Nam huyán Đćc Phå (tßnh QuÁng Ngãi). 

Theo Ch°¢ng trình phát triÅn đô thá tßnh Bình Đánh đÁn n�m 2035, huyán Hoài 

Nh¢n đ°āc xác đánh là thá xã thuác tßnh, là đô thá trung tâm tiÅu vùng (bao gãm các 

huyán Phù Mā, Hoài Nh¢n, An Lão, Hoài Ân); là trung tâm th°¢ng m¿i, dách vă, phát 

triÅn kinh tÁ biÅn, chÁ biÁn nông lâm sÁn, dách vă du lách cho khu vďc phía BÃc tßnh. 
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Tĉ đó kÁt nái vãi các đô thá phía BÃc thành chußi đô thá phát triÅn m¿nh và bÃn včng. 

Hoài Nh¢n cũng là đáa bàn có vá trí chiÁn l°āc quan trãng vÃ an ninh, quác phòng. 

Trên c¢ sç các chą tr°¢ng và đánh h°ãng phát triÅn, tßnh Bình Đánh và Thá xã 

Hoài Nh¢n đã tÁp trung mãi nguãn lďc xây dďng đãng bá vÃ h¿ tÅng kinh tÁ xã hái, h¿ 

tÅng kā thuÁt và xây dďng mãi nhiÃu công trình công cáng cÃp đô thá và cÃp vùng, 

dách vă th°¢ng m¿i - du lách phát triÅn m¿nh m¿, thuÁn lāi cho viác thu hút đÅu t° và 
làm đáng lďc đÅ phát triÅn kinh tÁ - xã hái .Thá xã Hoài Nh¢n theo đánh h°ãng xây 

dďng và phát triÅn đô thá Hoài Nh¢n giai đo¿n 2019-2035. Khu vďc dď kiÁn thành lÁp 

thá xã Hoài Nh¢n đã đ°āc Bá tr°çng Bá Xây dďng công nhÁn đ¿t tiêu chí đô thá lo¿i 

IV t¿i QuyÁt đánh sá 879/QĐ-BXD ngày 25/10/2019. 

Vãi đặc điÅm vá trí, tiÃm n�ng sẵn có thá xã Hoài Nh¢n đ°āc đánh h°ãng là đô thá 
có vai trò trung tâm kinh tÁ tiÅu vùng phía BÃc tßnh Bình Đánh bao gãm các huyán: 

Phù Mā, Hoài Nh¢n, An Lão và Hoài Ân. 
ChÃp hành LuÁt bÁo vá môi tr°ång sá 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và theo 

quy đánh t¿i măc sá 6, phă lăc IV, Phă lăc ban hành kèm theo Nghá đánh 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 cąa quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu cąa LuÁt BÁo vá môi tr°ång 

(đái vãi Dď án có yêu cÅu chuyÅn đåi măc đích sċ dăng đÃt trãng lúa 2 vă), Ban QuÁn 

lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n là chą đÅu t° đã tiÁn hành lÁp Báo cáo 

đánh giá tác đáng môi tr°ång cho Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân 

(Phía Tây) vãi sď t° vÃn cąa Công ty Cå phÅn Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung. Tĉ 

đó có thÅ dď báo đ°āc nhčng Ánh h°çng và các sď cá môi tr°ång có thÅ xÁy ra, đãng 

thåi đ°a ra các bián pháp h¿n chÁ, khÃc phăc nhčng tác đáng tiêu cďc trong quá trình 

triÅn khai dď án. 

1.2. C¢ quan, tå chćc có thÇm quyÁn phê duyát chą tr°¢ng đÅu t° 

UBND thá xã Hoài Nh¢n là c¢ quan có thÇm quyÃn chÃp nhÁn chą tr°¢ng đÅu t° 
Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) t¿i QuyÁt đánh sá 291/QĐ-

UBND ngày 09/01/2024.  

1.3. Să phù hāp cąa dă án đÅu t° vái Quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng quác gia, quy 
ho¿ch vùng, quy ho¿ch tßnh, quy ho¿ch cąa pháp luÁt vÁ bÁo vá môi tr°ãng; mái 
quan há cąa dă án vái các dă án khác, các quy ho¿ch và quy đánh khác cąa pháp 
luÁt có liên quan 

Hián t¿i, Quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ång quác gia thåi kỳ 2021 - 2030, tÅm nhìn 

đÁn n�m 2050; Quy ho¿ch tßnh Bình Đánh thåi kỳ 2021 – 2030, tÅm nhìn đÁn n�m 
2050,... đang đ°āc các Bá, ngành, đáa ph°¢ng thďc hián và trong quá trình thÇm đánh, 

phê duyát. Do đó, nái dung đánh giá s¢ bá tác đáng môi tr°ång ch°a có c¢ sç đÅ đánh 
giá. 
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Sď phù hāp cąa dď án đÅu t° vãi quy ho¿ch vùng: Dď án nhằm că thÅ hóa đã án 

quy ho¿ch xây dďng vùng tßnh Bình Đánh đÁn n�m 2035 đã đ°āc Thą t°ãng Chính 

phą phê duyát t¿i QuyÁt đánh sá 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018. 

Ngoài ra dď án còn phù hāp vãi quy ho¿ch:  

 QuyÁt đánh sá 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 cąa UBND tßnh Bình Đánh vÃ 

viác phê duyát quy ho¿ch chung xây dďng đô thá Hoài Nh¢n, tßnh Bình Đánh đÁn n�m 
2035. 

 QuyÁt đánh sá 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 cąa UBND tßnh Bình Đánh vÃ 

viác điÃu chßnh căc bá quy ho¿ch chung xây dďng đô thá Hoài Nh¢n, tßnh Bình Đánh 

đÁn n�m 2035. 

 QuyÁt đánh sá 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 cąa Chą tách UBND thá xã Hoài 

Nh¢n vÃ viác phê duyát đã án quy ho¿ch chi tiÁt xây dďng tÿ lá 1/500 Khu đô thá Phú 

Mā Tân.  

 QuyÁt đánh sá 21281/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 cąa UBND thá xã Hoài Nh¢n 
vÃ viác phân bå và giao kÁ ho¿ch đÅu t° công thuác nguãn ván ngân sách thá xã trung 

h¿n giai đo¿n 2021 – 2025 và n�m 2024. 

Theo ĐiÃu 22, Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cąa Chính phą quy 

đánh vÃ phân vùng môi tr°ång, dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía 

Tây) không thuác các khu vďc phân vùng môi tr°ång bÁo vá nghiêm ngặt và vùng h¿n 

chÁ phát thÁi do không đi qua các khu vďc khu dân c° nái thành, nái thá cąa các đô thá 
đặc biát, lo¿i I, lo¿i II, lo¿i III; không Ánh h°çng đÁn nguãn n°ãc mặt dùng cho cÃp 

n°ãc sinh ho¿t; không đi qua các khu bÁo tãn thiên nhiên theo quy đánh cąa pháp luÁt 

vÃ đa d¿ng sinh hãc; khu vďc bÁo vá I cąa di tích lách sċ - v�n hóa; vùng lõi cąa di sÁn 

thiên nhiên... 

ChÃp hành LuÁt bÁo vá môi tr°ång sá 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và theo 

quy đánh t¿i măc sá 6, Phă lăc IV cąa Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

cąa Chính phą quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu cąa LuÁt bÁo vá môi tr°ång (Dď án có yêu 

cÅu chuyÅn đåi măc đích sċ đăng đÃt trãng lúa 2 vă), Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & 
PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n đã phái hāp vãi đ¢n vá t° vÃn có chćc n�ng là Công ty CP 
Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung tiÁn hành lÁp Báo cáo đánh giá tác đáng môi 

tr°ång cho Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây). Tĉ đó, dď báo 

đ°āc nhčng tác đáng và sď cá môi tr°ång có thÅ xÁy ra, đãng thåi đ°a ra các bián 

pháp h¿n chÁ, khÃc phăc nhčng tác đáng tiêu cďc trong suát quá trình thďc hián Dď án 

2. C�N CĆ PHÁP LÝ VÀ KĀ THUÀT CĄA VIàC THĂC HIàN ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG (ĐTM) 

Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång cho Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá 
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Phú Mā Tân (Phía Tây) đ°āc thďc hián dďa trên các v�n bÁn pháp luÁt, quy chuÇn, tiêu 

chuÇn sau: 

2.1. Các v�n bÁn pháp lý, quy chuÇn, tiêu chuÇn và h°áng d¿n kā thuÁt có liên 

quan làm c�n cć cho viác thăc hián ĐTM 

– LuÁt sċa đåi, bå sung mát sá điÃu cąa LuÁt Phòng cháy và chča cháy sá 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. 

– LuÁt ĐÃt đai sá 45/2013/QH13 ngày 29/22/2013. 

– LuÁt Xây dďng sá 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

– LuÁt ĐÅu t° công sá 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

– LuÁt sċa đåi, bå sung mát sá điÃu cąa LuÁt Xây dďng sá 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020. 

– LuÁt BÁo vá môi tr°ång sá 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

– Nghá đánh sá 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cąa Chính phą quy đánh chi tiÁt thi 

hành mát sá điÃu cąa LuÁt ĐÃt đai sá 45/2013/QH13. 

– Nghá đánh sá 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cąa Chính phą quy đánh bå sung 

vÃ quy ho¿ch sċ dăng đÃt, giá đÃt, thu hãi đÃt, bãi th°ång, hß trā và tái đánh c°. 
– Nghá đánh sá 80/2014/NĐ-CP cąa Chính phą ngày 06/8/2014 vÃ thoát n°ãc và 

xċ lý n°ãc thÁi. 

– Nghá đánh sá 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 cąa Chính phą quy đánh chi tiÁt 

thi hành mát sá điÃu và bián pháp thi hành LuÁt phòng cháy và chča cháy và LuÁt sċa 

đåi, bå sung mát sá điÃu LuÁt phòng cháy và chča cháy. 

– Nghá đánh sá 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 cąa Chính phą vÃ QuÁn lý dď án 

đÅu t° xây dďng. 

– Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cąa Chính phą quy đánh mát sá điÃu 

cąa LuÁt BÁo vá môi tr°ång. 

– Thông t° sá 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 cąa Bá Xây dďng H°ãng d¿n thi 

hành mát sá điÃu cąa Nghá đánh sá 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 cąa Chính phą vÃ 

thoát n°ãc và xċ lý n°ãc thÁi. 

– Thông t° sá 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 cąa Bá y tÁ quy đánh quy chuÇn 

kā thuÁt quác gia vÃ tiÁng ãn t¿i n¢i làm viác. 

– Thông t° sá 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 cąa Bá Xây dďng quy đánh vÃ 

quÁn lý chÃt thÁi rÃn xây dďng. 

– Thông t° sá 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 cąa Bá Xây dďng quy đánh vÃ 

bÁo vá môi tr°ång trong thi công xây dďng công trình và chÁ đá báo cáo công tác bÁo 

vá môi tr°ång ngành xây dďng. 

– Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi 

http://xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
http://xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
http://xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
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tr°ång quy đánh chi tiÁt thi hành mát sá điÃu cąa LuÁt BÁo vá môi tr°ång. 

– QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t. 

– QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ tiÁng ãn. 

– QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ đá rung. 

– QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ chÃt l°āng không 

khí. 

– QCVN 08-MT:2015/BTNMT-Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ chÃt l°āng n°ãc 

mặt. 

– QCVN 01:2021/BXD - Quy chuÇn xây dďng Viát Nam – Quy ho¿ch xây dďng. 

– TCVN 7957:2008 – Thoát n°ãc – M¿ng l°ãi và công trình bên ngoài – Tiêu 

chuÇn thiÁt kÁ. 

– TCVN 13606:2023 – CÃp n°ãc – M¿ng l°ãi đ°ång áng và công trình – yêu cÅu 

thiÁt kÁ. 

2.2. Các v�n bÁn pháp lý, quy¿t đánh hoặc ý ki¿n bằng v�n bÁn cąa các cÃp có 
thÇm quyÁn liên quan đ¿n dă án 

– C�n cć QuyÁt đánh sá 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 cąa UBND tßnh Bình 

Đánh vÃ viác phê duyát quy ho¿ch chung xây dďng đô thá Hoài Nh¢n, tßnh Bình Đánh 

đÁn n�m 2035; 
– C�n cć QuyÁt đánh sá 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 cąa UBND tßnh Bình 

Đánh vÃ viác điÃu chßnh căc bá quy ho¿ch chung xây dďng đô thá Hoài Nh¢n, tßnh 

Bình Đánh đÁn n�m 2035; 
– C�n cć QuyÁt đánh sá 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 cąa Chą tách UBND thá 

xã Hoài Nh¢n vÃ viác phê duyát đã án quy ho¿ch chi tiÁt xây dďng tÿ lá 1/500 Khu đô 
thá Phú Mā Tân; 

– C�n cć QuyÁt đánh sá 21281/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 cąa UBND thá xã 

Hoài Nh¢n vÃ viác phân bå và giao kÁ ho¿ch đÅu t° công thuác nguãn ván ngân sách 

thá xã trung h¿n giai đo¿n 2021 – 2025 và n�m 2024; 
– C�n cć QuyÁt đánh sá 291/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 cąa UBND thá xã Hoài 

Nh¢n vÃ viác phê duyát chą tr°¢ng đÅu t° công trình: H¿ tÅng kā thuÁt Khu đô thá Phú 

Mā Tân (Phía Tây); 

– C�n cć báo cáo thÇm đánh dď toán chi phí chuÇn bá đÅu t° và kÁ ho¿ch lďa chãn 

nhà thÅu t° vÃn sá .../BC-BQL ngày .../02/2024 cąa Ban quÁn lý Dď án ĐÅu t° xây 
dďng và Phát triÅn quā đÃt Thá Xã Hoài Nh¢n; 

– C�n cć QuyÁt đánh sá 40/QĐ-BQL ngày 27/02/2024 cąa Ban quÁn lý Dď án ĐÅu 

t° xây dďng và Phát triÅn quā đÃt Thá Xã Hoài Nh¢n vÃ viác phê duyát chß đánh thÅu 

gói thÅu: T° vÃn khÁo sát, lÁp Báo cáo nghiên cću khÁ thi dď án: H¿ tÅng kā thuÁt Khu 
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đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây). 

2.3. Các tài liáu, dā liáu do chą dă án tă t¿o lÁp đ°āc sÿ dăng trong quá trình 
thăc hián ĐTM 

– ThuyÁt minh thiÁt kÁ c¢ sç dď án. 
– Báo cáo nghiên cću khÁ thi dď án. 

– BÁn v¿ quy ho¿ch 1/500 cąa Dď án. 
– BÁn v¿ thiÁt kÁ c¢ sç cąa Dď án. 

3. Tä CHĆC THĂC HIàN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG 

 Các b°ác ti¿n hành triÃn khai đánh giá tác đßng môi tr°ãng  

– B°ãc 1: Xây dďng đÃ c°¢ng chi tiÁt cąa dď án. 
– B°ãc 2: Thu thÁp tài liáu và các v�n bÁn cÅn thiÁt liên quan đÁn dď án. 
– B°ãc 3: KhÁo sát, điÃu tra hián tr¿ng các thành phÅn môi tr°ång nh°: khÁo sát 

điÃu kián tď nhiên, kinh tÁ - xã hái, quan trÃc hián tr¿ng chÃt l°āng môi tr°ång n°ãc 
mặt, không khí, há sinh thái trong khu vďc Dď án. 

– B°ãc 4: Chą đÅu t° và đ¢n vá t° vÃn tå chćc hái thÁo. 
– B°ãc 5: TiÁn hành lÁp báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång. 
– B°ãc 6: Chą đÅu t° và đ¢n vá t° vÃn thông qua báo cáo ĐTM lÅn cuái. 
– B°ãc 7: BÁo vá tr°ãc hái đãng thÇm đánh. 

Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n là c¢ quan chą trì xây dďng 

Báo cáo ĐTM; Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung là c¢ quan cháu trách 

nhiám vÃ viác xác đánh các thông sá môi tr°ång, hāp đãng lÃy m¿u, phân tích, thu thÁp 

sá liáu vÃ điÃu kián tď nhiên, kinh tÁ - xã hái khu vďc Dď án, t° vÃn cho Ban QuÁn lý dď 

án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n nhčng giÁi pháp nhằm h¿n chÁ các tác đáng tiêu 

cďc tĉ Dď án. Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n tháng kê các sá 

liáu vÃ các h¿ng măc công trình xây dďng, h°ãng d¿n đ¢n vá t° vÃn khÁo sát thďc đáa. 

Báo cáo ĐTM đ°āc hai c¢ quan tå chćc hái thÁo, xem xét và sċa chča tr°ãc khi 

đ°āc Sç Tài nguyên và Môi tr°ång tßnh Bình Đánh thÇm đánh và trình UBND tßnh 

Bình Đánh phê duyát. 

 Thông tin vÁ đ¢n vá t° vÃn  lÁp báo cáo ĐTM 

 Tên c¢ quan : Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 

 Ng°åi đ¿i dián : Ông TrÅn Hču Khánh – Chćc vă: Giám đác 

 Đáa chß : 273 Nguyßn Thá Minh Khai – TP. Quy Nh¢n – tßnh Bình Đánh 

 Đián tho¿i : 0256. 3708985 

 Website : virotech.com.vn 

 Email : moitruongmientrung@gmail.com. 
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4.1. Các ph°¢ng pháp ĐTM 

 Phương pháp liệt kê mô tả và đánh giá mức độ tác động 

Nhằm liát kê các tác đáng đÁn môi tr°ång trong giai đo¿n xây dďng cũng nh° khi 
Dď án đi vào ho¿t đáng, bao gãm các tác đáng tĉ n°ãc thÁi, khí thÁi, chÃt thÁi rÃn, an 

toàn lao đáng, vá sinh môi tr°ång, các sď cá môi tr°ång,... Đây là mát ph°¢ng pháp 
t°¢ng đái nhanh và đ¢n giÁn. Ph°¢ng pháp này là công viác đÅu tiên chúng tôi áp 

dăng cho công viác thďc hián báo cáo ĐTM. Qua khÁo sát thďc tÁ vÃ điÃu kián tď 

nhiên, xã hái và quá trình xây dďng, ho¿t đáng cąa dď án có tính chÃt t°¢ng tď, chúng 

tôi liát kê và đánh giá nhanh nhčng tác đáng xÃu đÁn môi tr°ång. Tĉ đó chúng tôi s¿ 

tiÁn hành các b°ãc tiÁp theo. 

 Phương pháp so sánh 

So sánh, đánh giá các tác đáng trên c¢ sç các tiêu chuÇn, quy chuÇn môi 

tr°ång Viát Nam. 

 Phương pháp kế thừa 

KÁ thĉa nguãn sá liáu tång hāp tĉ các báo cáo quan trÃc hián tr¿ng môi tr°ång, 

kÁ thĉa kÁt quÁ nghiên cću tĉ các đÃ tài khoa hãc và nguãn sá liáu cąa các dď án khác 

có tính t°¢ng đãng vÃ công nghá. 

 Phương pháp đánh giá nhanh 

Trên c¢ sç há sá ô nhißm do Tå chćc Y tÁ thÁ giãi (WHO) thiÁt lÁp nhằm tính tÁi 

l°āng các chÃt ô nhißm tĉ các ho¿t đáng cąa dď án và đÃ xuÃt các bián pháp kháng 

chÁ. Các thông sá và kÁt quÁ tĉ tå chćc (WHO) là đáng tin cÁy, phăc vă đÃc lďc trong 

công tác đánh giá và dď báo các tác đáng xÃu có thÅ xÁy ra. Tĉ đó chúng tôi s¿ tiÁn 

hành các b°ãc tiÁp theo. 

 Phương pháp tổng hợp 

Tång hāp các kÁt quÁ có đ°āc tĉ các ph°¢ng pháp trên vãi nhčng sá liáu và kÁt 

quÁ că thÅ cũng nh° nhčng quy đánh và tiêu chuÇn hián hành đÅ đ°a ra các bián pháp 

tái °u nhÃt cho viác bÁo vá môi tr°ång cąa dď án. Các ph°¢ng pháp trên là đáng tin 
cÁy và đÅy đą các tài liáu có liên quan. 

 Phương pháp điều tra xã hội học 

Đ°āc sċ dăng trong quá trình tham vÃn ý kiÁn cáng đãng đáa ph°¢ng t¿i khu vďc 

thďc hián Dď án. 

4.2. Các ph°¢ng pháp khác 

 Phương pháp thống kê  

Sċ dăng các tài liáu tháng kê thu thÁp đ°āc cąa đáa ph°¢ng (cÃp tßnh, cÃp 

huyán), cũng nh° các tài liáu nghiên cću đ°āc thďc hián tĉ tr°ãc tãi nay cąa các c¢ 
quan có liên quan trong lĩnh vďc môi tr°ång tď nhiên và môi tr°ång kinh tÁ - xã hái. 
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 Phương pháp khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

Nhằm xác đánh các thông sá vÃ hián tr¿ng chÃt l°āng môi tr°ång không khí, môi 

tr°ång n°ãc t¿i khu vďc Dď án. TÁp hāp các sá liáu đã thu thÁp và lÃy m¿u n°ãc, đo 
đ¿c không khí, n°ãc mặt sau đó đem đi phân tích trong phòng thí nghiám. Tĉ đó, dď 

báo nhčng tác đáng tiêu cďc đÁn môi tr°ång thông qua đái chiÁu vãi các tiêu chuÇn, 

quy chuÇn Viát Nam hián hành và các nghá đánh vÃ BVMT cąa các ban ngành có liên 

quan. 

Các ph°¢ng pháp phân tích các chß tiêu môi tr°ång đ°āc liát kê că thÅ trong 

phÅn phă lăc các kÁt quÁ phân tích. Qua báo cáo và nhčng phân tích trên cho thÃy các 

ph°¢ng pháp đ°āc áp dăng đÃu phù hāp vãi nhčng yêu cÅu mà bÁn báo cáo đánh giá 
tác đáng môi tr°ång đ°a ra. 
5. TÓM TÂT NÞI DUNG CHÍNH CĄA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin vÁ dă án 

5.1.1. Thông tin chung 

− Tên dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây). 

− Đáa điÅm thďc hián: ph°ång Hoài Tân, thá xã Hoài Nh¢n, tßnh Bình Đánh. 
− Chą đÅu t°: Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

− Tång dián tích: 2,58 ha. 

− Quy mô: gãm 76 lô đÃt ç vãi dân sá khoÁng 620 ng°åi. 
5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Các hạng mục công trình chính: 76 lô đÃt ç.  

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: Há tháng đ°ång giao thông, há tháng cÃp 

đián, há tháng cÃp n°ãc và PCCC, thông tin liên l¿c. 

c. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:  

− Há tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi riêng biát vãi há tháng thu gom, thoát n°ãc 
m°a và há tháng xċ lý n°ãc thÁi.  

− 01 há tháng XLNT bÅ tď ho¿i 5 ng�n công suÃt 100 m3/ngày.đêm, đÁm bÁo 
khoÁng cách an toàn vÃ môi tr°ång theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuÇn kā thuÁt 
quác gia vÃ Quy ho¿ch xây dďng. 

d. Các hạng mục, hoạt động không thuộc phạm vi Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường: Ho¿t đáng khai thác vÁt liáu san nÃn, vÁt liáu thi công phăc vă dď án.  

e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dď án có yêu cÅu chuyÅn đåi măc đích sċ 
dăng đÃt trãng lúa vãi dián tích 2,4 ha.  

5.2. H¿ng măc dă án và ho¿t đßng cąa dă án có khÁ n�ng tác đßng xÃu đ¿n môi 
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tr°ãng 

− Ho¿t đáng thi công xây dďng t¿i dď án: Phát sinh n°ãc thÁi sinh ho¿t, n°ãc thÁi 

xây dďng, chÃt thÁi rÃn, chÃt thÁi nguy h¿i, băi, khí thÁi, tiÁng ãn, đá rung tĉ các thiÁt 

bá thi công. 

− Ho¿t đáng vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu: Phát sinh băi, khí thÁi tác đáng đÁn ng°åi 

dân sáng dãc tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn, nguy c¢ h° hßng tuyÁn đ°ång trong quá trình 

vÁn chuyÅn. 

− Tác đáng không liên quan đÁn chÃt thÁi: TiÁng ãn quá trình thi công Ánh h°çng 

đÁn ng°åi dân xung quanh Dď án. 

− Trong giai đo¿n vÁn hành: phát sinh chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t; n°ãc thÁi 

sinh ho¿t..  

5.3. Dă báo các tác đßng môi tr°ãng chính, chÃt thÁi phát sinh theo các giai đo¿n 
cąa dă án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thÁi 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng  

 N°ãc thÁi sinh ho¿t cąa công nhân phát sinh vãi l°u l°āng khoÁng 1,8 m3/ngày. 

Thành phÅn chą yÁu là các chÃt cặn bã, các chÃt l¢ lċng (SS), các hāp chÃt hču c¢ 
(BOD, COD) và các chÃt dinh d°ÿng (N, P), vi sinh,... 

 N°ãc thÁi xây dďng phát sinh vãi l°u l°āng khoÁng 1,0 m3/ngày. Thành phÅn 

chą yÁu là cặn l¢ lċng, đÃt, cát... 

 N°ãc m°a chÁy tràn trên công tr°ång thi công. Thành phÅn chą yÁu là đÃt, cát, 

chÃt rÃn l¢ lċng& 

b. Giai đoạn hoạt động 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t cąa các há dân t¿i khu vďc phát sinh vãi tång l°u l°āng 

khoÁng 60 m3/ngày.đêm. Thành phÅn chą yÁu là các chÃt cặn bã, các chÃt l¢ lċng (SS), 

các hāp chÃt hču c¢ (BOD5) và các chÃt dinh d°ÿng (N, P), vi sinh,... 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thÁi 

Băi tĉ quá trình đào đÃp, san g¿t mặt bằng; quá trình vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu, 

đÃt đÃp; quá trình thi công xây dďng; khí thÁi tĉ máy móc, thiÁt bá thi công. Thành 

phÅn chą yÁu là băi, COx, NOx, SO2, H2S, VOC,& 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thÁi rắn thông thường 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

 ChÃt thÁi rÃn tĉ ho¿t đáng phá dÿ công trình hián tr¿ng khoÁng 205 m3. Thành 

phÅn chą yÁu là xà bÅn.  
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 ChÃt thÁi rÃn tĉ ho¿t đáng thi công các h¿ng măc công trình phát sinh vãi khái 

l°āng khoÁng 7,74 – 12,9 kg/ngày. Thành phÅn chą yÁu là bao bì đďng xi m�ng, xà 
bÅn, ni lông. 

 ĐÃt bóc phong hóa hču c¢ thÁi phát sinh vãi khái l°āng khoÁng 9.902 m3 

 ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t tĉ ho¿t đáng sinh ho¿t cąa công nhân phát sinh vãi khái 

l°āng khoÁng 34,25 kg/ngày. Thành phÅn chą yÁu là thćc �n thĉa, bao bì ni lông, vß 

trái cây,& 

b. Giai đoạn hoạt động 

ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t phát sinh vãi khái l°āng khoÁng 424 kg/ngày. Thành 

phÅn chą yÁu là thćc �n thĉa, bao bì ni lông, vß trái cây,& 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thÁi nguy h¿i 

Ho¿t đáng bÁo d°ÿng, sċa chča, thay dÅu cąa các ph°¢ng tián thi công phát sinh 

chÃt thÁi nguy h¿i vãi khái l°āng khoÁng 18 kg trong suát quá trình thi công xây dďng. 

Thành phÅn chą yÁu là bóng đèn huỳnh quang, các lo¿i dÅu mÿ thÁi, & 

5.3.3.Tiếng ồn, độ rung 

Ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu, đÃt đÃp; các máy 
móc, thiÁt bá thi công nh° máy đào, máy đÅm, máy ąi; ho¿t đáng san lÃp mặt bằng, 
đ°ång giao thông phát sinh tiÁng ãn, Ánh h°çng đÁn công nhân, ng°åi dân sinh sáng 
lân cÁn khu vďc dď án và dãc theo tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn.,... 
5.3.4. Các tác động khác 

 Ho¿t đáng thi công các h¿ng măc dď án và ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián vÁn 

chuyÅn nguyên vÁt liáu Ánh h°çng đÁn ng°åi dân sinh sáng lân cÁn khu vďc dď án và 

dãc theo tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn.  

 Ho¿t đáng chuyÅn đåi măc đích sċ dăng đÃt lúa tác đáng đÁn sinh kÁ cąa ng°åi 

dân. 

 Ho¿t đáng tÁp trung đông công nhân có khÁ n�ng làm mÃt an ninh, trÁt tď khu 

vďc dď án. 

 Viác hình thành dď án gây Ánh h°çng đÁn vÃn đÃ tiêu thoát n°ãc các khu vďc 

xung quanh. 

5.4. Các công trình và bián pháp bÁo vá môi tr°ãng cąa dă án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, bụi, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thÁi 

a) Giai đo¿n thi công, xây dďng 

- Thu gom và xċ lý n°ãc thÁi sinh ho¿t cąa công nhân bằng các nhà vá sinh di 

đáng có dung tích khoÁng 400 lít; hāp đãng vãi đ¢n vá có chćc n�ng đánh kỳ thu gom, 

xċ lý. 
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- N°ãc m°a chÁy tràn: Trong quá trình san nÃn, s¿ t¿o há tháng rãnh nhß đào t¿m 

xung quanh khu vďc đÅ tián thoát n°ãc m°a, dãn đÃt, cát, rác thÁi sinh ho¿t& r¢i vãi 
sau mßi ngày làm viác đÅ tránh xâm nhÁp vào n°ãc m°a chÁy tràn. 

- N°ãc thÁi xây dďng: đ°āc thu gom tái sċ dăng cho quá trình xây dďng, phÅn d° 
đ°āc thu gom lÃng cặn tr°ãc khi thÁi ra môi tr°ång. 

b) Giai đo¿n ho¿t đáng 

- N°ãc m°a chÁy tràn: Há tháng thoát n°ãc m°a đ°āc thiÁt kÁ tď chÁy và thoát 

n°ãc riêng vãi há tháng thoát n°ãc thÁi. Dãc theo các đ°ång nái bá, bá trí các tuyÁn 

cáng BTCT có đ°ång kính tĉ D600 – D1200 đÅ thu gom n°ãc m°a cąa dď án.  

- N°ãc thÁi sinh ho¿t: Há tháng thu gom và thoát n°ãc thÁi đ°āc thiÁt kÁ riêng 

vãi há tháng thu gom và thoát n°ãc m°a. Ph°¢ng án xċ lý n°ãc thÁi nh° sau: 
+ Giai đo¿n đÅu: Khi há tháng thu gom, xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu vďc 

ch°a đ°āc xây dďng hoàn thián. N°ãc thÁi sinh ho¿t đ°āc sċ lý s¢ bá bằng bÅ tď ho¿i 

t¿i các há dân, sau đó đ°āc thu gom bằng tuyÁn cáng thoát n°ãc thÁi D160 – D300, 

d¿n vÃ  bÅ tď ho¿i 5 ng�n cąa dď án.  

+ VÃ lâu dài: khi há tháng thu gom, xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu vďc đ°āc 

xây dďng hoàn thián thì há tháng xċ lý n°ãc thÁi cąa dď án đ°āc chuyÅn đåi công 

n�ng thành tr¿m b¢m đÅ b¢m n°ãc thÁi vÃ há tháng xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu 

vďc xċ lý. 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thÁi 

− Các xe vÁn chuyÅn đÃt đÃp, nguyên vÁt liáu đ°āc phą b¿t, thùng xe kín; chç đúng 
tÁi trãng và tác đá quy đánh. 

− Th°ång xuyên thu dãn đÃt, cát, vÁt liáu r¢i vãi t¿i khu vďc thi công. 
− T¿i khu vďc tÁp kÁt nguyên vÁt liáu: che chÃn các bãi tÁp kÁt vÁt liáu, bá trí ç 

cuái h°ãng gió và h¿n chÁ chiÃu cao l°u chća d°ãi 2 m. 
− Trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho công nhân. 

5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quÁn lý, xử lý chất thÁi rắn thông 

thường 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

 Đái vãi chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t: bá trí các thùng thu gom rác có nÃp đÁy kín t¿i 

khu vďc lán tr¿i. Đánh kỳ hāp đãng vãi đ¢n vá chćc n�ng đÅ thu gom, vÁn chuyÅn, xċ 

lý theo quy đánh. 

 ChÃt thÁi rÃn xây dďng:  

+ ĐÃt bóc phong hóa hču c¢ đ°āc tÁn dăng đÃp vào dián tích cây xanh cąa dď án, 

không vÁn chuyÅn đå thÁi ra bên ngoài ph¿m vi dď án.  



Chą đÅu t°: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n 

 

Báo cáo ĐTM Dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô 
thá Phú Mā Tân (Phía Tây) 

 
 

 

T° vÃn: Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 16 
 

+ ChÃt thÁi rÃn tĉ ho¿t đáng phát quang, dãn dẹp mặt bằng và ho¿t đáng thi công 

các h¿ng măc công trình đ°āc thu gom, xċ lý theo đúng quy đánh. 

b. Giai đoạn hoạt động 

Ng°åi dân thu gom và l°u gič chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t trong các thiÁt bá chća 

chuyên dăng và chuyÅn giao cho đ¢n vá thu gom t¿i đáa ph°¢ng. 

5.4.2.2. Công trình và biện pháp thu gom, lưu giữ, quÁn lý, xử lý chất thÁi nguy h¿i 

 Bá trí các thùng chća chÃt thÁi nguy h¿i t¿i khu vďc lán tr¿i, có dán nhãn nhÁn 

biÁt theo quy đánh. 

 QuÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo đúng quy đánh hián hành. Hāp đãng vãi đ¢n vá 
chćc n�ng đÅ thu gom, vÁn chuyÅn, xċ lý chÃt thÁi nguy h¿i theo đúng quy đánh hián 

hành. 

 Quy đánh áp dăng: Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 n�m 2022 
cąa Chính phą quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu cąa LuÁt bÁo vá môi tr°ång; Thông t° sá 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 n�m 2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång; 

QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ giãi h¿n cho phép đái vãi 

chÃt thÁi nguy h¿i. 

5.4.3. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Th°ång xuyên bÁo d°ÿng và sċa chča káp thåi máy móc, thiÁt bá h° hßng.  

− GiÁm tÅn suÃt ho¿t đáng cąa các thiÁt bá, ph°¢ng tián vÁn tÁi vào các giå nghß 
tr°a và ban đêm. Không ho¿t đáng các thiÁt bá gây tiÁng ãn lãn vào thåi gian tĉ 18h00 

– 06h00 sáng ngày hôm sau. 

− Quy chuÇn áp dăng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ 

tiÁng ãn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ đá rung. 

5.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

− Xây dďng ph°¢ng án tå chćc thi công và phân luãng giao thông đÁm bÁo trong 

quá trình thi công. 

− LÃp đặt biÅn cÁnh báo, biÅn chß d¿n và thông báo vÃ ho¿t đáng thi công cąa Dď 

án đÅ ng°åi tham gia giao thông và ng°åi dân xung quanh đ°āc biÁt. 

5.4.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

5.4.5.1. Phòng ngừa, giÁm thiểu và ứng phó sự cố cháy, nổ 

LÁp ph°¢ng án phòng cháy, chča cháy; lÃp đặt biÅn báo cÃm lċa t¿i các khu vďc 

dß gây ra cháy nå. Thông báo cho c¢ quan chćc n�ng và chính quyÃn đáa ph°¢ng đÅ có 

bián pháp phái hāp xċ lý káp thåi trong tr°ång hāp xÁy ra sď cá.  

5.4.5.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai n¿n lao động 

Xây dďng các nái quy vÃ an toàn lao đáng khi lÁp tiÁn đá thi công; trang bá đÅy 

đą bÁo há lao đáng cho công nhân.  
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5.5. Ch°¢ng trình quÁn lý và giám sát môi tr°ãng trong giai đo¿n thi công xây 
dăng cąa Chą đÅu t° 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

− Th°ång xuyên theo dõi, giám sát thành phÅn, sá l°āng cąa chÃt thÁi rÃn và chÃt 

thÁi nguy h¿i phát sinh. 

− QuÁn lý chÃt thÁi rÃn, chÃt thÁi nguy h¿i theo các quy đánh hián hành t¿i Nghá 
đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cąa Chính phą quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu 

cąa LuÁt BÁo vá môi tr°ång và Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång quy đánh chi tiÁt thi hành mát sá điÃu cąa LuÁt BÁo 

vá môi tr°ång và các quy đánh vÃ quÁn lý chÃt thÁi rÃn, chÃt thÁi nguy h¿i có hiáu lďc 

t¿i thåi điÅm giám sát. 
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CH¯¡NG 1 

THÔNG TIN VÀ DĂ ÁN 

 

1.1. THÔNG TIN VÀ DĂ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

H¾ TÄNG KĀ THUÀT KHU ĐÔ THà PHÚ MĀ TÂN (PHÍA TÂY)  

(Sau đây gọi tắt là Dự án hoặc Khu đô thị) 
1.1.2. Chủ đầu tư 

− Chą đÅu t°: Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n. 

− Đáa chß và ph°¢ng tián liên há: đ°ång 28/3, ph°ång Bãng S¢n, thá xã Hoài 

Nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

− TiÁn đá thďc hián dď án: 2024 - 2026. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) đ°āc xây dďng t¿i 
ph°ång Hoài Tân, thá xã Hoài Nh¢n, có tång dián tích quy ho¿ch là 25.743,05 m2, ranh 

giãi dď án đ°āc xác đánh nh° sau: 
+ Phía BÃc giáp : Ruáng lúa và khu dân c° hián tr¿ng; 

+ Phía Đông giáp : Khu đô thá Phú Mā Tân (nhà đÅu t° t° nhân); 
+ Phía Nam giáp : Ruáng lúa hián tr¿ng; 

+ Phía Tây giáp : Ruáng lúa hián tr¿ng TuyÁn đ°ång Hoài Tân – ĐT638; 

 
Hình 1.1. Vị trí khu vực xây dựng Dự án 
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BÁng 1.1. Tọa độ mốc ranh giới quy ho¿ch của Dự án 

STT KÝ HIàU 
TâA Đà 

X (m) Y (m) 

1 R1 1599732.084 583307.310 

2 R2 1599756.585 583264.405 

3 R3 1599773.095 583247.773 

4 R4 1599814.274 583132.904 

5 R5 1599778.123 583119.933 

6 R6 1599763.358 583162.347 

7 R7 1599716.295 583145.462 

8 R8 1599695.211 583138.143 

9 R9 1599664.639 583132.093 

10 R10 1599642.289 583130.927 

11 R11 1599623.080 583130.231 

12 R12 1599622.357 583148.215 

12 R13 1599626.862 583154.898 

14 R14 1599611.695 583197.194 

15 R15 1599605.301 583200.213 

16 R16 1599599.226 583217.157 

17 R17 1599602.244 583223.551 

18 R18 1599592.118 583251.790 

19 R19 1599585.724 583254.809 

 (Nguồn: BÁn vẽ bình đồ thiết kế) 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Hián tr¿ng sċ dăng đÃt cąa Dď án că thÅ nh° sau:     
BÁng 1.2. Thống kê hiện tr¿ng sử dụng đất của Dự án 

TT CÁC LO¾I ĐÂT 
DIàN TÍCH 

(M2) 
Tþ Là (%) 

1 ĐÂT LÚA  24.317,36 94,46 

2 ĐÂT M¯¡NG 687,57 2,67 

3 ĐÂT GIAO THÔNG 738,12 2,87 

  TäNG CÞNG 25.743,05 100,00 

 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khÁ thi Dự án) 

 Đặc điểm khu vực xung quanh và hiện trạng dự án 

– Mặt bằng khu đÃt trong khu dď án chą yÁu là đÃt lúa vãi dián tích là 24.317,36 

m2 chiÁm 94,46%, và mát phÅn dián tích đÃt m°¢ng là 687,57 m2 chiÁm 2,67 % tång 
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dián tích, đÃt giao thông đ°ång bê tông, đ°ång đÃt 738,12m2 chiÁm 2.87% tång dián 

tích. 

– Khu vďc khÁo sát có bÃ mặt đáa hình t°¢ng đái bằng phẳng, qua khÁo sát thďc tÁ 

cho thÃy đây là khu đÃt có đáa hình thÃp so vãi đáa hình chung cąa toàn khu vďc, có cao 

đá mặt bằng chung thÃp h¢n so vãi mặt đ°ång QL 1A khoÁng tĉ 1,5 m - 1,9 m. VÃ đáa 

m¿o, khu vďc thuác kiÅu đáa hình bào mòn - tích tă. SÁn phÇm đáa chÃt t¿o nên kiÅu đáa 

hình này là các thành t¿o Đá Tć, nguãn gác tàn tích - bãi tích, phą trên nÃn đá gác.  

 Hiện trạng về dân cư, hạ tầng xã hội 

Trong khu vďc quy ho¿ch hián t¿i không có công trình nhà kiên cá và nhà t¿m, đÃt 

chą yÁu là đÃt trãng lúa, mát dián tích đÃt m°¢ng thąy lāi và mặt n°ãc. Khu vďc có đáa 

hình đ°āc đánh giá là khá bằng phẳng xuôi dác vÃ h°ãng Tây. 

 Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông 

÷ Hiện tr¿ng nền: 

Đáa hình khu vďc nghiên cću không đãng nhÃt, cao đá thÃp nhÃt +3,43m phía 

Tây BÃc khu vďc nghiên cću, cao đá cao nhÃt +7,50m phía Tây Nam khu vďc nghiên 

cću. 

÷ Hiện tr¿ng thoát nước mưa: 
 - Trong khu vďc ch°a có đÅu t° há tháng thoát n°ãc m°a, nên n°ãc m°a tď chÁy 

vÃ khu ruáng lúa theo, theo đá dác đáa hình rãi đå vÃ m°¢ng đÃt giča khu đÃt rãi thoát 

vÃ phía Tây BÃc khu vďc nghiên cću. 

÷ Hiện tr¿ng giao thông: 

- Trong khu vďc nghiên cću ch°a có há tháng giao thông. Các tuyên chą yÁu là 

đ°ång bê tông và giao thông nái đãng. 

÷ Hiện tr¿ng cấp nước: 

- Hián t¿i trong khu vďc dď án ch°a có há tháng cÃp n°ãc. TuyÁn cÃp n°ãc chính 

ch¿y dãc trên quác lá 1A. 

÷ Hiện tr¿ng thoát nước bẩn và VSMT: 

- Hián tr¿ng thoát n°ãc bÇn: Hián nay khu vďc nghiên cću ch°a có há tháng 

thoát n°ãc bÇn. Trong khu vďc nghiên cću ch°a có há dân, công trình nào nên cũng 
ch°a có há tháng thoát n°ãc thÁi. Khi hình thành mát khu đô thá mãi chú ý nghiên cću 

há tháng thoát n°ãc thÁi. 

- Hián tr¿ng thu gom rác thÁi: Trong khu vďc nghiên cću ch°a tå chćc thu gom 

rác thÁi.   

÷ Hiện tr¿ng cấp điện: 

- Trong khu vďc nghiên cću ch°a hình thành nên ch°a đÅu t° các tuyÁn đián 

chính. Các tuyÁn đián cao thÁ ch¿y dãc tuyÁn quác lá 1A và ch¿y sâu vào khu đÃt, các 
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tuyÁn này s¿ điÃu chßnh tuyÁn và di dåi sau khi hình thành khu đô thá. 
÷ Thông tin liên l¿c: 

+ Các há dân xung quanh khu vďc dď án có nhà cung cÃp dách vă thông tin vißn 

thông nh°: TÁp đoàn b°u chính – vißn thông Viát Nam (VNPT), tÁp đoàn vißn thông 

quân đái (Viettel),&  
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường 

Các khu dân c° lân cÁn khu vďc Dď án bao gãm: 

+ Khu dân c° phía BÃc cách Dď án 130 m. 

+ Khu dân c° phía Đông Nam cách Dď án 15 m. 

+ Khu dân c° phía Đông, cách Dď án 120 m. 

Các há dân t¿i đây sinh sáng chą yÁu theo tĉng căm dân c°, nhà cÃp 4, ngành 

nghÃ chą yÁu là trãng lúa, hoa màu, ch�n nuôi gia súc, gia cÅm và buôn bán nhß lẻ, đåi 

sáng t°¢ng đái ån đánh.  

Trong khu vďc dď án dián tích đÃt thu hãi chą yÁu là đÃt trãng lúa n°ãc 2 vă 

(dián tích 24.317,36 m2), đÃt kênh m°¢ng (dián tích 687,57 m2) và đÃt giao thông, mã 

mÁ. Viác thu hãi đÃt s¿ Ánh h°çng trďc tiÁp tãi đåi sáng cąa ng°åi dân, theo tháng kê 

sá há dân bá Ánh h°çng do thu hãi đÃt ç và dián tích trãng lúa khoÁng 58 há dân. ĐÃt 

trãng lúa t¿i khu vďc là đÃt trãng lúa 2 vă. Theo sá liáu t¿i Niên giám tháng kê n�m 
2021, n�ng suÃt lúa t¿i khu vďc đ¿t đ°āc là khoÁng 68 – 70 t¿/ha/vă.  

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) đ°āc xây dďng nhằm 

đáp ćng măc tiêu sau: 

– Că thÅ hóa đã án điÃu chßnh căc bá Quy ho¿ch chi tiÁt xây dďng tÿ lá 1/500 H¿ 

tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân cąa UBND Thá xã Hoài Nh¢n phê duyát t¿i 

QuyÁt đánh sá 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021. 

– Hình thành khu dân c° đa chćc n�ng, bao gãm các công trình công cáng và các 

lo¿i hình nhà ç: nhà liên kÁ phá, biát thď kÁt nái đãng bá vÃ há tháng h¿ tÅng kā thuÁt 

và hián đ¿i vÃ tå chćc không gian cÁnh quan, góp phÅn phát triÅn bá mặt đô thá cąa 

Thá xã Hoài Nh¢n. 

1.1.6.2. Lo¿i hình, quy mô, công suất, công nghệ của dự án 

 Lo¿i hình: Công trình h¿ tÅng kā thuÁt. 

 Cấp công trình: cÃp III. 

 Quy mô: xây dďng há tháng h¿ tÅng kā thuÁt cho khu dân c° trên dián tích          

2,58 ha bao gãm các h¿ng măc sau: san nÃn mặt bằng, há tháng đ°ång giao thông, há 
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tháng thoát n°ãc m°a, há tháng thu gom n°ãc thÁi, há tháng cÃp đián, cÃp n°ãc, cây 

xanh, công viên. 

BÁng 1.3. Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh 

TT Lo¿i đÃt Dián tích (m2) Tÿ lá (%) 

1 ĐÃt ç (76 lô) 12.079,14 46,92 

2 ĐÃt cây xanh 1.784,23 6,93 

4 ĐÃt giao thông - h¿ tÅng kā thuÁt 11.879,68 46,15 

DIàN TÍCH THĂC HIàN DĂ ÁN 25.743,05 100,00 

 + Dân sá khu dân c° cąa dď án dď kiÁn: 620 ng°åi. 

 Ph¿m vi ĐTM: 
– Giai đo¿n xây dďng: 

 San lÃp mặt bằng toàn bá khu vďc dď án đÁn cao đá thiÁt kÁ. 

 Xây dďng há tháng giao thông trong khu dân c° kÁt nái vãi há tháng giao 

thông khu vďc. 

 Xây dďng các há tháng h¿ tÅng kā thuÁt còn l¿i cho toàn bá khu dân c°; bao 
gãm: há tháng cÃp n°ãc, há tháng thoát n°ãc m°a, há tháng thu gom và thoát n°ãc 

thÁi, há tháng cÃp đián, há tháng chiÁu sáng, cây xanh, thông tin liên l¿c. 

– Giai đo¿n vÁn hành: VÁn hành các h¿ng măc công trình h¿ tÅng kā thuÁt cąa khu 

dân c°. 
 Ph¿m vi đánh giá tác động môi trường của báo cáo không bao gồm:  

 Khai thác, cÃp phép đái vãi các mß đÃt dď kiÁn phăc vă san lÃp mặt bằng, Chą 

đÅu t° cam kÁt mua đÃt t¿i các mß đã đ°āc cÃp phép theo quy đánh.  

 Xây dďng và vÁn hành các công trình dách vă công cáng, nhà ç trong dď án. 

1.2. CÁC H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH VÀ HO¾T ĐÞNG CĄA DĂ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình 

 San nền mặt bằng 

– San lÃp mặt bằng vãi dián tích khoÁng 2,58 ha. 

– C�n cć theo cao đá t¿i các tuyÁn giao thông kháng chÁ theo đã án Quy ho¿ch chi 

tiÁt 1/500 đ°āc duyát, cao đá thiÁt kÁ có đá dác tĉ Nam ra BÃc và tĉ Đông sang Tây 
đÁm bÁo cho khu vďc thoát n°ãc thuÁn lāi nhanh chóng. 

– Cao đá thiÁt kÁ tim đ°ång thÃp nhÃt +6,20m, cao nhÃt +6,60m. Đá dác đ°ång 

thÃp nhÃt 0,12%, đá dác đ°ång cao nhÃt 0,24%. 

+ Ph¿m vi phía bÃc tuyÁn đ°ång Phú Mā Tân 9 tiÁn hành đÃp đÃt theo ph¿m vi 

nằm trong ranh giãi, đą dián tích bá trí các công trình h¿ tÅng kā thuÁt cũng nh° không 
Ánh h°çng đÁn tuyÁn suái hián tr¿ng. 

+ Ph¿m vi san nÃn trong các lô đÃt ngoài ph¿m nÃn đ°ång giao thông. Đá chặt 
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san nÃn yêu cÅu K90, vÁt liáu san nÃn bằng đÃt đÃp. 

– Nguãn vÁt liáu: Chą đÅu t° cam kÁt sċ dăng các mß đÃt đã đ°āc cÃp quyÃn khai 

thác theo quy đánh. 

 Hệ thống đường giao thông 

÷ Các yếu tố kỹ thuật đường giao thông: 
– Tác đá thiÁt kÁ: V = 40 km/h đái vãi các đ°ång phá gom (đ°ång ĐS1),                

V = 30 km/h đái vãi các đ°ång phá nái bá. 

– Mặt đ°ång: bê tông nhďa, lo¿i tÅng mặt cÃp cao A1. 

– Modul đàn hãi yêu cÅu: trên c¢ sç sá trăc xe tính toán và trá sá tái thiÅu quy đánh, 

chãn Modul đàn hãi yêu cÅu nh° sau: 
+ Eyc = 135 MPa đái vãi đ°ång phá gom (ĐS1). 
+ Eyc = 120 MPa đái vãi các đ°ång phá nái bá còn l¿i. 

– TÁi trãng trăc tính toán: P = 10 tÃn/trăc. 

– Đá dác ngang mặt đ°ång: im = 2,0%. 

– Đá dác ngang vßa hè: ivh = -1,0%. 

÷ Nền đường:  
– NÃn đ°ång đÃp đÃt cÃp phái đãi đÅm chặt K95. Tr°ãc khi đÃp đÃt san nÃn tiÁn 

hành bóc lãp đÃt hču c¢ dày 20 cm ph¿m vi ruáng lúa. Taluy mái đÃp m = 1,5.  ĐÃt 

vét hču c¢ đ°āc tÁn dăng đÃp vào các khu vďc quy ho¿ch đÃt công viên, cây xanh, dÁi 

phân cách, há trãng cây đÅ trãng cây xanh. 

÷ Mặt đường: 
– KÁt cÃu áo đ°ång đái vãi đ°ång ĐS1: 

+ ThÁm lãp BTN C16 dày 5 cm. 

+ T°ãi nhďa dính bám, tiêu chuÇn 0,5 kg/m2. 

+ ThÁm lãp BTN C19 dày 7 cm. 

+ T°ãi nhďa thÃm bám, tiêu chuÇn 1,0 kg/m2. 

+ Lãp cÃp phái đá d�m lo¿i 1, Dmax25, dày 14 cm. 

+ Lãp cÃp phái đá d�m lo¿i 1, Dmax37,5 dày 16 cm. 

+ Lãp cÃp phái đãi đÅm chặt đ¿t K98 dày 50 cm. 

– KÁt cÃu áo đ°ång đái vãi các đ°ång còn l¿i: 

+ ThÁm lãp BTN C16 dày 7 cm. 

+ T°ãi nhďa thÃm bám, tiêu chuÇn 1,0 kg/m2. 

+ Lãp cÃp phái đá d�m lo¿i 1, Dmax25, dày 14 cm. 

+ Lãp cÃp phái đá d�m lo¿i 1, Dmax37,5 dày 16 cm. 

+ Lãp cÃp phái đãi đÅm chặt đ¿t K98 dày 30 cm. 

÷ Kết cấu bó vỉa hè 
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– KÁt cÃu bó vßa hè cách bằng bê tông B20 (M250) đá 1x2. 
÷ Kết cấu vỉa hè 

– Lát Block tď chèn, KT: 30x30x5 cm. 

– Đám cát đÅm chặt dày 5 cm.  

– Bá trí các há trãng cây xanh dãc theo vßa hè các tuyÁn đ°ång, vãi khoÁng cách 

trung bình 10 m/há. Há trãng cây dùng áng buy D80 cm, chiÃu sâu 1 m, bên trong đÃp 

đÃt hču c¢. 
÷ Cây xanh cÁnh quan: 

– Cây xanh vßa hè: trãng cây sao đen đ°ång kính d>15 cm, chiÃu cao h>5 m, 

muãng hoàng yÁn đ°ång kính d>15 cm, chiÃu cao h>5 m, khoÁng cách trung bình     

10 m/cây.   

÷ An toàn giao thông 

– Há tháng biÅn báo và v¿ch s¢n đ°ång đ°āc bá trí đÅy đą theo Quy chuÇn quác 

gia vÃ báo hiáu đ°ång bá QCVN 41:2019/BGTVT. 

 Cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng và thông tin liên lạc 

 PhÅn đ°ãng dây trung th¿: 

– Ph°¢ng án tuyÁn   : Đi nåi và cáp ngÅm. 

– KÁt cÃu đ°ång dây   :  3 pha – 3 dây 1 pha. 

– Đián áp danh đánh cąa há tháng :  22kV. 

– Đián áp làm viác lãn nhÃt  :  24kV 

÷ Phần di dời 

– Tháo dÿ di dåi đ°ång dây 22kV đi nåi thuác xuÃt tuyÁn 472-HNH tĉ vá trí cát 

64a đÁn cát 66 vãi chiÃu dài tháo dÿ 192m dây d¿n ACSR-24mm20; 02 tră BTLT 

12m; 02 xà đÿ  thẳng 

– Tháo dÿ di dåi đ°ång dây 22kV đi nåi thuác xuÃt tuyÁn 473-HNH tĉ vá trí cát 88 

đÁn cát 91 vãi chiÃu dài tháo dÿ 213m dây d¿n AC-185mm2; 02 tră BTLT 12m; 02 xà 

đÿ  thẳng. 

÷ Phần sau di dời 

– XuÃt tuyÁn 472-HNH 

+ Xây dďng hoàn trÁ l¿i 01 vá trí tră 65 nằm trong khoÁng tră 64a-66.  

+ Xây dďng hoàn trÁ l¿i l°ãi đián vãi tång chiÃu dài 195m trong đó trÁ l°ãi nåi 

tÁn dăng l¿i dây ACSR 240mm2 tĉ tră 64a đÁn tră 65 vãi chiÃu dài tuyÁn 30m; trÁ 

l°ãi ngÅm đi tĉ tră 65 đÁn tră 66 sċ dăng dây CXV/S/DATA-12,7/22(24)kV-

3(1x300)mm2 vãi chiÃu dài tuyÁn 165m. 

– XuÃt tuyÁn 473-HNH 

+ Xây dďng hoàn trÁ l¿i 02 vá trí tră 89 và 90 nằm trong khoÁng tră 88-91.  
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+ Xây dďng hoàn trÁ l¿i l°ãi đián vãi tång chiÃu dài 315m trong đó trÁ l°ãi nåi 

tÁn dăng l¿i dây AC 185mm2 tĉ tră 88a-88-89 (trụ 88a chung với trụ 65 XT 472 

HNH) vãi chiÃu dài tuyÁn 93m; tĉ tră 90-91 vãi chiÃu dài tuyÁn 13m; trÁ l°ãi 

ngÅm đi tĉ tră 88a đÁn tră 90 sċ dăng dây CXV/S/DATA-12,7/22(24)kV-

3(1x240)mm2 vãi chiÃu dài tuyÁn 209m. 

÷ Phần xây dựng mới 

– Xây dďng mãi tuyÁn đ°ång dây trung thÁ đi ngÅm dãc theo vßa hè chąng lo¿i 

CXV/S/DATA-12,7/22(24)kV-3(1x70)mm2 vãi chiÃu dài tuyÁn 8m cÃp nguãn cho 

TBA 

 PhÅn đ°ãng dây h¿ th¿ sau tr¿m bi¿n áp:  

– Ph°¢ng án tuyÁn: Cáp ngÅm. 

– KÁt cÃu đ°ång dây:  3 pha – 4 dây. 

– Đián áp làm viác lãn nhÃt:  0,4kV. 

– ChÁ đá làm viác cąa há tháng:  Trung trính nái đÃt trďc tiÁp. 

– Sá m¿ch:  M¿ch đ¢n hình tia. 
– Xây dďng mãi tuyÁn đ°ång dây h¿ thÁ có chiÃu dài 818m đi ngÅm dãc theo vßa 

hè chąng lo¿i Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV-(3x240+1x120)mm2-

(3x120+1x70)mm2 và (3x70+1x50)mm2.  

 PhÅn tr¿m bi¿n áp phă tÁi:  

– Viác tính toán nhu cÅu đián cąa các há dùng đián trong Dď án dďa trên chß tiêu 

sċ dăng đián cąa khu biát thď, nhà liÃn kÃ, khu th°¢ng m¿i dách vă& theo QCVN 01-

2021/BXD. Xác đánh nhu cÅu phă tÁi: (xem phă lăc 01) 

– Xây dďng mãi 01 tr¿m biÁn áp phă tÁi vãi công suÃt thiÁt kÁ là 400kVA. 

– Các giÁi pháp kā thuÁt chính: 

+ Dùng tr¿m biÁn áp xây dďng theo kiÅu tră đÿ thép có tích hāp tą RMU. 

. + CÃp biÁn đåi đián áp: 22/0,4kV. 

+ S¢ đã nái đián: Dùng s¢ đã đ°ång dây - máy biÁn áp. 

+ Đo đÁm: Đo đÁm đián n�ng thďc hián phía h¿ thÁ máy biÁn áp, tr°ãc áptomát 

tång và đÁm bÁo cháng tån thÃt đián n�ng theo quy đánh cąa ngành Đián. Đo đÁm đián 

n�ng bằng ph°¢ng pháp gián tiÁp qua biÁn dòng TI-600V-630/5A. 

 + Móng nÃn tr¿m đ°āc đúc bằng bê tông mác M200 đá 1x2.  
 PhÅn đ°ãng dây chi¿u sáng công cßng:  

– Ph°¢ng án tuyÁn:  Cáp ngÅm 

– CÃp đián áp:   0,4kV. 

– KÁt cÃu m¿ng đián:  3 pha - 4 dây. 

– Xây dďng mãi: 01 tą đián điÃu khiÅn chiÁu sáng. 
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– Cát thép råi cÅn cao 10m ( cát 8m + cÅn cao 2m) đèn  lÃp đèn chiÁu sáng đô thá 
tiÁt kiám n�ng l°āng bóng LED công suÃt 90W-220V-IP66  

– Xây dďng mãi tuyÁn đ°ång dây chiÁu sáng có chiÃu dài 675m  đi ngÅm dãc theo 

vßa hè chąng lo¿i Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV-(3x16+1x10)mm2 và 

(3x10+1x6)mm2  làm cáp trăc. Dây cÃp nguãn cho đèn sċ dăng dây Cu/PVC/PVC-

(3x1,5)mm2 đ°āc đÃu nái tĉ cáp trăc t¿i bÁng đián cċa cát. 

Giải pháp kỹ thuật phần cấp điện:  
 Các giÁi pháp kā thuÁt phÅn đ°ãng dây 22kV: 

Phần đường dây cáp ngầm hoàn trả lưới trong phạm vi Dự án: 

Các giải pháp kỹ thuật chính: 

÷ Chọn kết cấu tuyến đường dây. 

– C�n cć theo nhu cÅu cÃp đián và hián tr¿ng l°ãi đián trong khu vďc, đ°ång dây 

trung thÁ mãi đ°āc thiÁt kÁ vãi kÁt cÃu m¿ch vòng vÁn hành hç. 

– KÁt cÃu đ°ång dây:  3 pha – 3 dây 1 pha. 

– Đián áp danh đánh cąa há tháng: 22kV. 

– Đián áp làm viác lãn nhÃt:  24kV 

– Đ°ång dây trung thÁ đ°āc thiÁt kÁ chß mang tÁi tĉ 70 – 80% công suÃt đánh mćc 

cho phép ç chÁ đá làm viác bình th°ång, đÅ đÁm bÁo an toàn cÃp đián khi có sď cá. 

÷ Lựa chọn cáp:  

– Cáp ngÅm trung thÁ đ°āc lďa chãn theo mÁt đá dòng kinh tÁ, kiÅm tra l¿i theo 

điÃu kián tån thÃt đián áp cho phép cąa m¿ng đián và dòng đián phát nóng cho phép 

cąa dây d¿n, có tính đÁn khÁ n�ng phát triÅn phă tÁi trong t°¢ng lai.  
+ Cáp ngÅm hoàn trÁ xuÃt tuyÁn 472-HNH  chąng lo¿i CXV/S/DATA-

12,7/22(24)kV-3(1x300)mm2  

+ Cáp ngÅm hoàn trÁ xuÃt tuyÁn 473-HNH  chąng lo¿i CXV/S/DATA-

12,7/22(24)kV-3(1x240)mm2  

÷ Các phương pháp bố trí cáp: 

– Cáp đ°āc bá trí đi ngÅm. Trong ph¿m vi dď án, cáp đ°āc luãn trong áng nhďa 

xoÃn HDPE Φ130/100, bá trí cáp trong M°¢ng cáp trên vßa hè, đá sâu chôn cáp tái 

thiÅu so vãi mặt vßa hè là 0,7m. 

– T¿i vá trí qua đ°ång, cáp đ°āc luãn trong áng thép m¿ k¿m D100, bá trí cáp 

trong M°¢ng cáp d°ãi lòng đ°ång, đá sâu chôn cáp tái thiÅu so vãi mặt đ°ång là 

1,0m.  

– Trên truyÁn cáp, t¿i hai đÅu đo¿n cáp qua đ°ång, các đo¿n cong và khoÁng cách 

(150-200)m bá trí các há ga cáp ngÅm đÅ thuÁn tián cho công tác thao tác cáp. 

÷ Thiết bị đấu nối và phụ kiện: 
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– Vá trí đÃu nái trÁ l°ãi đián quác gia: 

  * XuÃt tuyÁn 472-HNH Đ°ång dây hián tr¿ng dùng dây ACSR-240 đi trên cát 

BTLT 14m và tră sÃt lÃp ghép. ĐÃu nái hoàn trÁ t¿i 02 vá trí cát 65 sau di dåi và tră 66 

hián tr¿ng bằng Căm đÃu r¿ và Kẹp đÃu r¿ chuyên dăng cho dây 240mm2. Đ°ång dây 

22kV đi ngÅm đ°āc đÃu nái vào đ°ång dây 22kV trên không bằng đÅu cáp ngÅm co 

nguái ngoài tråi 3(1x300)mm-24kV, bÁo vá quá đián áp khí quyÅn bằng cháng sét van 

22kV-10kA (Chi tiết xem bÁn vẽ đấu nối). 

  * XuÃt tuyÁn 473-HNH Đ°ång dây hián tr¿ng dùng dây AC-185 đi trên cát 

BTLT 14m. ĐÃu nái hoàn trÁ t¿i 02 vá trí cát 90 và cát 88a (chung với cột 65 XT 472 

HNH) sau di dåi bằng Căm đÃu r¿ và Kẹp đÃu r¿ chuyên dăng cho dây 1850mm2. 

Đ°ång dây 22kV đi ngÅm đ°āc đÃu nái vào đ°ång dây 22kV trên không bằng đÅu cáp 

ngÅm co nguái ngoài tråi 3(1x240)mm-24kV, bÁo vá quá đián áp khí quyÅn bằng 

cháng sét van 22kV-10kA (Chi tiết xem bÁn vẽ đấu nối). 

 Cấp nước sinh hoạt và PCCC 

- Sċ dăng nguãn n°ãc s¿ch trên tuyÁn áng hián tr¿ng D250 DI trên đ°ång Quác 

lá 1A cąa nhà máy n°ãc s¿ch Bãng S¢n. 
- Tång nhu cÅu dùng n°ãc 78 m3/ngày-đêm. 
- M¿ng l°ãi đ°ång áng chính có đ°ång kính D110. 

- M¿ng l°ãi áng nhánh có đ°ång kính D63. 

- Toàn bá m¿ng l°ãi cÃp n°ãc đ°āc bá trí trong hào kā thuÁt. 

- Nguãn cÃp nuãc tĉ m¿ng luãi cąa nhà máy cÃp nuãc nên l°u luāng cÃp nuãc 

liên tăc 24h, do đó đÁm bÁo theo quy dánh QCVN 06:2022/BXD và sċa đåi 1:2023. 

- Tră nuãc chča cháy có 03 hãng cÃp nuãc (1DN100x2DN65), hãng lãn quay ra 

phía mặt đuång.  

- GiÁi pháp nguãn nuãc dÅ phăc vă phòng cháy chča cháy tĉ nhà máy nên đÁm 

bÁo cÃp 24/24 giå đÅ phăc hãi PCCC. 

- Há tháng cÃp nuãc sinh ho¿t và chča cháy cąa dď án bằng áng HDPE cháu áp 

lďc PN=10, đ°ång kính áng D63; D110, đ°āc bá trí dãc theo các tuyÁn đ°ång (đi 
ngÅm vãi chiÃu sâu dặt áng trung bình 0,7m), tră nuãc chča cháy bằng gang duāc bá 

trí nái trên vßa hè, că thÅ nh° sau:  
+ Ðuång áng HDPE D63, dày 4,7mm: 492 m. 

+ Ðuång áng HDPE D110, dày 6,6mm: 710 m. 

+ Há van quÁn lý D110: 01 há. 

+ Há van quÁn lý D63: 02 há. 

+ Sá luāng tră nuãc chča cháy: 02 tră.  

- Nguyên tÃc thiÁt kÁ: 
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+ S¢ đã m¿ng & tuyÁn: M¿ng luãi đ°ång áng đ°āc thiÁt kÁ theo kiÅu m¿ng 

vòng. 

+ M¿ng phân phái: Ðuāc bá trí trên vßa hè dãc theo các tuyÁn đ°ång, nhčng 

tuyÁn đ°ång mà các đái tuāng sċ dăng nuãc ç 2 bên nhiÃu thì áng đ°āc bá trí ç 2 bên 

đ°ång. 

+ Há tháng cÃp n°ãc chča cháy đ°āc thiÁt kÁ chung vãi m¿ng cÃp nuãc sinh ho¿t 

là há tháng chča cháy áp lďc thÃp. Áp lďc tď do cÅn thiÁt t¿i dÅu ra cąa các tră nuãc 

chča cháy lãn h¢n 10m.  
+ Ph°¢ng pháp bá trí tră nuãc chča cháy có 02 hãng cÃp nuãc 

(1DN100x2DN65), hãng lãn quay ra phía mặt đ°ång. Tră nuãc chča cháy đ°āc đặt 

lÃy nuãc trên các tuyÁn áng cÃp n°ãc có đ°ång kính tái thiÅu DN100(D110).  

 + Trên mßi tuyÁn áng, có bá trí các van chặn đÅ ngÃt n°ãc khi có sď cá hoặc bÁo 

trì, bÁo d°ÿng.   

- Theo quy chuÇn phòng cháy chča cháy QCVN 06:2022/BXD, đái chiÁu bÁng 6: 

Khu vďc dď án thuác nhóm nhà đÅ ç thuång xuyên hoặc t¿m thåi, nhà ç riêng lẻ 

(tÅng cao tái đa 4 tÅng) thuác nhóm F1.4; đái chiÁu bÁng 4: BÁc cháu lċa cąa nhà dď 

kiÁn bÁc II (Nhà kÁt cÃu tră, sàn bằng BTCT, vách xây g¿ch >100mm: Các bá phÁn 

cháu lďc cąa nhà R90; Tuång ngoài không cháu lďc E15; sàn giča các tÅng REI45).  

- Theo hã s¢ Quy ho¿ch đ°āc duyát bÃ ráng vßa hè bá trí tră cÃp nuãc chča cháy 

tĉ 3,0m đÁn 5m. Theo hã s¢ thiÁt kÁ, khoÁng cách tĉ tuång nhà đÁn tră cÃp nuãc chča 

cháy tĉ 2,5m dÁn 4,0m và khoÁng cách tĉ tră cÃp nuãc chča cháy dÁn lÃ đ°ång 0,5m 

đÁm bÁo quy dánh t¿i diÅm 5.1.4.6 cąa QCVN 06:2022/BXD. Khi lÃp tră nåi trên 

vßa hè, hãng lãn cąa tră quay ra phía lòng đ°ång, khoÁng cách tĉ mặt đÃt đÁn đßnh tră 

là 0,7m(ÐiÅm A.2 và A.4 TCVN 6379-1998).  

- ChiÃu ráng thông thąy cąa mặt đ°ång cho xe chča cháy = 7,0m và chiÃu cao 

thông thąy đÅ các ph°¢ng tián chča cháy đi qua >4,5m.  
- Mặt đuång thiÁt kÁ cąa dď án có kÁt cÃu BTXM/BTN có tÁi trãng tính toán 

P=10T đÁm bÁo cháu đ°āc tÁi trãng cąa xe chča cháy theo yêu cÅu thiÁt kÁ và phân 

lo¿i ph°¢ng tián cąa c¢ quan cÁnh sát PCCC và CNCH (ÐiÅm 6.2.9 QCVN 

06:2022/BXD). ChiÃu cao thông thąy dÅ các ph°¢ng tián chča cháy >4,5m. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Cây xanh 

– Xây dďng các khu công viên vãi dián tích khoÁng 1.784,23 m2; bá trí các lái đi 
bá lát g¿ch Block, các khu vui ch¢i, các khu vďc trãng trãng cß, cây bóng mát... Xây 

dďng há tháng cÃp n°ãc t°ãi cây, đián chiÁu sáng trang trí, bá trí các ghÁ đá và máy 
tÁp thÅ dăc ngoài tråi. 
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1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Các ho¿t đáng cąa Dď án đ°āc că thÅ t¿i bÁng sau: 

BÁng 1.4. Các ho¿t động của dự án 

STT Giai đo¿n Các ho¿t đßng 

1 Giai đo¿n thi công 

 ĐÃn bù, giÁi phóng mặt bằng. 
 Rà phá bom mìn. 

 VÁn chuyÅn, tÁp kÁt nguyên vÁt liáu. 
 Đào đÃp, san nÃn mặt bằng. 
 Xây dďng các công trình h¿ tÅng: giao thông, 

thoát n°ãc m°a, thoát n°ãc thÁi, há tháng cÃp 
n°ãc, cÃp đián, cây xanh. 

 Sinh ho¿t cąa công nhân. 
2 Giai đo¿n ho¿t đáng  Sinh ho¿t cąa ng°åi dân t¿i khu vďc dď án. 

 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

 Thu gom, thoát nước mưa 

 Thoát nước mặt cho dự án:  
– Các tuyÁn đ°ång trong khu vďc quy ho¿ch đ°āc bá trí há tháng thoát n°ãc m°a 

đặt dãc 2 bên đ°ång và 2 bên vßa hè rãi đå ra m°¢ng l¿ch đÃt hián tr¿ng nằm bên phía 

BÃc dď án. 

– H°ãng thoát n°ãc chính cho toàn bá khu vďc vÃ m°¢ng nằm phía Đông cąa khu 

vďc. 

÷ GiÁi pháp thiết kế thoát nước 

– Há tháng thoát n°ãc m°a đi riêng vãi n°ãc thÁi sinh ho¿t. 

– M¿ng l°ãi cáng bằng áng ly tâm BTCT (D600, D800 và D1200) thoát n°ãc bá 

trí trên vßa hè và cáng háp BTXM bá trí t¿i các nút giao bo tròn các tuyÁn đ°ång (mát 

bên hoặc hai bên); các tuyÁn cáng nhánh thu gom, chÁy vào các tuyÁn cáng chính 

thông qua các vá trí đÃu nái t¿i các há ga và chÁy vÃ há tháng m°¢ng chính. 
– Đá dác dãc tái thiÅu cąa m°¢ng thoát n°ãc vào khoÁng 0,2%.. 

÷ GiÁi pháp kết cấu 

KhÇu đá m°¢ng dãc đ°āc tính toán đÁm bÁo thoát n°ãc l°u vďc và có dď phòng 

đÃu nái quy ho¿ch trong t°¢ng lai khi hình thành khu dân c° xung quanh tuyÁn đ°ång.  

÷ Hệ thống mương dọc bằng ống BTLT 

a) Cống dọc trên vỉa hè: 

- Cáng dãc bằng áng ly tâm BTCT đúc sẵn ç nhà máy và vÁn chuyÅn đÁn công 

tr°ång, lÃp đặt trên lãp đám cÃp phái đá d�m lo¿i 1 (Dmax=37,5) dày 30cm và d°ãi 
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cáng bá trí gái cáng bằng BTCT M200 đá 1x2. Mái nái giča các áng bằng mái nái âm 

d°¢ng chèn kín bằng lãp vča xi m�ng 10Mpa. 
- Đái vãi các đo¿n cáng trên vßa hè trong ph¿m vi nút giao: bá trí m°¢ng háp đan 

BTCT đå t¿i chß. 

+ M°¢ng B600, B800 thân và móng m°¢ng bằng bê tông M200 đá 1x2, trên lãp 

đám cÃp phái đá d�m lo¿i 1 (Dmax=37,5).   

+ M°¢ng B1200 thân và móng m°¢ng bằng BTXM M200 đá 1x2, trên lãp đám 

cÃp phái đá d�m lo¿i 1 (Dmax=37,5).  

+ Đan m°¢ng bằng BTCT M250 đá 1x2 đå t¿i chß. 

b) Cống dọc dưới đường: 

- Các đo¿n cáng bằng áng BTLT bá trí chôn sâu tái thiÅu 0,5m tính đÁn đßnh 

áng, kÁt cÃu cháu lďc. 

÷ Hố ga 

- Há ga cách quãng trung bình (20 ø 30) m/há nằm giča hai nhà dân, kÁt cÃu 

bằng bêtông M200 đá 1x2 đái vãi há ga có chiÃu cao d°ãi 2,5m thi công đå t¿i chß, 

đáy há ga thÃp h¢n đáy cáng 30cm và bên d°ãi há ga là mát lãp đám cÃp phái đá d�m 
Dmax37.5 dày 10cm. Xà mũ bằng BTCT M250 đá 1x2 có niÃng thép m¿ k¿m, đßnh xà 

mũ há ga thÃp h¢n cao trình vßa hè 5cm đ°āc lát g¿ch phía trên đãng bá vãi vßa hè, 

đan há ga bằng BTCT M250 đá 1x2 đúc sẵn đ°āc niÃng bằng thép m¿ k¿m. 

÷ Cửa thu nước, dầm bó vỉa, tấm chắn rác 

+ Đ°āc bá trí nằm sát mép bó vßa, có vá trí trùng vãi vá trí há ga, có chćc n�ng 
thu n°ãc mặt đå vào m°¢ng dãc t¿i vá trí há ga; 

+ N°ãc thu vào há ga thông qua há thu n°ãc và áng d¿n HDPE D315. 

+ Há thu n°ãc bằng cÃu t¿o bằng BTCT M250 đá 1x2 lÃp ghép và bá trí song 

chÃn rác đúc sẵn KT(30x90x8)cm. 

- àng d¿n bằng HDPE D315 có gÃn van lÁt ng�n mùi. 

STT H¾NG MĂC Đ¡N Và CHIÂU DÀI 

I M°¢ng, cáng thoát n°ãc dãc đ°ång   

1 àng BTLT D=600  m 370 

3 àng BTLT D=800 m 388 

5 àng BTLT D=1200 m 121 

7 Cáng thoát n°ãc dãc B=600 m 10,4 

8 Cáng thoát n°ãc dãc B=800 m 10,4 
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STT H¾NG MĂC Đ¡N Và CHIÂU DÀI 

9 Cáng thoát n°ãc dãc B=1200 m 11,95 

 Xử lý, thoát nước thải 

– Tr°ãc mÃt, khi há tháng h¿ tÅng kā thuÁt ch°a đ°āc đÅu t° đãng bá, bá trí bÅ xċ 

lý n°ãc thÁi 5 ng�n đÅ xċ lý n°ãc thÁi; vÃ lâu dài, toàn bá n°ãc thÁi trong khu vďc 

đ°āc đánh h°ãng thu gom theo quy ho¿ch 1/2000 cąa khu vďc. 

– N°ãc thÁi sau xċ lý đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, cát B, quy chuÇn kā thuÁt 

Quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t. 

– N°ãc sau xċ lý đ°āc xÁ t¿m ra m°¢ng đÃt nằm phía Tây BÃc cąa khu vďc. VÃ 

lâu dài, há tháng thoát n°ãc thÁi cąa khu vďc s¿ đ°āc đÃu nái vào tuyÁn áng thoát 

n°ãc thÁi theo quy ho¿ch chung. 

÷ Cống thu gom nước thÁi 

– Há tháng n°ãc thÁi thiÁt kÁ đi riêng vãi n°ãc m°a, vÁt liáu bằng áng nhďa 

HDPE- PE100, đ°ång kính D315mm. N°ãc thÁi cąa dď án đ°āc thu gom tď chÁy vÃ 

phía Tây BÃc đÅ xċ lý. 

– N°ãc thÁi há gia đình đ°āc đÃu nái vào há ga nhďa uPVC tr°ãc khi đÃu nái vào 

tuyÁn cáng thu gom, mßi vá trí lÃp đặt nút bát chå đÃu nái. 

– ChiÃu dày lãp đÃt đÃp tính tĉ cao đá hoÁn thián đÁn đßnh cáng không nhß h¢n 
0,5m đái vãi cáng nằm đ°ãi đ°ång và không nhß h¢n 0,3m đái vãi cáng khu vďc 

không có xe c¢ giãi qua l¿i. 

÷ Hố ga thoát nước thÁi 

– Há ga th�m có kích th°ãc (1,0x1,0)m, khoÁng cách trung bình (20÷30)m bá trí 

mát há ga.  

– Há ga bằng bê tông B15 (M200) đá 2x4 và bê tông cát thép B20 (M250) đá 1x2, 
nÃp đan bê tông cát thép B20 (M250) đá 1x2, cao đá cąa nÃp đan há ga trên vßa hè 

thÃp h¢n vßa hè hoàn thián là 10cm. 

÷ Hố ga đấu nối nước thÁi hộ gia đình 

– Cáng thu gom n°ãc thÁi há gia đình bằng áng nhďa uPVC D160 đ°āc lÃp đặt 

trên vßa, chiÃu dày lãp đÃt đÃp tính tĉ cao đá hoÁn thián đÁn đßnh cáng không nhß h¢n 
0,3m. 
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Hình 1.4. Hố ga đấu nối nước thÁi hộ gia đình 

– Há đÃu nái há gia đình bằng nhďa uPVC đ°āc bá trí 01 nhà/há, t¿i mßi vá trí bá 

trí há ga lÃp đặt áng nhďa uPVC 110 và nút bát đÅ chå đÃu nái sau này.  

 Vệ sinh môi trường 

– Rác thÁi đ°āc ng°åi dân thu gom vào các giß, túi đďng rác, thùng rác cąa há gia 

đình và đem ra đÅ dãc các tuyÁn đ°ång nái bá cąa Dď án vào mßi tái theo đúng quy 
đánh đÅ thuÁn tián cho đ¢n vá chćc n�ng đÁn thu gom, vÁn chuyÅn đÁn n¢i xċ lý theo 

đúng quy đánh. 

 Tính kết nối của dự án 

Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) đ°āc kÁt nái vãi các 

khu vďc hián tr¿ng xung quanh nh° sau: 
 San nền: 

Cos san nÃn tuân thą theo quy ho¿ch chi tiÁt tÿ lá 1/500 đã đ°āc phê duyát, đãng 

thåi c�n cć vào cao đá mặt bằng khu vďc, giao thông liên quan đÅ tháng nhÃt cao đá 

cho toàn khu vďc hián t¿i và phát triÅn theo đúng quy ho¿ch chung. 

Cao đá san nÃn cąa dď án theo quy ho¿ch 1/500 đã đ°āc phê duyát phù hāp theo 

yêu cÅu vÃ san nÃn t¿i quyÁt đánh 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021cąa UBND Thá xã 

Hoài Nh¢n  

 Giao thông:  

+ Các dď án nêu trên đ°āc kÁt nái vãi nhau bằng há tháng đ°ång giao thông lá 

giãi tĉ 14 – 25 m, kÁt nái đÁn các tuyÁn đ°ång hián tr¿ng khu vďc xung quanh, đÁm 

bÁo l°u thông thông suát.  

+ Phía Đông khu đÃt còn có tuyÁn đ°ång bê tông nông thôn đÃu nái ra QL 1A, 

rÃt thuÁn lāi vÃ giao thông đái ngo¿i. 

 Thoát nước mưa: H°ãng tuyÁn thoát n°ãc tuân thą theo quy ho¿ch đ°āc duyát 

theo h°ãng thoát tĉ Đông sang Tây.  

 Thoát nước thÁi:  

+ Giai đo¿n đÅu: Khi há tháng thu gom, xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu vďc 
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ch°a đ°āc xây dďng hoàn thián. N°ãc thÁi sinh ho¿t đ°āc sċ lý s¢ bá bằng bÅ tď ho¿i 

t¿i các há dân, sau đó d¿n vÃ há tháng xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa dď án công suÃt 

100 m3/ngày.đêm. 
+ VÃ lâu dài: khi há tháng thu gom, xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu vďc đ°āc 

xây dďng hoàn thián thì há tháng xċ lý n°ãc thÁi cąa dď án đ°āc chuyÅn đåi công 

n�ng thành tr¿m b¢m đÅ b¢m n°ãc thÁi vÃ há tháng xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu 

vďc xċ lý. 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VÀT LIàU, HÓA CHÂT Sþ DĂNG CĄA DĂ ÁN, 
NGUâN CUNG CÂP ĐIàN, N¯àC VÀ CÁC SÀN PHÆM CĄA DĂ ÁN 

1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Nhu cÅu sċ dăng nguyên vÁt liáu phăc vă viác xây dďng Dď án bao gãm đÃt, sÃt, 

thép, cát, đá, g¿ch, xi m�ng,& Nguãn cung cÃp nguyên vÁt liáu dď kiÁn cho các h¿ng 

măc công trình đ°āc nêu că thÅ nh° sau: 
– Mß đÃt: Chą đÅu t° cam kÁt s¿ mua t¿i các mß đÃt đã đ°āc cÃp quyÃn khai thác 

trên đáa bàn huyán theo đúng quy đánh đÅ phăc vă cho dď án.  

Khái l°āng nguyên vÁt liáu cąa dď án: 
BÁng 1.5. Khối lượng nguyên vật liệu chính của dự án 

STT VÁt liáu 
Đ¢n vá 

tính 

Khái 

l°āng 
Măc đích sÿ dăng 

1 Đá các lo¿i m3 1.024.236  Đå cÃp phái nÃn đ°ång 

2 Cát m3 125.684 
Bê tông lót, thi công xây dďng 

HTKT và các công trình trên đÃt 

3 
ĐÃt cÃp phái đá 
d�m 

m3 36.512 
Khái chặt nÃn đ°ång 

4 Đá cÃp phái m3 108.319 

5 
Thép và xi 

m�ng 
kg 82.364 

Thi công xây dďng h¿ tÅng kā 

thuÁt và xây d°ng các công trình 

6 
àng nhďa 

HDPE 
m 159,63 àng cÃp n°ãc 

7 Nhďa đ°ång kg 23.546 
TrÁi nhďa các tuyÁn giao thông 

nái bá 

8 Bát đá kg 1.028  

 (Nguồn: Dự toán công trình) 

 Nhu cầu sử dụng các máy móc, thiết bị 
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Vãi đặc thù dď án là đÅu t° xây dďng h¿ tÅng kā thuÁt, nên máy móc thiÁt bá phăc 

vă dď án chą yÁu là thiÁt bá thďc hián công tác thi công công trình. Dď kiÁn sá l°āng 

ph°¢ng tián t¿i công tr°ång nh° sau: 
BÁng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến 

STT 
Tên vÁt t° / 

công tác 

Tình tr¿ng 

thi¿t bá 
STT 

Tên vÁt t° / công 
tác 

Tình tr¿ng 

thi¿t bá 

1 CÅn cÇu 10T Mãi 80% 22 
Máy nén khí diezel 

600 m3/h 
Mãi 80% 

2 
CÅn cÇu bánh h¢i 
6T 

Mãi 80% 23 
Máy phun nhďa 

đ°ång 190CV 
Mãi 80% 

3 
CÅn cÇu bánh h¢i 
16T 

Mãi 80% 24 

Máy rÁi hßn hāp bê 

tông nhďa 130 – 

140 CV 

Mãi 80% 

4 
CÅn cÇu bánh 

xích 10T 
Mãi 80% 25 

Máy rÁi cÃp phái 

đá d�m 50 – 60 

m3/h 

Mãi 80% 

5 
CÅn trăc tháp 

25T 
Mãi 80% 26 

Máy trán bê tông 

250 lít 
Mãi 80% 

6 
Máy b¢m n°ãc 

Diezel 5CV 
Mãi 80% 27 

Máy trán vča 150 

lít 
Mãi 80% 

7 
Máy cÃt uán thép 

5kW 
Mãi 80% 28 Máy ąi 110CV Mãi 80% 

8 
Máy đÅm bàn 

1kW 
Mãi 80% 29 Máy xúc 2,3 m3 Mãi 80% 

9 
Máy đÅm đÃt 

cÅm tay 70kg 
Mãi 80% 30 

Ô tô vÁn tÁi thùng 

12T 
Mãi 80% 

10 
Máy đÅm dùi 

1,5kW 
Mãi 80% 31 

Ô tô vÁn tÁi thùng 

2,5T 
Mãi 80% 

11 Máy đào 0,4 m3 Mãi 80% 32 Ô tô tď đå 10T Mãi 80% 

12 Máy đào 0,8 m3 Mãi 80% 33 
Ô tô t°ãi n°ãc 5 

m3 
Mãi 80% 

13 Máy đào 1,25 m3 Mãi 80% 34 
ThiÁt bá s¢n kẻ 

v¿ch YHK 10A 
Mãi 80% 

14 Máy đào 1,6 m3 Mãi 80% 35 
Máy gia nhiát 

D315 
Mãi 80% 

15 Máy hàn đián 23 Mãi 80% 36 Máy lu bánh h¢i tď Mãi 80% 
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kW hành 16T 

16 
Máy khoan đćng 

2,5 kW 
Mãi 80% 37 

Máy lu bánh thép 

9T 
Mãi 80% 

17 
Máy khoan đćng 

4,5 kW 
Mãi 80% 38 

Máy lu bánh thép 

16T 
Mãi 80% 

18 
Máy lu bánh thép 

10T 
Mãi 80% 39 

Máy đào 1,25 m3 

có gÃn đÅu búa 

thąy lďc 

Mãi 80% 

19 
Máy lu rung tď 

hành 25T 
Mãi 85% 40 

Máy hàn nhiát cÅm 

tay 
Mãi 80% 

20 Máy mài 2,7 kW Mãi 85% 41 
Máy gia nhiát 

D630 
Mãi 80% 

21 
Máy nén khí 

diezel 360 m3/h 
Mãi 80%    

 (Nguồn: Dự toán công trình) 

Trong đó, các thiÁt bá, máy móc phăc vă giai đo¿n thi công không do Chą đÅu t° 

trang bá mà s¿ do Nhà thÅu thi công trang bá đÅ phăc thi công xây dďng, các lo¿i xe 
vÁn chuyÅn và máy móc thi công công trình cąa Nhà thÅu đÃu đ°āc kiÅm tra đánh kỳ 
vÃ chÃt l°āng tr°ãc khi đ°a vào thi công. 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Các thiÁt bá, máy móc thi công sċ dăng nhiên liáu dÅu diezel nh° máy đào, máy 
ąi, ô tô,& Khái l°āng dÅu diezel tiêu hao đ°āc xác đánh nh° sau: 

BÁng 1.7. Tổng hợp nhu cầu nhiên liệu dầu của Dự án 

STT Tên máy móc, thi¿t bá Sá ca Đ¢n vá 
Hao phí nhiên 

liáu lít/ca 

Tång hao 

phí (lít) 

I H¿ng măc: San nÁn 

1 Máy đào 1,25 m3 399,29 lít diezel 85,49 34.135,30 

2 Máy ąi 110 CV 220,49 lít diezel 47,38 10.446,81 

3 Ô tô tď đå 7T 4.171,14 lít diezel 47,38 197.628,61 

4 Máy lu bánh thép 16T 332,88 lít diezel 38,11 12.686,05 

II H¿ng măc: Há tháng giao thông 

1 CÅn cÇu bánh h¢i 6T 118,38 lít diezel 25,75 3.048,28 

2 Lò nÃu s¢n YHK 3A 44,02 lít diezel 11,33 498,74 

3 Máy đào 1,25 m3 322,94 lít diezel 85,49 27.608,14 

4 Máy lu bánh thép 10T 81,82 lít diezel 26,78 2.191,13 

5 Máy lu rung tď hành 25T 41,66 lít diezel 69,01 2.874,95 
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6 Máy nén khí diezel 600 m3/h 19,58 lít diezel 48,41 947,86 

7 
Máy phun nhďa đ°ång 

190CV 

39,17 lít diezel 
58,71 2.299,67 

8 
Máy rÁi hßn hāp bê tông 

nhďa 130 – 140CV 

25,18 lít diezel 
64,89 1.633,93 

9 
Máy rÁi cÃp phái đá d�m 50 
– 60 m3/h 

27,34 lít diezel 
30,9 844,80 

10 Máy ąi 110CV 266,29 lít diezel 47,38 12.616,82 

11 Máy xúc lÁt 3,2 m3 14,24 lít diezel 138,02 1.965,40 

12 Ô tô vÁn tÁi thùng 7T 2,79 lít diezel 31,93 89,08 

13 Ô tô tď đå 12T 453,78 lít diezel 66,95 30.380,57 

14 Ô tô tď đå 7T 3.388,9 lít diezel 47,38 160.566,08 

15 Ô tô t°ãi n°ãc 5m3 27,34 lít diezel 23,69 647,68 

16 Máy lu bánh h¢i tď hành 16T 42,98 lít diezel 39,14 1.682,23 

17 Máy lu bánh thép 16T 398,55 lít diezel 38,11 15.188,74 

III H¿ng măc: Thoát n°ác m°a 

1 CÅn cÇu 10T 16,66 lít diezel 37,08 617,75 

2 CÅn cÇu bánh h¢i 16T 13,62 lít diezel 33,99 462,94 

3 CÇn cÇu bánh xích 10T 23,8 lít diezel 37,08 882,50 

4 Máy đào 1,25 m3 36,12 lít diezel 85,49 3.087,89 

5 Máy ąi 110CV 4,10 lít diezel 47,38 194,25 

IV H¿ng măc: Thoát n°ác thÁi 

1 CÅn cÇu bánh xích 10T 2,68 lít diezel 37,08 99,37 

2 Máy đào 0,8 m3 34,12 lít diezel 66,95 2.284,33 

V H¿ng măc: CÃp n°ác sinh ho¿t và PCCC 

1 Máy b¢m n°ãc diezel 5CV 48,64 lít diezel 2,781 135,26 

2 Máy đào 0,8 m3 15,95 lít diezel 66,95 1.067,85 

Tång 10.634,45 lít diezel  528.813,01 

Tång nhu cÅu sÿ dăng nguyên liáu lít/ca 49,72 

Khái l°āng dÅu tiêu thă (kg/h) (trãng l°āng riêng cąa dÅu là 0,8 kg/l, 1 

ca = 8h) 
4,97 

Ghi chú: Đánh mćc nhiên liáu đ°āc lÃy theo BÁng giá ca máy và thiÁt bá thi công 

xây dďng tßnh Bình Đánh công bá theo V�n bÁn sá 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 

cąa UBND tßnh Bình Đánh. 

Nguãn cung cÃp nhiên liáu đ°āc thu mua t¿i c¢ sç bán lẻ x�ng dÅu. Sċ dăng các 

thùng phuy thép chuyên dùng đÅ chća và tÁp kÁt trong kho cąa lán tr¿i. Khu vďc kho 
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đ°āc xây dďng đÁm bÁo an toàn công tác phòng cháy và bÁo đÁm vá sinh môi tr°ång. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

T¿i đáa điÅm xây dďng công trình đã có l°ãi đián cąa đáa ph°¢ng. Do đó, nhà 
thÅu thi công đÃu nái t¿i các nguãn đián gÅn vãi vá trí công trình đÅ sċ dăng phăc vă 

thi công. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Trong giai đo¿n thi công xây dďng, Chą đÅu t° s¿ sċ dăng nguãn n°ãc cÃp hián 

tr¿ng cung cÃp cho nhu cÅu sinh ho¿t cąa công nhân và vá sinh, làm mát thiÁt bá, máy 

móc thi công. 

N°ãc dùng cho sinh ho¿t cąa công nhân chą yÁu là n°ãc rċa tay, tÃm rċa và 

n°ãc đi vá sinh. Vãi sá l°āng công nhân dď kiÁn khoÁng 50 ng°åi, áp dăng tiêu chuÇn 

dùng n°ãc sinh ho¿t cąa công nhân theo TCXDVN 33-2006/BXD cąa Bá xây dďng là 

45 lít/ng°åi/ca thì l°āng n°ãc sċ dăng °ãc tính khoÁng: 

50 ng°åi x 45 lít/ng°åi/ca = 2,25 m3/ngày 

N°ãc cÃp cho quá trình vá sinh, làm mát thiÁt bá, máy móc °ãc tính 1,0 m3/ngày. 

Do đó, tång nhu cÅu sċ dăng n°ãc lãn nhÃt trong giai đo¿n này khoÁng 3,25 m3/ngày. 

1.3.2. Giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cÅu sċ dăng n°ãc cąa dď án đ°āc tính toán t¿i bÁng sau: 

BÁng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT 
Thành phÅn 

dùng n°ác 
Quy mô Tiêu chuÇn 

Nhu cÅu 

(m³/ngày) 

1 Khu dân c° (Q1) 620 ng°åi  
120 lít/ng°åi/ngày đêm 

(1) 
74,4 

3 
N°ãc t°ãi cây xanh, công 
viên (Q4) 

1.784,23 

m2 
3 lít/m2/ngày đêm (2) 5,35 

4 N°ãc rċa đ°ång (Q5) 
11.879,68 

m2 
0,4 lít/m2/ngày đêm (2) 4,75 

5 N°ãc thÃt thoát, rò rß  15% Q1-5 (2) 12,675 

Qngày tb: 97,175 

– L°āng n°ãc cho PCCC chß phát sinh khi có sď cá. 

Ghi chú: 

(1): Căn cứ theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – m¿ng lưới đường ống và công 

trình – yêu cầu thiết kế. 

(2): Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

ho¿ch xây dựng. 
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1.4. CÔNG NGHà SÀN XUÂT, VÀN HÀNH 

Dď án H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) chą yÁu là xây dďng h¿ 

tÅng kā thuÁt nên không có công nghá sÁn xuÃt, vÁn hành. 

1.5. BIàN PHÁP Tä CHĆC THI CÔNG 

Trình tď thi công bao gãm: 

– B°ãc 1: Thďc hián công tác đÃn bù, giÁi phóng mặt bằng; phát quang. 

– B°ãc 2: Xây dďng há tháng thu gom, thoát n°ãc m°a, san nÃn. 

– B°ãc 3: Xây dďng há tháng đ°ång giao thông. 

– B°ãc 4: Xây dďng há tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi. 

– B°ãc 5: Xây dďng há tháng cÃp n°ãc và PCCC. 

– B°ãc 6: Xây dďng công viên, trãng cây xanh. 

– B°ãc 7: Xây dďng há tháng cÃp đián. 

– B°ãc 8: Hoàn thián và bàn giao cho đ¢n vá tiÁp nhÁn, quÁn lý vÁn hành. 
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Hình 1.5. Sơ đồ trình tự thi công dự án 

Thuyết minh sơ đồ: 

ĐÅ quá trình thi công xây dďng dißn ra nhanh chóng, đúng tiÁn đá thì công tác 

đÃn bù, giÁi phóng mặt bằng phÁi đ°āc thďc hián nhanh chóng, thßa đáng, đÁm bÁo 

theo quy đánh cąa pháp luÁt, h¿n chÁ gây Ánh h°çng đÁn sinh kÁ cąa ng°åi dân, tránh 

phát sinh khiÁu n¿i. Sau khi đã giÁi phóng mặt bằng xong s¿ tiÁn hành các b°ãc thi 

công xây dďng. ĐÅ t¿o mặt bằng thi công cÅn thiÁt phÁi phát quang, dãn dẹp mặt bằng. 

Sau đó, s¿ tiÁn hành lÃp đặt các cáng thu gom, thoát n°ãc m°a, vÁn chuyÅn đÃt tĉ mß 

đÁn đÅ đÅm nén, san nÃn theo cao đá thiÁt kÁ. B°ãc tiÁp theo, tiÁn hành thi công các 

h¿ng măc công trình cąa dď án nh° há tháng đ°ång giao thông, thoát n°ãc thÁi, trãng 

ĐÃn bù, GPMB 

Phát quang 

Xây dďng há tháng  

đ°ång giao thông 

Xây dďng há tháng thu gom, 

thoát n°ãc thÁi 

Xây dďng há tháng thoát 

n°ãc m°a, san nÃn 

Xây dďng há tháng cÃp n°ãc 

Trãng cây xanh  

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công  

Tiếng ồn, tác động đến 

sinh kế của người dân 

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 

Xây dďng há tháng cÃp đián  

Hoàn thián và bàn giao  

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 

Bụi, khí thÁi, tiếng ồn 

CTR, NTSH, NT thi công 
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cây xanh,... Sau khi Dď án đ°āc đÅu t° hoàn thián, Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n s¿ tå chćc tái đánh c° cho các há dân bá Ánh h°çng. 

a. San nền mặt bằng 

– Phù hāp đặc điÅm đáa hình. 
– Không ngÁp lăt, an toàn khi sċ dăng. 
– ThuÁn lāi cho thu thoát n°ãc m°a và cho các m¿ng h¿ tÅng kā thuÁt khác. 
– Cao đá san nÃn hāp lý, đÃu nái thuÁn tián vãi m¿ng giao thông đái ngo¿i. 
– Đá dác san nÃn 10 < I (0) < 4 0. 
– San nÃn trong khu vďc chą yÁu là vÁn chuyÅn đÃt đÁn đÃp. 
– VÁt liáu san nÃn bằng đÃt cÃp phái đãi, chą đÅu t° s¿ mua t¿i các mß đÃt đã đ°āc 

cÃp quyÃn khai thác theo đúng quy đánh đÅ phăc vă cho dď án. 

– GiÁi pháp san nền như sau: 
 Tr°ãc khi san lÃp phÁi tiÁn hành dãn dẹp mặt bằng.  

 Công tác đánh vá trí thi công trên thďc đáa đ°āc thďc hián bằng máy toàn đ¿c 

đián tċ kÁt hāp vãi th°ãc thép đÅ xác đánh và dùng cãc tre đóng xuáng nÃn hián tr¿ng 

đÅ đánh dÃu các vá trí. Tr°ãc khi triÅn khai thi công nhà thÅu đo đ¿c mặt bằng hián 

tr¿ng theo l°ãi ô vuông vãi các b°ãc l°ãi nh° trong thiÁt kÁ. H°ãng dác san nÃn chính 

là t¿o dác tĉ Nam lên BÃc và tĉ Đông sang Tây phù hāp vãi đáa hình tď nhiên cąa khu 

đÃt. 

 Thi công theo ph°¢ng pháp cuán chiÁu, quá trình đào đÁn đâu đÃp đÁn đó 
không vÁn chuyÅn đå thành đáng đÅ tránh Ánh h°çng đÁn viác ng�n chặn dòng chÁy, 

tiêu thoát n°ãc cho khu vďc. Tr°ãc khi đÃp, đÃt đ°āc làm thí nghiám đÅ xác đánh các 

chß tiêu c¢ lý. 
 San g¿t lãp đÃt bằng máy ąi (trong quá trình san nÃn cÅn chú ý đÁn đá dác 

ngang, dác dãc cąa bãi san nÃn đÁm bÁo thoát n°ãc tát khi có m°a). Trong quá trình 

thi công nÁu n°ãc mặt nhiÃu thì phÁi tiÁn hành b¢m hút c¿n n°ãc ra khßi ph¿m vi cąa 

nÃn. 

 TiÁn hành lu đÅm lãp đÃt đÃp đ¿t đá chặt K g 90 và tiÁn hành nghiám thu. 

Trong quá trình lu lèn nÁu đá Çm đÃt đÃp không đ¿t yêu cÅu cÅn sċ dăng xe t°ãi n°ãc 

đÅ t°ãi Çm đÃt đÁm bÁo đá Çm tái °u. Quá trình trên đ°āc tiÁn hành lặp đi lặp l¿i và 

đ°āc thi công đÁn cao đá thiÁt kÁ. 

b. Đường giao thông 

– Tr°ãc khi đÃp đÃt, đ¢n vá thi công dďa vào hã s¢ thiÁt kÁ kā thuÁt và vá trí lÃy 
đÃt, lo¿i đÃt sċ dăng đÅ làm thí nghiám tìm khái l°āng thÅ tích khô tiêu chuÇn ´max và 
đá Çm tát nhÃt cąa tĉng lo¿i đÃt. Tĉ đó có bián pháp thi công hāp lý, bá trí khái l°āng 
lu đÅm nén đ¿t dá chặt theo yêu cÅu thiÁt kÁ. 
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– Thi công các há tháng h¿ tÅng kā thuÁt ngÅm tr°ãc rãi mãi thi công móng và áo 
đ°ång. 

– Thi công c¢ giãi kÁt hāp thą công. 
– Tr°ãc khi thi công cÅn tiÁn hành đo đ¿t, kiÅm tra tim tuyÁn công trình và xác 

đánh l¿i chß giãi xây dďng theo hã s¢ thiÁt kÁ. 
– Tr°ãc khi đÃp đÃt, dďa vào vá trí lÃy đÃt cÅn tiÁn hành lÃy m¿u thí nghiám xác 

đánh tính chÃt cąa tĉng lo¿i đÃt đÅ có bián pháp thi công hāp lý, đÅm nén đ¿t đá chặt 
theo yêu cÅu thiÁt kÁ. 

– Thi công các lãp theo đúng quy ph¿m kā thuÁt hián hành. Các lãp cÃp phái, vÁt 
liáu đ°a vào sċ dăng phÁi đ°āc tiÁn hành kiÅm tra và có kÁt quÁ thí nghiám, nghiám 
thu, cho phép cąa đ¢n vá giám sát mãi đ°āc thi công. 

– Chß đ°āc thi công mặt đ°ång vào nhčng ngày tråi không m°a, mặt đ°ång khô 
ráo. 

– Thi công móng và lãp mặt đúng quy trình kā thuÁt theo tiêu chuÇn 22TCN 223-

1995. 

– Trong quá trình thi công cÅn có phái hāp vãi các đ¢n vá thi công h¿ng măc công 
trình liên quan đÅ đÁm bÁo tính tháng nhÃt và đãng bá. 
c. Công trình thoát nước mưa, thoát nước thải 

– Há tháng thoát n°ãc đ°āc thi công đãng thåi vãi công tác san nÃn. 
– Thi công tuyÁn chính tr°ãc, tuyÁn nhánh sau. 
– Thi công bằng c¢ giãi kÁt hāp thą công, cÅn có thiÁt kÁ cháng s¿t lÿ và thoát 

n°ãc ngÅm trong quá trình thi công. 
– Sau khi đào rãnh theo đá sâu chôn áng phÁi tiÁn hành xċ lý nÃn đáy rãnh đào. 

Lo¿i bß các vÁt có thÅ làm cho áng phÁi cháu tÁi trãng điÅm nh° g¿ch, đá,... và cháng 
lún săt cho nÃn đÃt yÁu. Mặt đáy cąa há đào phÁi phẳng đÅu, tuyát đái tránh tính tr¿ng 
mặt đáy rãnh không bằng phẳng, gÁp gÃnh,... 

– ĐÅm chặt đáy há đào, trÁi mát lãp cát đám dày (phă thuác và đ°ång kính áng) 
tr°ãc khi lÃp đặt áng. 

– Sau khi lÃp đặt áng phÁi lÅn l°āt lÃp đÅy hai bên s°ån áng bằng đÃt t¢i hoặc cát 
vãi đá dày tĉng lãp phù hāp theo thiÁt kÁ. TiÃn hành đÅm chặt tĉng lãp mát, đÁm bÁo 
đá nén chặt giča thành áng và thành áng đào. LÅn l°āt đå và đÅm chặt các lãp tiÁp 
theo cho đÁn khi phą lên bÃ mặt áng. 

– Sau khi phą đÅy lãp đÃt chèn áng, tiÁp tăc phą lãp đÃt chôn lÃp cho đÁn khi lÃp 
đÅy và phą kín rãnh đào. 

– Các b°ãc nái áng: 

+ B°ãc 1: Vá sinh đÅu áng cÅn hàn, đặt các đo¿n áng nhďa cÅn hàn vào giá đÿ. 

http://ongnhuadenhat.com/
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+ B°ãc 2: Cho máy bào vào bào nhẵn hai đÅu áng nhďa. 

+ B°ãc 3: Cho máy hàn gia nhiát kẹp giča 2 đÅu áng nhďa. Duy trì nhiát đá, thåi 

gian hāp lý đÅ 2 đÅu áng chÁy nhďa. 

+ B°ãc 4: Hàn áp 2 đÅu áng l¿i vãi nhau và gič cá đánh trong khoÁng thåi gian 3 

– 5 phút. 

–  Nhčng l°u ý khi hàn áng HDPE: 

+ Khi cÃt áng phÁi cÃt thẳng, vuông góc vãi tâm áng, bÃ mặt áng tr°ãc khi gia 

nhiát phÁi đ°āc làm phẳng, làm s¿ch tránh hián t°āng mái hàn không kín Ánh h°çng 

tãi chÃt l°āng đ°ång áng. 

+ Khi nái áng, phÁi đặt áng thẳng tâm, c¿nh hàn không quá sÃc nhãn nÁu không 

s¿ t¿o ra ćng suÃt gãy và làm giÁm đá bÃn cąa mái hàn. 

+ BÃ mặt gia nhiát quá khô do phÅn gia nhiát bá nguái nhanh tr°ãc khi hàn có thÅ 

làm cho mái hàn dß gãy ç mặt tiÁp xúc. PhÅn nóng chÁy ç phía ngoài tát nh°ng bên 
trong không đ°āc điÃn đÅy dß d¿n tãi hián t°āng gãy áng làm giÁm chÃt l°āng đ°ång 

áng. 

+ Đái vãi các lo¿i đ°ång áng lãn, khi hàn áng ta nên dùng các khái chặn bê 

tông đÅ cá đánh áng tr°ãc khi hàn. 

– KiÅm tra sau khi lÃp đặt: 

+ Sau khi lÃp đặt và nái áng theo các b°ãc h°ãng d¿n ç trên, tiÁn hành kiÅm tra 

đá kín n°ãc trên tuyÁn áng, 

+ KiÅm tra đá kín n°ãc tr°ãc khi chôn lÃp áng, 

+ NÁu phát hián hián t°āng n°ãc bá rò ß t¿i mái nái hoặc trên thành áng phÁi 

ngay lÁp tćc kiÅm tra và khÃc phăc. NÁu không phát hián hián t°āng n°ãc bá rò rß thì 

tiÁn hành các b°ãc chôn lÃp áng, 

+ KiÅm tra sau khi chôn lÃp áng l¿i tiÁp tăc kiÅm tra đá kín n°ãc đÅ đÁm bÁo 

tuyÁn áng hoàn toàn đÁm bÁo chÃt l°āng làm viác, 

+ ĐÃt thĉa sau khi thi công đ°āc san lÃp vào vßa hè và mặt bằng trong ph¿m vi 

khu vďc thi công, há sá đÅm nén K = 0,90, 

+ LÃp đÃt l°ng cáng: ĐÃp đái xćng 2 hai bên cáng tĉ d°ãi lên theo tĉng lãp dày 

20 cm đÅm chặt đ¿t Kyc. Vì đÃp ç dián hẹp nên có thÅ dùng đÅm rung, đÅm bàn r¢i 
hoặc lu tÁi trãng nhß 2- 3 tÃn điÃu khiÅn bằng thą công. 

d. Hệ thống cấp nước và PCCC 

– Thi công c¢ giãi kÁt hāp thą công, cÅn có bián pháp cháng s¿t lç và thoát n°ãc 

ngÅm trong quá trình thi công. 

– Thi công tuyÁn áng theo các tiêu chuÇn ngành. 

– Tr°ãc khi thi công cÅn tiÁn hành đo đ¿c, kiÅm tra các vá trí các công ngÅm đi qua 

http://ongnhuadenhat.com/
http://ongnhuadenhat.com/
http://ongnhuadenhat.com/ong-va-phu-kien-hdpe
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đÅ có bián pháp đÃu nái và xċ lý cho phù hāp. 

– Thi công sċ dăng lo¿i áng đÁm bÁo chÃt l°āng theo tiêu chuÇn quác gia và đ°āc 

kiÅm tra nghiám thu tr°ãc khi đ°a vào công trình, thi công đÁm bÁo theo tim tuyÁn, đá 

dác thiÁt kÁ. àng cÃp n°ãc đi d°ãi vßa hè cách nÃn tĉ 0,6 - 0,8 m, các áng đi qua 
đ°ång đ°āc đặt trong áng lãng bÁo vá, áng nhďa cháu áp lďc thċ > 6 kg/cm2, áp lďc 

làm viác bình th°ång 3 – 4 kg/cm2. 

– Công tác hoàn thián và hoàn trÁ nÃn đ°ång, bó vßa và vßa hè t¿i các vá trí đÃu nái 

đÁm bÁo kā thuÁt và mā thuÁt. 

– ĐÃt thĉa sau khi thi công đ°āc đÃp t¿i chß các khu vďc thÃp trong ph¿m vi mặt 

bằng thi công. 

e. Hệ thống cấp điện 

– Công tác đào đÃt há móng, tiÁp đáa đ°āc tiÁn hành bằng thą công là chính. 

– Công tác bê móng cát đ°āc đúc t¿i chß. Mác bê tông thďc hián theo thiÁt kÁ cÃp 

phái. 

– Công tác đào đÃp đÃt: Thďc hián theo bÁn v¿ thiÁt kÁ chi tiÁt t¿i TKBVTC. 

– LÃp dďng các tr¿m biÁn áp, dďng cát, lÃp cÅn - đèn bằng xe máy cÇu kÁt hāp 

bằng thą công. 

– Công tác kéo rãi và đánh vá dây d¿n trên không và cáp ngÅm: Chą yÁu bằng thą 

công.  

– Trong quá vÁn chuyÅn, tÁp kÁt vÁt t° thiÁt bá thi công vÁt t° không làm cÁn trç 

giao thông trong khu vďc.  

– Tuân thą tuyát đái các quy đánh vÃ kā an toàn trong xây dďng nhÃt là trong điÃu 

kián bên c¿nh đ°ång dây cao áp đang vÁn hành. 

f. Trồng cây xanh 

– ChuÇn bá mặt bằng: tr°ãc khi trãng cây cÅn đÁm bÁo tÃt cÁ các khu vďc trãng cây 

không còn cß d¿i, xà bÅn, đá vãi đ°ång kính trên 25 mm. 

– Công tác trãng cây: 

+ TÃt cÁ cây trãng đ°āc đánh vá theo đúng bÁn v¿ thiÁt kÁ bằng cãc gß hoặc cãc tre. 

+ Há trãng cây đ°āc đào bằng tay hoặc máy và các công că dùng đÅ xãi đÃt cho 

cây. N¿o vét, san phẳng phÅn đáy. Tiêu chuÇn há đào: 1,0x1,0x1,0m. 
+ Cây trãng s¿ đ°āc đặt ç giča và đ°āc lÃp đÃu bằng hßn hāp đÃt trãng. Khi 3/4  

há trãng cây đã đ°āc lÃp l¿i, tiÁn hành t°ãi n°ãc quanh gác và thân cây. 

– Công tác trãng cß: 

+ Xác đánh vá trí trãng cß theo bÁn v¿ thiÁt kÁ, mßi khu vďc trãng cß đÃu đ°āc 

kiÅm tra mặt bằng và đÁm bÁo s¿ch s¿ không có xà bÅn và rác. 

+ ChuÇn bá hßn hāp phân, đÃt theo đúng quy đánh. 



Chą đÅu t°: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n 

 

Báo cáo ĐTM Dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô 
thá Phú Mā Tân (Phía Tây) 

 
 

 

T° vÃn: Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 44 
 

+ ChuÇn bá vÁt t°, dăng că đÁn n¢i trãng, dãn s¿ch rác và san bằng bÃ mặt, dùng 

cuác, xẻng xãi đÃt đÁm bÁo đá sâu vĉa phÁi, dÁi và trán đÃu hßn hāp phân. 

+ VÁn chuyÅn cß ra khu vďc thi công và tiÁn hành trãng. Cß đ°āc trãng ngay khi 

vÁn chuyÅn ra hián tr°ång đÅ tránh cß chÁt khô. 

+ Sau khi cß đ°āc trãng xong, tiÁn hành t°ãi n°ãc ngay lÁp tćc. 

+ Dãn dẹp vá sinh và di chuyÅn cß không trãng hÁt vÃ n¢i ch�m sóc.  
g. Hệ thống thoát nước thải 

Công tác đất 

– Công viác đào há móng chą yÁu dùng máy đào kÁt hāp vãi thą công tiÁn hành 

đào đÁn cao đá thiÁt kÁ. Công viác đào đÃt phÁi đ°āc thďc hián theo yêu cÅu vÃ chiÃu 

dài, đá sâu, đá nghiêng,  đá cong và đÁm bÁo đá dác dãc cÅn thiÁt theo bÁn v¿ thiÁt kÁ. 

– D°ãi đáy móng san bằng cÇn thÁn, đÅm chặt, đúng cát thiÁt kÁ. 

– Viác đào đÃt phÁi đ°āc kiÅm tra và có sď chÃp thuÁn cąa giám sát tr°ãc khi đå bê 

tông. 

Thi công đáy hố thu 

– Tr°ãc khi tiÁn hành thi công há thu, dùng nhân công vá sinh s¿ch bÃ mặt há 

móng. 

+ Thi công lãp bê tông lót. 

+ LÃp dďng ván khuôn. 

+ Đå bê tông M200 đá 1x2: Công tác trán bê tông đ°āc tiÁn hành bằng máy 

trán bê tông 250l. 

Lắp đặt ống cống HDPE gân xoắn 2 vách 

– Sau khi thi công xong đáy há thu thì tiÁn hành lÃp đặt áng cáng. 

– Dùng máy đào cÇu cáng và lÃp đặt áng cáng đÁm bÁo đúng vá trí, đúng h°ãng, 

đúng đá dác và cao đá. 

– Sau khi đã lÃp đặt áng cáng vào đúng vá trí, vá sinh s¿ch s¿ t¿i các mái nái thi 

công mái nái áng cáng. 

Thi công tường thân hố thu 

– Công tác lÃp đặt áng cáng hoàn thián. TiÁn hành lÃp dďng ván khuôn và đå bê 

tông M200 đá 1x2: Công tác trán bê tông đ°āc tiÁn hành bằng máy trán bê tông 250l. 

– Công tác bÁo d°ÿng bê tông tuân thą theo tiêu chuÇn TCXDVN 8828:2011 - Bê 

tông, yêu cÅu d°ÿng Çm tď nhiên. 

Biện pháp đắp đất trÁ l¿i 

– Công tác đÃp đÃt trÁ l¿i chß đ°āc tiÁn hành sau khi đã nghiám thu kÁt cÃu hoàn 

thành. VÁt liáu đÃp trÁ l¿i đ°āc đå thành lãp dày không quá 20cm (sau khi lu lèn) và 

phÁi phù hāp vãi n�ng lďc đÅm nén cąa thiÁt bá, đÃp cân bằng theo cách sao cho chênh 
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cao đá hai bên không quá 2 lãp đÃp, vÁt liáu đÃp phÁi đÁm bÁo đá Çm đÅ đ¿t đ°āc hiáu 

quÁ đÅm nén cao nhÃt, sċ dăng đÅm cóc t¿i các góc c¿nh chÁt hẹp bÃ ráng nhß h¢n 3m 
và lu 12 ø 16T đái vãi bÃ ráng lãn h¢n 3m. 

– ĐÅm chặt bằng đÅm cóc, máy lu. Khi đÅm, lu đÁm bÁo không đÅ máy đi sát vào 
thành cáng, t¿i ví trí sát cáng phÁi sċ dăng đÅm cóc. 

– ĐÃt đÃp trÁ l¿i mang cáng phÁi đ¿t đá chặt K95. 

1.6. TI¾N ĐÞ, TäNG MĆC ĐÄU T¯, Tä CHĆC QUÀN LÝ VÀ THĂC HIàN 
DĂ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Thåi gian triÅn khai thďc hián dď án: thåi gian đÅu t° xây dďng phÅn HTKT tĉ 

n�m 2024 - 2026. Că thÅ nh° sau: 
BÁng 1.9. Tiến độ thi công của dự án 

TT Nßi dung công viác 
Thãi gian 

2024 2025 2026 

1 Công tác chuÇn bá đÅu t°      

2 Thi công HTKT      

- Thi công san nÃn      

- Thi công thoát n°ãc 

m°a 

     

- Thi công giao thông      

- Thi công há tháng thoát 

n°ãc thÁi 

     

- Thi công há tháng cÃp 

n°ãc và PCCC 

     

- Thi công cây xanh      

- Thi công há tháng đián      

- Hoàn thián công trình, 

bàn giao 

     

 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Dď án đ°āc đÅu t° xây dďng vãi tång mćc đÅu t° là 50.000.000.000 đãng (Năm 
mươi tỷ đồng). D°ãi đây là bÁng dißn giÁi chi tiÁt: 

BÁng 1.10. Diễn giÁi tổng mức đầu tư của dự án 

Tång kinh phí xây dďng công trình (làm 

tròn) 
50.000.000.000 
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Trong đó: 

1 Chi phí xây dďng + thiÁt bá 25.097.258.000 

2 Chi phí quÁn lý dď án 555.790.000 

3 Chi phí t° vÃn ĐTXD 2.088.437.000 

4 Chi phí khác 1.024.563.000 

5 Chi phí dď phòng 7.660.033.000 

6 Chi phí bãi th°ång, GPMB 13.573.919.000 

Trong đó, chi phí bÁo vá môi tr°ång bao gãm các h¿ng măc thoát n°ãc m°a, 
thoát n°ãc thÁi, trãng cây xanh, há tháng PCCC,... đ°āc trích ra tĉ chi phí xây dďng và 

chi phí khác.  

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Chą dď án: Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n. 

 QuÁn lý dď án: Chą đÅu t° trďc tiÁp quÁn lý dď án 

 Hình thćc đÅu t°: ĐÅu t° mãi 

 Sau khi hoàn thành công tác lÁp Hã s¢ thiÁt kÁ c¢ sç cąa dď án, Ban QuÁn lý dď 

án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n s¿ triÅn khai các b°ãc thiÁt kÁ BVTC – dď toán 

và tå chćc lďa chãn nhà thÅu thi công. 

Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n s¿ lďa chãn nhà thÅu có 

kinh nghiám đÅ tiÁn hành thi công các h¿ng măc. Đãng thåi yêu cÅu đ¢n vá thi công 

thďc hián nghiêm túc công tác bÁo vá môi tr°ång giai đo¿n này. Ban QuÁn lý dď án 

ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n s¿ thuê đ¢n vá t° vÃn giám sát, cháu trách nhiám 

nÁu xÁy ra sď cá môi tr°ång trong giai đo¿n này và th°ång xuyên báo cáo tình hình 

thďc hián cho các c¢ quan tång hāp theo dõi trình UBND tßnh cho ý kiÁn chß đ¿o. 

Că thÅ vai trò, trách nhiám cąa các đ¢n vá liên quan trong công tác tå chćc quÁn 

lý dď án nh° sau: 
 Giai đoạn thi công 

Sau khi có kÁt quÁ thÇm đánh hã s¢ thiÁt kÁ c¢ sç cąa dď án, Chą dď án tiÁp tăc 

thďc hián b°ãc thiÁt kÁ bÁn v¿ thi công. VÃ khía c¿nh môi tr°ång, sau khi Báo cáo 

đánh giá tác đáng môi tr°ång cąa Dď án đ°āc phê duyát, Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & 
PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n s¿ lÁp KÁ ho¿ch quÁn lý môi tr°ång trên c¢ sç ch°¢ng trình 
quÁn lý và giám sát môi tr°ång đã đÃ xuÃt trong báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång 

đ°āc phê duyát và gċi KÁ ho¿ch quÁn lý môi tr°ång đÁn UBND ph°ång Hoài Tân đÅ 

niêm yÁt công khai tr°ãc khi khçi công xây dďng.  



Chą đÅu t°: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n 

 

Báo cáo ĐTM Dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô 
thá Phú Mā Tân (Phía Tây) 

 
 

 

T° vÃn: Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 47 
 

 
b. Giai đoạn hoàn thàn 

Hình 1.6. Sơ đồ thực hiện dự án trong giai đo¿n thi công 

Trách nhiám thďc hián: Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n 

cháu trách nhiám xây dďng; vÁn hành các công trình, bÁo vá môi tr°ång cąa dď án và 

thďc hián ch°¢ng trình giám sát cąa dď án cho tãi khi bàn giao cho đ¢n vá đ°āc chß 
đánh đÅ quÁn lý.  

 Giai đoạn hoàn thành 

Khi hoàn thành các h¿ng măc HTKT, Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã 

Hoài Nh¢n s¿ tå chćc bán đÃu giá theo quy đánh cąa Nhà n°ãc và bàn giao các h¿ng 

măc HTKT cho các đ¢n vá thă h°çng. Chą đÅu t° s¿ làm viác vãi các đ¢n vá thă 

h°çng tháng nhÃt viác bàn giao nh° sau: 
 H¿ng măc cÃp đián sinh ho¿t: Bàn giao l¿i cho đián lďc Thá xã Hoài Nh¢n; 

 H¿ng măc cÃp n°ãc và PCCC: Bàn giao l¿i cho nhà máy cÃp n°ãc s¿ch Thá xã 

Hoài Nh¢n; 

 H¿ng măc thoát n°ãc m°a, thoát n°ãc sinh ho¿t, giao thông, cÃp đián chiÁu sáng: 

Bàn giao cho các đ¢n vá QuÁn lý chuyên nghành cąa Thá xã Hoài Nh¢n. 

 Trách nhiám quÁn lý hành chính, an ninh trÁt tď xã hái giao cho UBND ph°ång 

Hoài Tân phă trách.  

 Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải 

 Giai đo¿n thi công xây dďng: Chą đÅu t° thďc hián thi công xây dďng. 

 Giai đo¿n vÁn hành: Sau khi xây dďng hoàn thành há tháng XLNT. Chą đÅu t° 
giao cho đ¢n vá quÁn lý chuyên ngành cąa Thá xã Hoài Nh¢n cháu trách nhiám quÁn lý, 

vÁn hành sau này. 

ĐÁm bÁo phÁi có cam kÁt tiÁp nhÁn và vÁn hành các h¿ng măc HTKT, há tháng 

Chą đÅu t° 

 

T° vÃn giám sát: 

- Thďc hián TVGS kā thuÁt. 

- KiÅm tra các vÃn đÃ an toàn thi công 

trong quá trình thďc hián dď án. 

KiÅm tra viác thďc hián công tác bÁo 

vá môi tr°ång cąa nhà thÅu, káp thåi 

báo cáo chą đÅu t°.Xây dďng há tháng 

Ãp n°ã

Nhà thÅu thi công: 

- TriÅn khai thi công. 

- Thďc hián công tác kiÅm tra. 

- Thďc hián viác đào t¿o và áp dăng các 

bián pháp giÁm thiÅu môi tr°ång. 

- Cháu trách nhiám bÁo hành công trình 

theo quy đánh. 
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XLNT tÁp trung cąa các đ¢n vá thă h°çng tr°ãc khi bàn giao và cháu trách nhiám quÁn 

lý, vÁn hành. 
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CH¯¡NG 2 

ĐIÀU KIàN TĂ NHIÊN, KINH T¾ - XÃ HÞI VÀ HIàN TR¾NG 
MÔI TR¯âNG KHU VĂC THĂC HIàN DĂ ÁN 
 

2.1. ĐIÀU KIàN TĂ NHIÊN, KINH T¾ - XÃ HÞI 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 
a. Điều kiện địa lý 

Dď án H¿ tÅng kā thuÁt Khu đô thá Phú Mā Tân (Phía Tây) thuác ph°ång Hoài 

Tân, thá xã Hoài Nh¢n, tßnh Bình Đánh đ°āc phê duyát quy ho¿ch chi tiÁt t¿i QuyÁt 

đánh sá 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 vãi tång dián tích khoÁng 2,58ha. Ranh giãi 

că thÅ: 

+ Phía BÃc giáp : Ruáng lúa và khu dân c° hián tr¿ng; 

+ Phía Đông giáp : Khu đô thá Phú Mā Tân (nhà đÅu t° t° nhân); 
+ Phía Nam giáp : Ruáng lúa hián tr¿ng; 

+ Phía Tây giáp : Ruáng lúa hián tr¿ng TuyÁn đ°ång Hoài Tân – ĐT638; 
b. Điều kiện địa chất 

Theo thć tď trên xuáng d°ãi, đÃt nÃn đ°āc phân chia thành các đ¢n nguyên đáa 

chÃt công trình sau: 

Lớp đất đắp (uQ): Lãp này đ°āc ký hiáu là (1) trên tră và mặt cÃt đáa chÃt công 

trình. XuÃt hián căc bá bÃt gặp t¿i lß khoan LK1 nằm ç phía Đông khu vďc khÁo sát, 

kÁt quÁ khoan cho thÃy gặp mặt lãp ç đá sâu 0,00m; gặp đáy lãp 1,20m, bÃ 

dày 1,20m. VÁt liáu đÃt đÃp là nÃn đ°ång hián t¿i gãm: á sét s¿n sßi, á sét; thành phÅn 

chą yÁu là h¿t cát l¿n băi sét và s¿n sßi. ĐÃt có màu xám nâu, x¿m nâu, nâu đß, phãt 

vàng loang lå, đÃt khô - Çm ít. Tr¿ng thái dẻo cćng - cćng. Giá trá SPT (N30) = 9; 

 Lớp sét trên (alQ): Lãp này đ°āc ký hiáu là (2) trên tră và mặt cÃt đáa chÃt công 
trình. Dián phân bá đÃu khÃp trong ph¿m vi khÁo sát, bÃt gặp ç tÃt cÁ các lß khoan 
LK1, LK2 và LK3). Lãp có bÃ dày biÁn đåi tĉ 2,10m (LK1) đÁn 3,50m (LK3); trung 
bình là 2,70m. ĐÃt có màu nâu, nâu đß, vàng nh¿t, đôi n¢i đám xám trÃng, phãt vàng. 
ĐÃt Çm nhiÃu, tr¿ng thái dẻo - dẻo cćng, cá biát cćng. PhÅn đÅu lãp là á sét, sét (LK2 
và LK3), đÃt có màu xám đen, xám xanh, chća rß, mùn thďc vÁt, dày 0,2 - 0,3m/lß; đÃt 
Çm nhiÃu, tr¿ng thái mÃm và s¿ đ°āc bóc bß khi cÁi t¿o san lÃp đÅ xây dďng. 

Lớp cát thô có s¿n sỏi (alQ): Lãp đ°āc ký hiáu là (3) trên các tră và mặt cÃt đáa 
chÃt công trình. XuÃt hián căc bá bÃt gặp t¿i lß khoan LK1 nằm ç phía Đông khu vďc 
khÁo sát, kÁt quÁ khoan cho thÃy lãp này có d¿ng hình nêm tĉ phía Đông sang Tây và 
Tây Nam; gặp mặt lãp ç đá sâu 3,3m; gặp đáy lãp 5,5m, bÃ dày 2,2m. ĐÃt có màu xám 
vàng, phãt vàng, xuáng d°ãi xám, xám trÃng. ĐÃt bão hòa n°ãc, tr¿ng thái chặt vĉa.  
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 Lớp Á sét (alQ): Lãp này đ°āc ký hiáu là (4) trên tră và mặt cÃt đáa chÃt công 
trình; xuÃt hián t°¢ng đái đÃu khÃp trong ph¿m vi khu vďc khÁo sát. Lãp có d¿ng hình 
nêm, bÃ dày biÁn đåi tĉ 2,0m (LK3) đÁn 4,0 m (LK2), trung bình 3,0m. ĐÃt có màu 
xám vàng, nâu đß, xám xanh, xám trÃng, đÃt Çm, tr¿ng thái dẻo cćng - cćng; cá biát 
tr¿ng thái dẻo.  

Lớp sét dưới (elQ): Lãp này đ°āc ký hiáu là (5) trên tră và mặt cÃt đáa chÃt công 
trình; xuÃt hián t°¢ng đái đÃu khÃp trong ph¿m vi khu vďc khÁo sát; kÁt quÁ khoan cho 
thÃy gặp mặt lãp ç đá sâu tĉ 5,5m (LK1) đÁn 6,5m (LK2), vãi đá sâu th�m dò 
10,0m/lß, thì các lß khoan đã xuyên vào lãp này tĉ 3,5m (LK2) đÁn 4,5m (LK1) và kÁt 
thúc đang trong lãp này, bÃ dày ch°a đ°āc xác đánh. ĐÃt có màu nâu đß, vàng nh¿t, 
đôi n¢i đám nâu vàng xuáng d°ãi xám, xám xanh, xám trÃng, đÃt Çm, tr¿ng thái  dẻo 
cćng - nċa cćng - rÃt cćng.  

Lớp Á sét có s¿n sỏi, elQ: Lãp này đ°āc ký hiáu là (6) trên các tră và mặt cÃt đáa 
chÃt công trình; xuÃt hián căc bá, chß bÃt gặp ç lß khoan LK3 nằm ç phía Nam khu 
vďc khÁo sát, kÁt quÁ khoan cho thÃy gặp mặt lãp ç đá sâu 5,5 m, vãi đá sâu th�m dò 
10,0m, thì lß khoan đã khoan vào lãp này là 4,5m và kÁt thúc đang trong lãp này, bÃ 
dày ch°a đ°āc xác đánh. ĐÃt có màu xám vàng, vàng nh¿t, đôi n¢i nâu đß loang lå, 
xuáng d°ãi xám, xám xanh. ĐÃt Çm, tr¿ng thái dẻo cćng - nċa cćng - rÃt cćng. 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khÁ thi dự án) 

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

ĐiÃu kián khí t°āng cąa khu vďc Dď án đ°āc chúng tôi tham khÁo t¿i Trung tâm 
khí t°āng thąy v�n Bình Đánh, kÁt quÁ tháng kê nh° sau: khu vďc Dď án đ°āc đặc 

tr°ng bçi khí hÁu nhiát đãi gió mùa Đông Nam Á, cháu Ánh h°çng cąa bão và áp thÃp 

nhiát đãi, chÁ đá m°a Çm phong phú và có hai mùa: mùa m°a và mùa khô, sď khác 

biát giča các mùa khá rõ rát, mùa m°a tĉ tháng 9 đÁn tháng 12, mùa ít m°a (mùa khô) 
tĉ tháng 01 đÁn tháng 9. Sá liáu tháng kê tĉ tr¿m khí t°āng thąy v�n Bình Đánh nh° 
sau: 

 Nhiệt độ không khí 

Nhiát đá trung bình hàng n�m là 27,6oC. Vào mùa đông, các tháng l¿nh nhÃt là 
tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3 nhiát đá trung bình tháng là 24 – 27oC. Vào mùa h¿, các tháng 
nóng nhÃt là tháng 5, 6, 7, 8 nhiát đá trung bình trong tháng là 29,5 – 30,1oC. 

BÁng 2.1. Thống kê nhiệt độ trung bình trong năm (Đơn vị: oC) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CÀ N�M 27,6 28,1 27,6 26,4 26,3 27,2 

Tháng 1 23,7 24,3 24,8 21,3 23,5 23,52 

Tháng 2 23,2 25,8 24,5 22,2 23,3 23,8 
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  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

Tháng 3 25,7 27,4 27,1 24,9 25,3 26,08 

Tháng 4 27,4 28,8 27,7 27,0 26,2 27,42 

Tháng 5 29,6 29,8 29,5 29,3 28,4 29,32 

Tháng 6 30,1 31,6 29,9 30,5 29,5 30,32 

Tháng 7 31,3 31,4 29,6 29,1 28,5 29,98 

Tháng 8 30,6 31,5 30,1 29,2 28,3 29,94 

Tháng 9 29,2 29,1 29,5 27,4 27,6 28,56 

Tháng 10 27,6 27,7 27,5 27,2 25,9 27,18 

Tháng 11 26,6 26 26,4 25,2 25,8 26 

Tháng 12 26 24,2 24,2 23,5 23,2 24,22 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Độ ẩm 

Đá Çm trung bình n�m là 79%. Ba tháng mùa h¿ (6, 7, 8) có đá Çm thÃp nhÃt 
trong n�m, đá Çm trung bình cao 80 – 84% vào các tháng (1, 4, 5, 10, 11, 12). 

BÁng 2.2. Thống kê độ ẩm trung bình trong năm (Đơn vị: %) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CÀ N�M 78 76 80 82 84 80 

Tháng 1 85 80 83 83 87 83,6 

Tháng 2 77 81 81 84 86 81,8 

Tháng 3 79 82 84 87 86 83,6 

Tháng 4 82 78 81 85 83 81,8 

Tháng 5 82 76 80 79 81 79,6 

Tháng 6 72 71 78 72 79 74,4 

Tháng 7 65 67 80 76 82 74 

Tháng 8 67 65 72 76 81 72,2 

Tháng 9 79 74 78 86 84 80,2 

Tháng 10 80 83 82 86 86 83,4 

Tháng 11 81 83 82 89 87 84,4 

Tháng 12 84 77 80 82 83 81,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Khả năng bốc hơi 
Tång l°āng bác h¢i cÁ n�m là 1.322,1 mm. KhÁ n�ng bác h¢i không đãng đÃu 

cho mãi thåi gian trong n�m. L°āng bác h¢i cao nhÃt là tĉ 154,4 - 210,8 mm (tháng 6, 

7, 8). L°āng bác h¢i thÃp nhÃt là tĉ 60,5 - 85,5 mm (tháng 11, 12, 1, 2). 

 Lượng mưa 
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L°āng m°a trung bình n�m là 1.892,78 mm. Các tháng có l°āng m°a lãn nhÃt 

trong n�m: tháng 9, 10, 11,  l°āng m°a trung bình 262,34 - 530,22 mm/tháng. Vào các 

tháng ít m°a nhÃt trong n�m (tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7), l°āng m°a trung bình 15,86 - 

56,28  mm/tháng. 

BÁng 2.3. Thống kê lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị: mm) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CÀ N�M 1.843,3 1.951,6 1.290,7 2.355,7 2.022,6 1.892,78 

Tháng 1 129 303,8 15,6 12 59,8 104,04 

Tháng 2 2,8 0,3 41,9 2,8 31,5 15,86 

Tháng 3 1,6 - 0,4 12 146,8 32,16 

Tháng 4 20 - 144,3 21,2 57,3 48,56 

Tháng 5 9,4 117,7 10,5 23,9 142 60,7 

Tháng 6 104 - 3,0 7,3 5,3 23,92 

Tháng 7 14 43,4 3,5 63,6 156,9 56,28 

Tháng 8 51,1 54,5 88,1 57,6 102,2 70,7 

Tháng 9 236 347,2 151,3 274,8 302,4 262,34 

Tháng 10 477 622,5 501,9 564,7 485 530,22 

Tháng 11 462 438,5 241,0 1139,6 321,4 520,5 

Tháng 12 338 23,7 89,2 176,2 212,0 167,82 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Số giờ nắng 

Sá giå nÃng xuÃt hián nhiÃu vào tháng 3, 5, 6, 7, 8, sang tháng 9 sá giå nÃng đã 
bÃt đÅu giÁm vì xuÃt hián các trÁn m°a trong thåi kỳ chuyÅn tiÁp giča mùa khô và mùa 

m°a. Tháng có sá giå nÃng ít nhÃt th°ång r¢i vào tháng 11, 12. 

BÁng 2.4. Thống kê số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CÀ N�M 2446,6 2768 2600,7 2325,7 2.194,9 2.467,18 

Tháng 1 89,7 172,7 192,0 85,8 167,7 141,58 

Tháng 2 186 255,7 186,2 198,5 104,0 186.08 

Tháng 3 251 276,1 294,6 248,2 209,0 255,78 

Tháng 4 278 303,5 245,1 245,1 196,3 253,6 

Tháng 5 286 301,3 317,9 299,9 218,6 284,74 

Tháng 6 174 307,7 286,8 264,3 298,1 266,18 

Tháng 7 209 257,6 298,2 228,1 225,8 243,74 

Tháng 8 186 243,9 223,6 270,1 214,0 227,52 
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  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

Tháng 9 249 161,6 248,9 171,3 179,4 202,04 

Tháng 10 229 223,7 123,2 140,0 134,4 170,06 

Tháng 11 180 132,2 116,5 81,7 154,6 133 

Tháng 12 129 141,0 67,7 92,7 93,0 104,68 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Chế độ gió: 

Khu vďc dď án cháu Ánh h°çng chÁ đá gió mùa gãm hai mùa gió chính trong n�m 
là gió mùa đông và gió mùa h¿. VÁn tác gió trung bình n�m là 2,2m/s, vÁn tác gió tĉng 

tháng trong n�m ghi ç bÁng sau: 

BÁng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm 2021 

Tháng I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII N�m 

V(m/s) 2,2 2,1 2,1 2,8 2,1 1,9 1,6 1,6 1,8 2,3 1,9 3,7 2,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 
Hình 2.1. Biểu đồ hoa gió t¿i khu vực 

 Bão và áp thấp nhiệt đới:  

Ành h°çng đÁn vùng nghiên cću th°ång trùng vào mùa m°a tĉ tháng 5 đÁn 

tháng 10. Các c¢n bão đå bá vào Bình Đánh th°ång gây ra gió m¿nh và m°a rÃt lãn. 
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Bão th°ång gây ra m°a lãn dč dái, l°āng m°a có thÅ đ¿t 300 – 400 mm ngày hoặc lãn 

h¢n. Khi có bão hoặc bão tan chuyÅn thành áp thÃp nhiát đãi Ánh h°çng vào trong 

vùng th°ång gây m°a trên dián ráng trong vùng. 

Theo sá liáu tháng kê tĉ n�m 1961÷2013 cho thÃy, đã có tång cáng 270 c¢n bão 
đå bá vào vùng biÅn n°ãc ta trong khoÁng thåi gian này, trung bình mßi n�m có 
khoÁng gÅn 5 c¢n bão. Phân theo vùng Ánh h°çng trďc tiÁp, tÿ lá bão đå bá vào các 

khu vďc bå biÅn tĉ tßnh Bình Đánh đÁn tßnh Ninh ThuÁn chiÁm 18,9% sá l°āng c¢n 
bão đå bá vào n°ãc ta. 

BÁng 2.6. Thống kê theo cường độ bão đổ bộ vào nước ta 

Vùng bã biÃn 

CÃp bão 

ATNĐ (gió 
cÃp 6÷7) 

Bão (gió 

cÃp 8-9) 

Bão m¿nh 

(gió cÃp 10÷11) 

Bão rÃt m¿nh 

(gió cÃp g12) 
Bình Đánh - Ninh ThuÁn 25 16 6 4 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khÁ thi dự án) 

 Hội tụ nhiệt đới:  

Là d¿ng nhißu đáng đặc tr°ng cąa gió mùa mùa h¿. Nó thÅ hián sď hái tă giča 
gió Tín Phong BÃc bán cÅu và gió mùa mùa h¿. Hái tă nhiát đãi gây ra nhčng trÁn m°a 

lãn, th°ång thÃy tĉ tháng 9 đÁn tháng 11 và đôi khi vào các tháng 5 đÁn tháng 8. 
 Giông:  

Là hián t°āng phóng đián trong khí quyÅn, th°ång kèm theo gió m¿nh và m°a 
lãn. Theo sá liáu quan trÃc đ°āc ç các đáa ph°¢ng Bình Đánh, hàng n�m trung bình 
vùng đãng bằng phía Nam tßnh có tĉ 37 - 52 ngày dông; còn ç vùng núi, thung lũng và 
phía BÃc tßnh có sá ngày dông xuÃt hián nhiÃu h¢n 70 ngày dông. N�m có sá ngày 
dông cao nhÃt lên đÁn 65 - 70 ngày ç vùng đãng bằng phía nam, tĉ 90 - 110 ngày dông 

ç vùng núi và phía BÃc tßnh. 
2.1.3. Điều kiện thủy văn, hải văn 

- M¿ng l°ãi sông, suái chÁy trong khu vďc thá xã Hoài Nh¢n có chiÃu dài tång cáng 

353,8km và đ¿t mÁt đá 857m/km2 (gÅn bằng mÁt đá sông suái trung bình toàn tßnh). 

Sông L¿i Giang là mát trong bán con sông lãn cąa tßnh đ°āc hāp l¿i thành bçi sông 

Kim S¢n (huyán Hoài Ân) và sông An Lão (huyán An Lão), chÁy qua đáa bàn thá xã 

Hoài Nh¢n rãi đå ra cċa biÅn An Dũ (ph°ång Hoài H°¢ng). Đây là con sông lãn nằm 

ç phía Nam thá xã, có l°u l°āng bình quân 58,6 m3/s, t°¢ng ćng vãi l°āng n°ãc đ¿t 

1.844 m3/n�m, nh°ng do đá che phą cąa rĉng thÃp nên hàng n�m con sông này gây lũ 
lăt, sa bãi, thąy phá nghiêm trãng. Ng°āc l¿i, mùa khô n°ãc sông c¿n kiát, chênh lách 

giča l°u l°āng lũ và l°u l°āng kiát đÁn trên 1.000 lÅn. Ngoài ra, còn có mát sá sông, 

suái nhß chą yÁu nằm ç phía BÃc huyán và mát sá hã chća vĉa và nhß. 
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Nguãn n°ãc mặt: Sông L¿i Giang cùng các sông suái lãn, nhß rÁi rác khÃp thá xã 

t¿o điÃu kián phát triÅn há tháng thąy lāi, t¿o nguãn đÅ cÃp n°ãc cho sÁn xuÃt và dân 

sinh. Thåi gian qua, trên đáa bàn thá xã đã xây dďng đ°āc 26 công trình thąy lāi gãm 

15 hã chća, 11 đÁp dâng và 10 tr¿m b¢m chą yÁu phăc vă phát triÅn nông nghiáp. nh°: 
V�n Khánh Đćc, Hóc Cau (Hoài Đćc), ThiÁt Đính - Lòng Bong, ĐÁp L¿i Giang, Bàu 

Súng, Bàu Dài, Bàu Rong, Bàu Bé (Bãng S¢n), hã Hóc Thå, hã Giao Hái (Hoài Tân), 

Hã Cây KhÁ (Hoài Mā).  

Nhìn chung, thá xã Hoài Nh¢n có tài nguyên n°ãc mặt dãi dào nh°ng phân bá 

không đÃu theo thåi gian. Mùa m°a phÁi khÃc phăc tình tr¿ng úng ngÁp. Mùa khô l¿i 

phÁi cháng h¿n. Do vÁy, viác phát triÅn thuÿ lāi đÅ khÃc phăc tình tr¿ng trên nhằm đáp 
ćng yêu cÅu cąa sÁn xuÃt và đåi sáng là rÃt cÅn thiÁt. 

Nguãn n°ãc ngÅm: Hoài Nh¢n có tång trč l°āng không lãn, chÃt l°āng đ°āc đánh 
giá là đ¿t tiêu chuÇn đÅ cÃp n°ãc sinh ho¿t. Ng°åi dân th°ång sċ dăng tÅng n°ãc 

ngÅm thông qua các giÁng đào hoặc giÁng khoan. TÅng n°ãc này ån đánh khi l°āng 

n°ãc mặt dãi dào. Trên đáa bàn thá xã, viác khai thác, sċ dăng n°ãc ngÅm hián nay còn 

ç quy mô nhß và tď phát, chą yÁu phăc vă cho sinh ho¿t; ch°a có quy ho¿ch, kÁ ho¿ch 

khai thác phăc vă cho sÁn xuÃt nông nghiáp, thąy sÁn hay công nghiáp. 

2.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội  
a. Điều kiện kinh tế 

Trong nhčng n�m qua, bằng nái lďc và tranh thą các nguãn ván cąa thá xã, cąa 
tßnh, ph°ång Hoài Tân đã tÁp trung đÅu t° c¢ sç h¿ tÅng, chßnh trang đô thá, t¿o mãi 
điÃu kián đÅ phát triÅn kinh tÁ - xã hái cąa đáa ph°¢ng.   

ĐÁng bá và chính quyÃn xã đang tiÁp tăc nå lďc đÇy nhanh tác đá đô thá hóa, xây 

dďng c¢ sç h¿ tÅng kā thuÁt và chßnh trang đô thá, đ°a xã phát triÅn lên tÅm cao mãi. 

Măc tiêu cąa xã là khai thác có hiáu quÁ nhčng tiÃm n�ng, lāi thÁ sẵn có cąa đáa 

ph°¢ng, đÇy nhanh chuyÅn dách c¢ cÃu kinh tÁ theo h°ãng công nghiáp hóa, nhằm 

nâng cao đåi sáng vÁt chÃt và tinh thÅn cho ng°åi dân. Các chß tiêu mà thá xã đÃ ra là: 

đ°a giá trá sÁn xuÃt công nghiáp, tiÅu thą công nghiáp t�ng bình quân 20%/n�m, 
th°¢ng m¿i – dách vă t�ng 22%/n�m, thu nhÁp cąa ng°åi dân t�ng 20%/n�m. 

b. Điều kiện xã hội 
Qua 4 n�m thďc hián, kÁt cÃu h¿ tÅng nông thôn đ°āc đÅu t° xây dďng, vãi tång 

nguãn ván trên 378 tÿ đãng, trong đó nhân dân đóng góp chiÁm 14%. Há tháng chính 

trá đ°āc cąng cá, kián toàn, dián m¿o nông thôn có nhiÃu đåi mãi, đåi sáng vÁt chÃt, 

tinh thÅn cąa ng°åi dân cÁi thián rõ rát. N�m 2014, xã Tam Quan BÃc đ°āc công nhÁn 

đ¿t chuÇn quác gia XDNTM; 04 xã: Hoài H°¢ng, Hoài Châu, Hoài Châu BÃc, Hoài 

Tân đ¿t chuÇn quác gia n�m 2015, có 02 xã đ¿t tĉ 13 đÁn 15 tiêu chí là Tam Quan 
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Nam, Hoài S¢n; 7 xã đ¿t tĉ 10 đÁn 12 tiêu chí là Hoài Mā, Hoài HÁi, Hoài Đćc, Hoài 

Phú, Hoài Tây Thanh Tây, Hoài HÁo, Hoài Thanh và 01 xã đ¿t 9 tiêu chí là Hoài 

Xuân.  

C¢ sç h¿ tÅng và các công trình phúc lāi xã hái trên đáa bàn cũng đã đ°āc xây 
dďng và phát huy hiáu quÁ. Há tháng thông tin liên l¿c hoàn chßnh, đáp ćng tát nhu cÅu 
cąa ng°åi dân.  

N�m 2015, dân sá cąa huyán là 210,2 nghìn ng°åi, đćng thć 2/11 huyán, thá xã, 

thành phá trong tßnh. Trong đó nč 108.478 ng°åi (chiÁm 51,6% tång sá dân trong 

huyán). MÁt đá gÅn 500 ng°åi/km2, cao đćng thć 4 mÁt đá dân sá chung cąa tßnh. 

(Phă lăc 1) 

C¢ cÃu dân sá cąa huyán cân bằng giča tÿ lá nam và nč ç mćc khá, că thÅ: 

Nam 48,5%, nč 51,5%. VÃ c¢ cÃu dân sá theo thành thá, nông thôn, dân sá nông thôn 

chiÁm tÿ lá cao h¢n thành thá (Trung bình giai đo¿n 2006 - 2015, tÿ lá dân sá nông 

thôn là 85,9% và thành thá là 14,1%). Bên c¿nh đó cũng cho thÃy viác di c° tĉ nông 

thôn ra thành thá đang giÁm dÅn, cho thÃy quá trình đô thá hóa cąa huyán phát triÅn 

chÁm, thÁm chí có xu h°ãng ng°āc. 

Trong giai đo¿n 2006 - 2015, nhå thďc hián các ho¿t đáng tuyên truyÃn, vÁn đáng 

lãng ghép dách vă ch�m sóc sćc khße sinh sÁn/ kÁ ho¿ch hóa gia đình đÁn vùng đông 
dân, thďc hián các bián pháp tránh thai có hiáu quÁ cho nên tÿ lá sinh con thć 3 trç lên 

giÁm xuáng tĉ 23,97% n�m 2006 xuáng còn 13,61%. Tÿ suÃt sinh cũng có chiÃu 

h°ãng giÁm nhẹ tĉ 12,88%o xuáng 10,79%o. Nguyên nhân chính là do kinh tÁ gia 

đình phát triÅn, mát bá phÁn lãn nhân dân còn Ánh h°çng t° t°çng l¿c hÁu khi sinh 

con mát bÃ. Mặt khác, sćc hút cąa các CCN Bãng S¢n (hình thành giai đo¿n 1 vào 

n�m 2007, giai đo¿n 2 n�m 2014), CCN Tam Quan (hình thành n�m 2009), d¿n đÁn tÿ 

lá dân sá t�ng c¢ hãc trong giai đo¿n này t�ng tĉ 0,09% n�m 2006 lên 1,43% n�m 
2015. 

(Nguồn: Số liệu điều tra khÁo sát t¿i khu vực Dự án). 

2.2. HIàN TR¾NG CHÂT L¯ĀNG MÔI TR¯âNG VÀ ĐA D¾NG SINH HâC 
KHU VĂC THĂC HIàN DĂ ÁN 

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường 

Qua khÁo sát thďc tÁ, môi tr°ång không khí t¿i khu vďc Dď án và xung quanh 

không có các nguãn phát sinh chÃt thÁi Ánh h°çng đÁn môi tr°ång. Dián tích đÃt quy 

ho¿ch chą yÁu là đÃt trãng lúa, vùng trũng thÃp nên hiáu quÁ sÁn xuÃt kinh tÁ không 

cao. 

N°ãc mặt trong khu vďc chą yÁu là các kênh m°¢ng thoát n°ãc, m°¢ng nái 

đãng. N°ãc thÁi sinh ho¿t cąa ng°åi dân chą yÁu tď thÃm và thoát theo các m°¢ng 
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thoát n°ãc hián tr¿ng. Do đó, nguãn n°ãc mặt t¿i khu vďc có thành phÅn các vi sinh 

vÁt, coliform,& 

 Các loài đáng vÁt t¿i khu vďc chß có các lo¿i côn trùng, bò sát nhß, đáng vÁt gặm 

nhÃm: rÃn, rÃn mái, kì nhông, sóc, chuát,& Nhìn chung, do đặc điÅm điÃu kián tď 

nhiên nên tài nguyên sinh vÁt n¢i đây t°¢ng đái nghèo, không phong phú. 

ĐÅ đánh giá hián tr¿ng môi tr°ång t¿i khu vďc xây dďng, Ban QuÁn lý dď án 

ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n đã phái hāp vãi đ¢n vá chćc n�ng là Trung tâm 

quan trÃc Tài nguyên và Môi tr°ång tiÁn hành khÁo sát, lÃy m¿u, đo đ¿c và phân tích 

các chß tiêu: không khí, n°ãc mặt. Trên c¢ sç đó đánh giá mćc đá ô nhißm khi Dď án 

đi vào xây dďng và ho¿t đáng.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

 Hệ sinh thái trên cạn 

– Thďc vÁt: hián tr¿ng khu vďc dď án chą yÁu là ruáng lúa và đÃt hoa màu, mát sá 

cây trãng trong khu vďc Dď án: lúa, rau muáng, cây cau, cây chuái, b°çi, dĉa,& ngoài 

ra còn có mát sá cây băi, cây cß, băi rÁm phân bá rÁi rác trong khu dân c° và trên đãng 

ruáng. 

– Đáng vÁt: theo kÁt quÁ khÁo sát và tham vÃn ý kiÁn cáng đãng cąa xã, trong khu 

vďc Dď án không có đáng vÁt quý hiÁm, trong khu vďc có mát sá loài đáng vÁt nh°: 
chim, côn trùng, các lo¿i ác, bò sát t¿i các ruáng lúa, v°ån nhà dân nh° chuát, rÃn,& 

Ngoài ra, còn có các loài đáng vÁt nuôi trong gia đình cąa các há dân dãc tuyÁn gãm: 

chó, mèo, lān, gà,& 

 Hệ sinh thái dưới nước 

Hián tr¿ng t¿i khu vďc Dď án có các kênh đÃt thoát n°ãc, m°¢ng đãng ruáng. 

Theo khÁo sát cho thÃy mát sá loài phå biÁn d°ãi n°ãc chą yÁu gãm d°¢ng xß 
(Nephrolepis cordifolia), rêu (Marchantiophyta), tÁo lăc (Charophyta). 

Trong ph¿m vi dď án cąa các tuyÁn đ°ång còn có các lo¿i cá tď nhiên sông trong 

các sông suái, kênh m°¢ng thąy lāi và đãng ruáng gãm: rô đãng (Anabas testudineus), 

cá quÁ (Channidae), cá diÁc (Carassius gibelio), cá rô phi (Oreochromis niloticus), 

l°¢n (Monopterus albus), hã Ách, nhái (Ranidae),& nhìn chung v¿n nghèo nàn vÃ 

thành phÅn và sinh khái. 

2.3. NHÀN D¾NG CÁC ĐàI T¯ĀNG Bà TÁC ĐÞNG, Y¾U Tà NH¾Y CÀM 
VÀ MÔI TR¯âNG KHU VĂC THĂC HIàN DĂ ÁN 

Các đái t°āng bá tác đáng, yÁu tá nh¿y cÁm vÃ môi tr°ång khu vďc thďc hián Dď 

án trong giai đo¿n thi công nh° sau: 
 Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

BÁng 2.7. Các đối tượng bị tác động, yếu tố nh¿y cÁm về môi trường khu vực thực hiện 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0nh_R%C3%AAu_t%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0nh_Lu%C3%A2n_t%E1%BA%A3o
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dự án 

STT 
Giai đo¿n 

thăc hián 
Các đái t°āng bá tác đßng 

Y¿u tá nh¿y 

cÁm 

1 

Giai đo¿n 

thi công 

xây dďng 

 Ng°åi dân sinh sáng t¿i các khu vďc lân cÁn 
Dď án. 
 Ng°åi dân sinh sáng dãc theo hai bên tuyÁn 
đ°ång vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu, đÃt đÃp. 

 ĐÃt trãng lúa xung quanh. 

 Môi tr°ång không khí t¿i khu vďc thďc hián 
Dď án. 
 Công nhân thi công t¿i công tr°ång. 
 Tình hình giao thông đ°ång bá, chÃt l°āng 
đ°ång sá. 

 An ninh trÁt tď t¿i khu vďc. 

ĐÃt trãng lúa 
2 vă và Ánh 
h°çng sinh 
kÁ cąa 
khoÁng 58 há 
dân. 

2 
Giai đo¿n 

ho¿t đáng 

 Ng°åi dân sinh sáng t¿i khu vďc Dď án. 
 ChÃt l°āng môi tr°ång đÃt, n°ãc. 

Không  

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dď án có yêu cÅu chuyÅn đåi măc đích sċ 

dăng đÃt lúa tĉ 02 vă trç lên theo thÇm quyÃn quy đánh cąa pháp luÁt vÃ đÃt đai. 
2.4. SĂ PHÙ HĀP CĄA ĐàA ĐIÂM LĂA CHâN THĂC HIàN DĂ ÁN 

Dď án đ°āc thďc hián góp phÅn t¿o quā đÃt tái đánh c° cho ng°åi dân bá Ánh 

h°çng bçi Dď án và t¿o quā đÃt đÅ bán đÃu giá quyÃn sċ dăng đÃt, thu ngân sách, t¿o 

đáng lďc phát triÅn ngành th°¢ng m¿i – dách vă và du lách cho khu vďc, đãng bá các 

há tháng h¿ tÅng kā thuÁt, h¿ tÅng xã hái. 

Hián tr¿ng khu vďc thďc hián Dď án chą yÁu là đÃt ruáng lúa cąa ng°åi dân. Khi 

Dď án đ°āc đÅu t° xây dďng s¿ làm thay đåi đáa hình, đÃt đai, thÁm thďc vÁt cąa khu 

vďc, thay đåi điÃu kián kinh tÁ - xã hái t¿i khu vďc theo h°ãng tích cďc. 

Dď án nằm ç vá trí t°¢ng đái thuÁn lāi, gÅn vãi tuyÁn đ°ång QL 1A, khu vďc Dď 

án có chÃt l°āng môi tr°ång nÃn theo kÁt quÁ lÃy m¿u hián tr¿ng cho thÃy ch°a có dÃu 

hiáu bá ô nhißm nghiêm trãng. Khu đÃt thďc hián Dď án không có các công trình cÅn 

bÁo tãn, khu bÁo tãn sinh thái. Do đó, đáa điÅm thďc hián Dď án trên đ°āc lďa chãn là 

phù hāp vãi môi tr°ång tď nhiên, kinh tÁ - xã hái, môi tr°ång t¿i khu vďc. 
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CH¯¡NG 3 

ĐÁNH GIÁ, DĂ BÁO TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG CĄA DĂ ÁN VÀ 

ĐÀ XUÂT CÁC BIàN PHÁP, CÔNG TRÌNH BÀO Và MÔI 
TR¯âNG, ĆNG PHÓ SĂ Cà MÔI TR¯âNG 
 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÞNG VÀ ĐÀ XUÂT CÁC BIàN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BÀO Và MÔI TR¯âNG TRONG GIAI ĐO¾N THI CÔNG, XÂY DĂNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường trong quá trình giÁi phóng mặt bằng 

 Tác động của việc chiếm dụng đất 

Trong giai đo¿n giÁi phóng mặt bằng, tác đáng đáng quan tâm nhÃt là tr°ng dăng 

đÃt. Đây là tác đáng không nhß trong quá trình thďc hián dď án và s¿ gặp nhiÃu khó 

kh�n. ĐÅ t¿o ra đ°āc mặt bằng thi công thuÁn lāi, đúng theo yêu cÅu thiÁt kÁ, Chą đÅu 

t° s¿ tiÁn hành công tác đÃn bù vÃ đÃt và các tài sÁn trên đÃt cho mát sá há dân nằm 

trong khu vďc Dď án. Qua kÁt quÁ khÁo sát thďc tÁ cho thÃy, trong khu vďc dián tích 

đÃt thu hãi chą yÁu là đÃt trãng lúa n°ãc (dián tích 24.317,36 m2), và đÃt kênh m°¢ng, 

giao thông. Viác thu hãi đÃt s¿ Ánh h°çng trďc tiÁp tãi đåi sáng cąa ng°åi dân và các 

đái t°āng bá Ánh h°çng, theo tháng kê thì sá há dân bá Ánh h°çng do thu hãi dián tích 

trãng lúa (58 há). 

Viác thu hãi đÃt s¿ Ánh h°çng trďc tiÁp tãi đåi sáng cąa ng°åi dân. NÁu công tác 

đÃn bù không đúng chính sách, công bằng và viác tái đánh c° không phù hāp, không 

làm cho ng°åi dân hiÅu rõ đ°āc lāi ích cá nhân và cáng đãng s¿ gây nên sď cháng đái, 

bÃt hāp tác làm mÃt an ninh trÁt tď và ån đánh chính trá, tác đáng đÁn kinh tÁ - xã hái. 

Viác giÁi phóng mặt bằng s¿ Ánh h°çng tãi thu nhÁp và viác làm cąa nhčng há dân có 

đÃt trong khu vďc giÁi tßa, gây xáo trán tâm lý do Ánh h°çng đÁn vÃn đÃ mÃt đÃt sÁn 

xuÃt, t�ng nguy c¢ khó kh�n vÃ tài chính cho gia đình, làm Ánh h°çng đÁn tinh thÅn 

cąa nhčng ng°åi bá Ánh h°çng, dß bá tån th°¢ng nhÃt là ng°åi già và trẻ nhß. NÁu mćc 

đá lãn h¢n có thÅ gây mÃt trÁt tď xã hái trong đáa bàn sinh sáng. Trong quá trình thi 

công giÁi phóng mặt bằng s¿ phát sinh băi, tiÁng ãn, Ánh h°çng đÁn giao thông,& cÅn 

đ°āc kiÅm soát bằng các bián pháp giám sát môi tr°ång. 

Chą đÅu t° s¿ có ph°¢ng án bãi th°ång vÃ đÃt cho ng°åi dân và hß trā tď chuyÅn 

đåi nghÃ và t¿o viác làm cho ng°åi dân bá giÁi tßa. Viác bá trí ngành nghÃ cho các há 

dân đÁm bÁo điÃu kián sinh ho¿t ngang bằng hoặc cao h¢n, phù hāp vãi viác bá trí công 

�n viác làm, có ph°¢ng án hß trā chuyÅn đåi nghÃ nghiáp, đÁm bÁo an ninh trÁt tď cho 

khu vďc, tránh gây Ánh h°çng nhiÃu tãi n¢i �n ç, tÁp quán sinh ho¿t và công �n, viác 

làm hián t¿i cąa các há dân và tình hình phát triÅn kinh tÁ xã hái t¿i đáa ph°¢ng.  
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Các vÃn đÃ nÁy sinh trong công tác này ch°a t¿o nhčng áp lďc rõ ràng lên môi 

tr°ång. Tuy nhiên, khi công tác đÃn bù, GPMB không đ°āc giÁi quyÁt thßa đáng s¿ 

gây tranh chÃp, bÃt đãng giča ng°åi dân và Chą đÅu t°, có thÅ cÁn trç thi công, Ánh 

h°çng đÁn tiÁn đá dď án.  

 Tác động do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Dď án chiÁm dăng khoÁng 2,4 ha đÃt trãng lúa 2 vă cąa 58 há dân, trong đó có 
46 há bá thu hãi hoàn toàn dián tích lúa canh tác, các tác đáng do ho¿t đáng này gây ra 

că thÅ nh° sau: 
 Về kinh tế  

− Tác đáng tiêu cďc 

+ GiÁm diện tích đất sÁn xuất và năng suất cây trồng: 

Theo khÁo sát thďc tÁ và n�ng suÃt lúa bình quân trên dián tích chiÁm đÃt bá 
chiÁm dăng °ãc tính khoÁng 68 - 70 t¿/ha/mùa vă. Viác chiÁm dăng đÃt nông nghiáp 
còn tác đáng trďc tiÁp đÁn đåi sáng ng°åi dân. Đái vãi các há nông nghiáp, viác mÃt 
mát phÅn hoặc toàn bá dián tích đÃt nông nghiáp đãng nghĩa vãi viác giÁm hoặc mÃt 
nguãn sáng, không chß qua thåi gian tr°ãc mÃt mà còn kéo dài nhiÃu thÁ há, do đÃt là 
t° liáu sÁn xuÃt không thÅ tái t¿o. 

+ Mất đất: 
ĐÅ xây dďng các công trình h¿ tÅng kā thuÁt cąa Dď án s¿ phÁi chiÁm dăng vĩnh 

vißn 2,4 ha đÃt nông nghiáp. Ho¿t đáng này s¿ làm giÁm dián tích đÃt nông nghiáp cąa 
đáa ph°¢ng và suy giÁm tång sÁn l°āng l°¢ng thďc. Theo khÁo sát hián nay, vãi 58 há 
dân bá Ánh h°çng tĉ viác chuyÅn đåi sċ dăng đÃt này đa phÅn các há dân ngoài trãng 
trãt còn ch�n nuôi, dách vă hoặc là có dián tích nông nghiáp t¿i nhčng khu vďc khác 
nên s¿ không có há gia đình nào bá mÃt nguãn thu nhÁp chính khi mÃt đÃt vì dián tích 
đÃt sÁn xuÃt nông ngiáp các há v¿n còn. Tuy nhiên, các há dân bá mÃt đÃt s¿ gặp khó 
kh�n vÃ công �n viác làm, thu nhÁp giÁm Ánh h°çng đÁn chÃt l°āng cuác sáng. Đây là 
tác đáng khó tránh khßi do Dď án xây dďng khi phÁi thu hãi đÃt nông nghiáp. Tuy 
nhiên, tác đáng này hoàn toàn có thÅ đ°āc giÁm nhẹ thông qua các chính sách hß trā 
viác làm và bãi th°ång hāp lý. 

+ Ành hưởng đến phần diện tích lúa còn l¿i chưa bị thu hồi: 
Đái vãi mát sá há dân có đÃt lúa ch°a bá thu hãi toàn bá, thì phÅn dián tích đÃt 

còn l¿i s¿ bá tác đáng bçi quá trình thi công xây dďng. Că thÅ: khi thi công đå đÃt, san 

nÃn, đÃt cát dß bá tr°āt xuáng, s¿t lç, tràn vào phÅn dián tích canh tác còn l¿i ch°a thu 
hãi, gây Ánh h°çng đÁn khÁ n�ng canh tác, n�ng suÃt cây trãng cąa ng°åi dân.  

+ Mất nguồn thu nhập: 
– Dď án chiÁm dăng khoÁng 2,4 ha đÃt nông nghiáp s¿ gây ra Ánh h°çng lãn đÁn 
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ng°åi dân vì mát sá há dân nghÃ nghiáp chính ç đây là sÁn xuÃt nông nghiáp, dián tích 
đÃt nông nghiáp trên đÅu ng°åi không lãn nên có khÁ n�ng nhiÃu ng°åi bá giÁm nguãn 
thu nhÁp. 

– L°āng suy giÁm sÁn phÇm quy thóc hàng n�m do dián tích đÃt chiÁm dăng gây 
ra. Ngoài ra, còn dián tích đÃt nông nghiáp trãng hoa màu cąa ng°åi dân nằm trong 
khu quy ho¿ch, nh° vÁy tác đáng cąa dď án đÁn nông nghiáp ç mćc trung bình. 

– Sď gia t�ng các tá n¿n xã hái cũng cháu tác đáng cąa quá trình chuyÅn đåi măc 
đích sċ dăng đÃt. Tá n¿n cå b¿c trç nên phå biÁn, thåi gian nhàn rßi t�ng lên do không 
tìm đ°āc nguãn sinh kÁ thay thÁ. 

– MÃt ph°¢ng tián sÁn xuÃt: ngoài dián tích đÃt nông nghiáp đ°āc giao theo đánh 

mćc quy đánh cąa đáa ph°¢ng, mát sá há dân còn bá thu hãi dián tích đÃt v°ån nằm 
liÃn kÃ vãi khu đÃt ç (trãng cây ngÃn ngày đÅ t¿o thu nhÁp). Các há dân không có đÃt 
làm nông nghiáp cuác sáng s¿ gặp nhiÃu khó kh�n. 

Đái vãi các há làm nông nghiáp, viác mÃt mát phÅn hoặc toàn bá dián tích đÃt 

nông nghiáp đãng nghĩa vãi viác giÁm hoặc mÃt nguãn thu nhÁp, không chß qua thåi 

gian tr°ãc mÃt mà còn kéo dài qua nhiÃu thÁ há, do đÃt là t° liáu sÁn xuÃt không thÅ tái 

t¿o. MÃt nguãn thu nhÁp buác phÁi chuyÅn sang làm nghÃ khác, nÁu không đ°āc hß 

trā, h°ãng d¿n káp thåi thì hã s¿ có mát thåi gian bá thÃt nghiáp, không có công �n 
viác làm và thu nhÁp, bÁn thân hã s¿ r¢i vào hoàn cÁnh khó kh�n và gây gánh nặng 

cho xã hái. Tuy nhiên, các há dân n¢i đây không phă thuác chính vào sÁn xuÃt nông 

nghiáp, mà còn có kinh doanh, buôn bán nhß và làm viác trong các c¢ quan, công ty, 
xí nghiáp.  

Quá trình này cũng tiÃm Çn nhčng tác đáng tiêu cďc do viác thu hãi đÃt, mát bá 

phÁn dân c° khi nhÁn đ°āc tiÃn đÃn bù nÁu không sċ dăng đúng măc đích s¿ có thÅ 

xuÃt hián các Ánh h°çng xÃu do ý thćc, hành đáng không lành m¿nh nh° �n ch¢i, 
không lao đáng,& làm gia t�ng tá n¿n xã hái trong khu vďc. 

+ Chuyển đổi nghề: 
Viác chiÁm dăng đÃt nông nghiáp s¿ có nhčng Ánh h°çng nhÃt đánh đÁn chÃt 

l°āng cuác sáng cąa ng°åi dân, làm mÃt đÃt canh tác, gặp khó kh�n vÃ vÃn đÃ viác 

làm. ĐÅ có thÅ tìm nhčng công viác mãi đái vãi các vãi các há làm nông nghiáp 

không hÃ đ¢n giÁn, do hã ch°a đ°āc chuÇn bá đÅ làm nhčng công viác khác. Tuy 

nhiên, theo kÁt quÁ khÁo sát t¿i đáa ph°¢ng đa sá lao đáng trẻ đÃu đi làm ç các c¢ 
quan, công ty, xí nghiáp t¿i đáa bàn Thá xã Hoài Nh¢n và khu vďc các tßnh khác. 

− Tác đáng tích cďc 

+ Viác chuyÅn đåi măc đích sċ dăng đÃt đem l¿i nguãn thu nhÁp cho Ngân sách 
nhà n°ãc, làm t�ng thu nhÁp bình quân, t�ng mćc sáng cąa ng°åi dân do viác quy 
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ho¿ch làm cho c¢ sç h¿ tÅng đ°āc cÁi thián, các ngành th°¢ng m¿i dách vă có điÃu 
kián phát triÅn, t¿o công �n viác làm cho ng°åi dân. 

+ KÁt nái h¿ tÅng kā thuÁt các công trình hián tr¿ng t¿o nên m¿ng l°ãi giao 

thông đãng bá, thông suát cho khu vďc trung tâm huyán. Đặc biát là đÃu nái xây dďng 

hoàn thián há tháng thoát n°ãc, cháng ngÁp úng, đÁm bÁo vá sinh môi tr°ång, t¿o n¢i 
vui ch¢i, giÁi trí hián đ¿i. 

+ Khi Dď án hình thành không nhčng phăc vă cho dân c° trong vùng dď án mà 

còn t¿o tiÃn đÃ cho các Dď án khác phát triÅn, phù hāp vãi nguyán vãng cąa nhân dân 

và chính quyÃn đáa ph°¢ng, giÁi quyÁt vÃn đÃ sinh ho¿t, vui ch¢i, giÁi trí cho xã hái. 

+ Tr°ãc khi triÅn khai xây dďng Dď án, Chą đÅu t° s¿ có ph°¢ng án đÅ đÃn bù 

thßa đáng, hß trā vÃ nghÃ nghiáp đái vãi các há dân bá Ánh h°çng. Do đó, tác đáng do 
chuyÅn đåi măc đích sċ dăng tĉ đÃt trãng lúa sang xây dďng Dď án đ°āc đánh giá ç 
mćc đá trung bình. 

Tuy nhiên, đÃt canh tác cąa các há dân chß bá Dď án chiÁm dăng mát phÅn nhß 
trong tång sá dián tích đÃt canh tác cąa mßi há, nên thiát h¿i do giÁm nguãn thu nhÁp 
tĉ dián tích đÃt canh tác bá Dď án chiÁm dăng là không nhiÃu. NÁu có chính sách đÃn 
bù thßa đáng, phù hāp vãi nguyán vãng ng°åi dân thì các tác đáng do chiÁm dăng đÃt 
canh tác cąa Dď án s¿ đ°āc giÁm thiÅu đÁn mćc thÃp nhÃt. 

 Về môi trường 

Tác động đến hệ sinh thái  

Dián tích đÃt quy ho¿ch chą yÁu là đÃt lúa. Do vÁy, tính đa d¿ng há sinh thái 

thďc vÁt khu đÃt đ¢n giÁn. Nhìn chung, há sinh thái khu đÃt dď án không đa d¿ng, 

không có loài quý hiÁm, không có loài đáng, thďc vÁt đặc hču hay có nguy c¢ tuyát 

chąng cÅn phÁi bÁo vá. Viác chặt phá cây cß làm mÃt đi thÁm xanh hián hču cąa khu 

vďc và môi tr°ång sáng cąa mát sá loài cây cß, côn trùng, sâu bã. Tuy nhiên, đây chß 
là nhčng loài sáng cáng sinh tď nhiên khi có đÃt tráng và không mang giá trá kinh tÁ 

cũng nh° giá trá sinh hãc cao. Do vÁy, công tác chuÇn bá mặt bằng thi công dď án tuy 

làm suy giÁm sá l°āng cá thÅ đáng thďc vÁt nh°ng không gây Ánh h°çng nhiÃu đÁn 

tính đa d¿ng cąa há sinh thái đáng, thďc vÁt t¿i khu vďc. 

Tác động đến điều kiện vi khí hậu khu vực 

L°āng xe vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu ra vào khu vďc gây ra tiÁng ãn và l°āng 

băi khá lãn. Dián tích cây xanh giÁm xuáng Ánh h°çng đÁn môi tr°ång sinh thái khu 

vďc, khÁ n�ng điÃu hòa không khí giÁm xuáng. Tuy nhiên, dián tích đÃt sċ dăng cho 

quy ho¿ch không lãn, dián tích cây xanh phát quang nhß đãng thåi Chą đÅu t° s¿ trãng 

cây xanh t¿i khuôn viên khu vďc thďc hián dď án, nên tác đáng này có thÅ đ°āc giÁm 

thiÅu. 
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 Về kinh tế - xã hội 

NÁu tå chćc thďc hián chính sách bãi th°ång, hß trā không đúng pháp luÁt hoặc 

không đáp ćng nhu cÅu cÅn thiÁt cąa ng°åi dân s¿ gây ra các mâu thu¿n và xung đát 

xã hái. Tuy nhiên, đÅ giÁi quyÁn vÃn đÃ này Chą đÅu t° đã phái hāp vãi chính quyÃn 

đáa ph°¢ng và các c¢ quan có liên quan tå chćc thďc hián công tác bãi th°ång, hß trā. 

3.1.1.2. Các tác động môi trường liên quan đến chất thÁi 
Trong quá trình thi công xây dďng cąa Dď án, nguãn gây tác đáng đÁn môi 

tr°ång chą yÁu là đào đÃp, san lÃp mặt bằng, vÁn chuyÅn nguyên nhiên vÁt liáu, ho¿t 
đáng thi công xây dďng, ho¿t đáng cąa công nhân,... Các tác đáng và Ánh h°çng tãi 
môi tr°ång nêu trên có thÅ đ°āc tång hāp theo bÁng sau: 

BÁng 3.1. Các nguồn phát sinh chất thÁi gây ô nhiễm môi trường 

STT ChÃt thÁi Nguãn gây ô nhißm Đái t°āng tác đßng 

1 
Băi, khí 

thÁi 

-  Băi tĉ phá dÿ các công trình hián tr¿ng. 

-  Băi, khí thÁi tĉ quá trình đào đÃp đÃt, san 

lÃp mặt bằng. 

- Băi, khí thÁi tĉ quá trình vÁn chuyÅn đÃt 

đÃp. 

-  Băi, khí thÁi tĉ các ph°¢ng tián vÁn 

chuyÅn vÁt liáu xây dďng. 

- Băi, khí thÁi tĉ các máy móc, thiÁt bá. 
- Băi trong quá trình thi công xây dďng. 

- Băi, khí thÁi tĉ ho¿t đáng rÁi nhďa đ°ång. 

- Công nhân viên làm 

viác t¿i công tr°ång; 

ng°åi dân t¿i các khu 

dân c° lân cÁn  

- Ng°åi dân, thďc vÁt 

và ng°åi tham gia giao 

thông trên tuyÁn 

đ°ång vÁn chuyÅn. 

- Môi tr°ång không 

khí khu vďc Dď án. 

2 Mùi  - Mùi tĉ khu vďc tÁp trung, thu gom rác 
- Môi tr°ång không 

khí xung quanh. 

3 N°ãc thÁi 

- N°ãc thÁi sinh ho¿t cąa công nhân. 

- N°ãc thÁi tĉ quá trình thi công xây dďng. 

- N°ãc m°a chÁy tràn. 

- Môi tr°ång đÃt 

- Môi tr°ång n°ãc 

4 
ChÃt thÁi 

rÃn 

- ChÃt thÁi rÃn thông th°ång. 

- ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t. 

- ChÃt thÁi nguy h¿i. 

- Môi tr°ång đÃt. 

- Môi tr°ång n°ãc. 

a. Tác động do bụi, khí thải 
 Bụi từ phá dỡ công trình hiện trạng 

Tr°ãc khi tiÁn hành thi công các h¿ng măc dď án, Chą đÅu t° s¿ phá dÿ các công 

trình hián tr¿ng nh° sau: 
− Đào thu dãn xà bÅn dày trung bình 1,0 m, phá bß nÃn, móng nhà bá giÁi tßa dày 

trung bình 0,2 m ph¿m vi nhà dân bá giÁi tßa, đào mặt đ°ång BTXM hián tr¿ng trong 
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ranh giãi công trình phát sinh vãi tång khái l°āng xà bÅn khoÁng 205 m3. 

Quá trình này s¿ phát sinh băi tĉ chính các lo¿i vÁt liáu xây dďng khi bá đÁp vÿ 

công trình: bê tông, g¿ch vÿ, đÃt đá, sÃt, gß,... Vì thÁ, khái l°āng chÃt thÁi rÃn tĉ quá 

trình tháo dÿ này nÁu không đ°āc thu gom, xċ lý phù hāp s¿ là nguyên nhân gây cÁn 

trç không gian thi công t¿i công tr°ång. 

L°āng băi phát sinh phă thuác vào khái l°āng tháo dÿ và bián pháp thi công 

tháo dÿ. Lo¿i băi này th°ång có kích lãn (tĉ 2,5 - 10 µm) nên không phát tán ra xa 

khßi khu vďc thi công và chß Ánh h°çng trďc tiÁp đÁn công nhân làm viác và mát sá há 

dân tiÁp giáp vãi Dď án. Tùy tĉng mćc đá ô nhißm băi và thåi gian tiÁp xúc cąa ng°åi 

lao đáng mà có thÅ gây ra các bánh khác nhau nh° bánh qua đ°ång hô hÃp, các bánh 

ngoài da,... Tuy nhiên, kÁt cÃu nhà dân chą yÁu là BTCT, g¿ch đá, khái l°āng phá dÿ 

lãn (khoÁng 205 m3) nên tác đáng này chß ç mćc đá trung bình. Mát sá vá trí khu vďc 

Dď án thÃp trũng, do đó khái l°āng xà bÅn đ°āc tÁn dăng đÅ san lÃp mặt bằng, phăc 

vă cho thi công, do đó mćc đá tác đáng tĉ ho¿t đáng này ç mćc thÃp. 

 Bụi, khí thải từ quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng 

Băi do đào đÃp, san lÃp mặt bằng th°ång có kích th°ãc lãn nên không phát tán ra 

xa khßi khu vďc thi công, chß Ánh h°çng đÁn công nhân làm viác  trên công tr°ång và 

khu dân c° lân cÁn hián hču. Tùy tĉng mćc đá ô nhißm băi và thåi gian tiÁp xúc mà có 

thÅ gây ra các bánh khác nhau nh° bánh băi phåi, bánh qua đ°ång hô hÃp, các bánh 

ngoài da và các bánh vÃ đ°ång tiêu hóa. 

Theo tài liáu h°ãng d¿n ĐTM cąa Ngân hàng thÁ giãi (Environmental 

Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, 

Washington D.C) thì há sá ô nhißm băi (E) đ°āc tính toán theo công thćc sau: 

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3 

Trong đó:  E: Há sá ô nhißm, kg băi/tÃn; 

k: CÃu trúc h¿t có giá trá trung bình là 0,3; 

U: Tác đá gió trung bình 2,2 m/s; 

M: Đá Çm trung bình khoÁng 20%. 

Khái l°āng băi phát sinh tĉ quá trình đào đÃp đ°āc tính theo công thćc: 

                                       W = E*Q*d 

Trong đó:  W: l°āng băi phát sinh bình quân (kg); 

E: Há sá ô nhißm (kg băi/tÃn đÃt); 

Q: L°āng đÃt đào đÃp (m3) 

d: Tÿ trãng đÃt đào đÃp (d= 1,602 tÃn/m3). 

BÁng 3.2. Khối lượng đào đắp của công trình  
STT VÁt liáu Khái l°āng Đ¢n vá 
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1 ĐÃt bóc phong hóa   9.902 m3 

2 Khái l°āng đÃt vÁn chuyÅn tĉ mß  17.355,31 m3 

KÁt quÁ °ãc tính l°āng băi phát sinh trong quá trình đào đÃp đ°āc trình bày t¿i 

bÁng sau: 

BÁng 3.3. Hệ số phát thÁi, nồng độ bụi ước tính phát sinh trong quá trình đào đắp  
STT Thông sá Đánh l°āng 

1 ĐÃt đÃp (Q) (m3) 27.257,31 

2 Há sá ô nhißm (E) (kg/tÃn) 0,0096 

3 Khái l°āng băi (W) (kg) 1.852,37 

4 TÁi l°āng (kg/ngày) 20,58 

5 Tång dián tích sċ dăng đÃt (m2) 25.743,05 

6 Nãng đá băi trung bình (mg/m3) 0,83 

Ghi chú: 

 TÁi lượng (kg/ngày) = Tổng tÁi lượng bụi (kg)/ Số ngày thi công (ngày). Thời gian 

đào đắp dự kiến khoÁng 90 ngày. 

 Nồng độ trung bình (mg/m3) = TÁi lượng (kg/ngày) x 106/24/V (m3); 

 Thể tích tác động trên mặt bằng Công trình V = S x H và H = 10m (vì chiều cao đo 
các thông số khí tượng là 10m). 

Nhận xét: Theo bÁng trên, nãng đá băi trung bình có giá trá là 0,83 mg/m3. NÁu 

so sánh vãi QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 0,3 mg/m3) thì nãng đá băi trung 

bình phát sinh trên khu vďc Dď án v°āt quá giãi h¿n cho phép 2,7 lÅn. 

Khu vďc thďc hián Dď án vãi hai h°ãng gió chính là h°ãng Đông BÃc và h°ãng 

Tây Nam. Vì vÁy nÁu thåi gian san nÃn vào mùa đông vãi h°ãng gió chą đ¿o là BÃc, 

Đông BÃc thì băi phát sinh s¿ Ánh h°çng trďc tiÁp tãi khu dân c° phía Tây và Tây 
Nam Dď án. Vào mùa hè t¿i khu vďc h°ãng gió chą đ¿o là Tây, Tây Nam, khi tiÁn 

hành thi công t¿i khu vďc giáp ranh phía Đông, Đông BÃc Dď án thì băi phát sinh có 

khÁ n�ng Ánh h°çng đÁn các há dân phía BÃc Dď án và ng°åi dân khi l°u thông trên 
QL 1A.  

Tùy thuác vào nãng đá và thåi gian tác dăng mà mćc đá Ánh h°çng cąa băi đÁn 
sćc khoẻ con ng°åi là khác nhau. Băi trong không khí có tác h¿i chą yÁu đÁn há hô 
hÃp, mÃt, da,... Vào phåi, băi gây kích thích c¢ hãc và sinh phÁn ćng x¢ hoá phåi, gây 
ra các bánh vÃ đ°ång hô hÃp: viêm phåi, ung th° phåi, viêm mũi dá ćng, hen phÁ quÁn, 
bánh băi phåi. Do đó Chą dď án s¿ có bián pháp giÁm thiÅu các tác đáng nêu trên. 

− Không gian tác động: t¿i khu vực đào đắp, san lấp mặt bằng, các khu dân cư lân 
cận,... 

− Thời gian tác động: trong thời gian đào đắp, san lấp mặt bằng. 
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 Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển đất đắp 

Khái l°āng đÃt vÁn chuyÅn tĉ mß là 17.355,31 m3, t°¢ng đ°¢ng 18.431,34 tÃn 

(tÿ trãng đÃt đÃp d=1,602 tÃn/m3), khoÁng cách vÁn chuyÅn đÃt trung bình cho Dď án 

là 15 km. Thåi gian vÁn chuyÅn khoÁng 90 ngày, xe ô tô vÁn chuyÅn có tÁi trãng 10 

tÃn, nhiên liáu là dÅu DO. NÁu tính cÁ l°āng xe không tÁi quy vÃ có tÁi (2 xe không tÁi 

t°¢ng đ°¢ng vãi 1 xe có tÁi) thì tång sá l°āt xe quy vÃ có tÁi s¿ là 2.765 l°āt xe.  

Dďa vào há sá ô nhißm do Tå chćc Y tÁ ThÁ giãi (WHO) thiÁt lÁp đái vãi các 

lo¿i xe vÁn tÁi sċ dăng dÅu DO, có thÅ tính tÁi l°āng băi, khí thÁi tĉ các ph°¢ng tián 

vÁn chuyÅn đÃt đÃp nh° sau: 
BÁng 3. 4. TÁi lượng ô nhiễm của khí thÁi từ quá trình vận chuyển đất đắp 

STT 
ChÃt ô 

nhißm 

Há sá ô nhißm 

(kg/1.000 km) 

Sá chuy¿n 

xe (chuy¿n) 

KhoÁng cách 

di chuyÃn 

trung bình cąa 

1 chuy¿n (km) 

TÁi l°āng 

(kg/ngày) 

1 Băi 0,9 

2.765 15 

5,37 

2 SO2 4,15*S 0,01 

3 NOx 1,44 8,59 

4 CO 2,9 17,30 

5 THC 0,8 4,77 

Ghi chú:  

− S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%). 

− TÁi lượng (kg/ngày)=(Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x KhoÁng cách trung 

bình)/(Số ngày x1000). 

Áp dăng mô hình SUTTON ç trên đÅ tính toán nãng đá băi, khí thÁi phát sinh. KÁt quÁ 

tính toán đ°āc trình bày că thÅ d°ãi đây: 
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Trong đó: 
 C - Nãng đá chÃt ô nhißm trong không khí (mg/m3). 

 E - TÁi l°āng cąa chÃt ô nhißm tĉ nguãn thÁi (mg/s). 

 z - Đá cao cąa điÅm tính toán (m), z = 1,5m. 

 h - Đá cao cąa mặt đ°ång so vãi mặt đÃt xung quanh (m), h = 0,5m. 

 u - Tác đá gió trung bình t¿i khu vďc (m/s), u = 2,2 m/s. 

 z - Há sá khuÁch tán chÃt ô nhißm theo ph°¢ng thẳng đćng z (m). 
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z  = 0,53.x0,73  (m) = 2,8 (vãi x = 10m, đây là khoÁng cách băi, khí thÁi phát tán 

ra xung quanh và Ánh h°çng đÁn cây cái, nhà dân dãc tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn). 

 (Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí – PGS.TS Đinh Xuân Thắng – Viện Môi trường 

và Tài nguyên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

BÁng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đắp 

Lo¿i xe Băi SO2 NOx CO THC 

Đßng c¢ diesel 

TÁi l°āng (mg/s) 

62,15 0,12 99,42 200,23 55,21 

Nãng đá phát sinh (mg/m3) 

13,70 0,03 21,92 44,14 12,17 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Nhận xét: Dďa vào kÁt quÁ tính toán t¿i bÁng trên cho thÃy chß tiêu băi và NOx
, 

CO v°āt quá tiêu chuÇn cho phép. Đãng thåi, trong quá trình vÁn chuyÅn trên các 

tuyÁn đ°ång, tÁi l°āng ô nhißm tĉ các xe vÁn chuyÅn phăc vă cho Dď án này còn kÁt 

hāp vãi tÁi l°āng ô nhißm tĉ các ph°¢ng tián l°u thông khác trên đ°ång giao thông 

nên nãng đá phát thÁi cąa các chÃt ô nhißm s¿ lãn h¢n. Cùng vãi sď gia t�ng vÃ sá 

l°āng và mÁt đá xe trong giai đo¿n thi công làm t�ng nguy c¢ ô nhißm không khí.  

− Không gian tác động: tuyến đường vận chuyển đất đắp, khu dân cư sinh sống 

dọc theo tuyến đường vận chuyển. 

− Thời gian tác động: trong thời gian vận chuyển đất đắp. 

 Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng 

Tác đáng cąa băi tĉ quá trình vÁn chuyÅn 

Quá trình vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu đÁn công tr°ång s¿ làm phát sinh băi do sď 

xáo trán không khí làm cuán băi bay lên tĉ mặt đÃt và nguyên liáu. Đây là nguãn gây 

ô nhißm dãc hai bên tuyÁn đ°ång mà các xe này ch¿y qua. Tùy theo hián tr¿ng các 

đo¿n đ°ång vÁn chuyÅn mà đái t°āng tác đáng và mćc đá tác đáng s¿ khác nhau: 

– Thép, xi m�ng đ°āc mua t¿i CÁng Quy Nh¢n s¿ theo đ°ång QL 1A mãi, sau đó 
tiÁp tăc đi theo đ°ång QL 1A đÅ tiÁp cÁn đÁn chân Dď án. Hián tr¿ng h¿ tÅng kā thuÁt, 

đ°ång sá, cÅu cáng cąa các tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn đã đ°āc đÅu t° kiên cá, mặt 

đ°ång ráng rãi, chÃt l°āng mặt đ°ång t°¢ng đái tát. Đo¿n QL 1A mãi, dân c° sinh 
sáng ch°a tÁp trung. Tuy nhiên, dân c° sinh sáng dãc hai bên đ°ång tuyÁn QL 1A khá 

đông đúc, mÁt đá ph°¢ng tián l°u thông cao. Do đó, quá trình vÁn chuyÅn phát sinh 

băi s¿ gây tác đáng đÁn dân c° sinh sáng hai bên đ°ång và ng°åi tham gia giao thông. 

– ĐÃt đÃp đ°āc mua tĉ các mß đÃt đã đ°āc cÃp phép theo quy đánh, quá trình vÁn 

chuyÅn tãi Dď án s¿ đi qua các tuyÁn đ°ång bê tông xi m�ng hián có t¿i khu vďc Dď 
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án. Đặc điÅm các tuyÁn đ°ång này, nhß hẹp, dãc 2 bên đ°ång là đÃt trãng lúa cąa 

ng°åi dân, do đó băi tĉ quá trình vÁn chuyÅn s¿ tác đáng đÁn sď sinh tr°çng và phát 

triÅn cąa cây lúa, đ°ång giao thông đi l¿i cąa ng°åi dân trong vùng. 

Tác đáng cąa khí thÁi tĉ quá trình vÁn chuyÅn 

Các lo¿i xe c¢ giãi khi ho¿t đáng vÁn chuyÅn s¿ phát sinh ra môi tr°ång mát sá 

khí đác nh°: khí có chća gác đioxyt nh° SO2, CO, NOX,& nhÃt là khi quá trình cháy 

không hoàn toàn. Tác đáng ô nhißm do khí thÁi tĉ các ph°¢ng tián thi công xây dďng 
có thÅ tham khÁo sá liáu cąa Tå chćc y tÁ ThÁ giãi (WHO) nh° sau:  

BÁng 3.6. Hệ số ô nhiễm các lo¿i xe 

Các lo¿i xe 
Đ¢n vá 

(U) 

Băi 
(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

Xe tÁi ch¿y x�ng >3,5T 
1000km 0,45 3,7S 7,5 55 5,5 

TÃn x�ng 2,4 20S 40 300 30 

Xe tÁi <3,5T 
1000km 0,15 0,84S 0,55 0,85 0,4 

TÃn dÅu 3,5 20S 13 20 9,5 

Xe tÁi 3,5 - 16T 
1000km 0,9 4,15S 14,4 2,9 0,8 

TÃn dÅu 4,3 20S 70 14 4 

Xe tÁi >16T 
1000km 1,6 7,43S 24,1 3,7 3,0 

TÃn dÅu 4,3 20S 65 10 8 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1 – WHO, 

Geneva, 1993) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (%). 
Sď Ánh h°çng cąa các chÃt khí này rõ rát đái vãi ng°åi dân dãc tuyÁn đ°ång vÁn 

chuyÅn nguyên liáu, xung quanh Dď án và công nhân đang thi công. 
BÁng 3.7. Tác h¿i do khí độc và bụi 

STT Thông sá Tác đßng 

1 
Khí axit (SOx, 

NOx) 

- Gây Ánh h°çng há hô hÃp, phân tán vào máu; 

- SO2 có thÅ nhißm đác qua da, làm giÁm dď trč kiÃm trong 

máu; 

- T¿o m°a axit gây Ánh h°çng đÁn sď phát triÅn cąa thďc vÁt; 

- T�ng c°ång �n mòn kim lo¿i, phá hąy vÁt liáu bêtông và 

các công trình nhà cċa; 

- Ành h°çng xÃu đÁn khí hÁu, há sinh thái. 

2 
Oxyt Cacbon 

(CO) 

- GiÁm khÁ n�ng vÁn chuyÅn oxy cąa máu đÁn các tå chćc, tÁ 

bào do CO kÁt hāp vãi các Hemogloin thành 

Cacboxylhemoglobin. NÁu ç nãng đá cao có thÅ gây ngÃt, lên 



Chą đÅu t°: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n 

 

Báo cáo ĐTM Dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô 
thá Phú Mā Tân (Phía Tây) 

 
 

 

T° vÃn: Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 69 
 

c¢n co giÁt, có thÅ tċ vong khi nãng đá CO lên tãi 2% và tiÁp 

xúc khoÁng 2 - 3 phút. 

3 
Khí Cacbonic 

(CO2) 

- Gây rái lo¿n hô hÃp; 

- Gây hiáu ćng nhà kính;  

- Tác h¿i đÁn há sinh thái. 

4 
Hydrocacbon 

(HmCn) 

- Gây nhißm đác cÃp tính: suy nh°āc, nhćc đÅu, rái lo¿n thÅn 

kinh,& 

 TÁi l°āng các chÃt ô nhißm phă thuác vào l°u l°āng, tình tr¿ng kā thuÁt xe qua 

l¿i và tình tr¿ng đ°ång giao thông, lo¿i nhiên liáu sċ dăng& Các tuyÁn đ°ång vÁn 
chuyÅn phÅn lãn đã đ°āc trÁi bê tông nhďa nh° QL 1A, .... Đãng thåi, trong quá trình 

vÁn chuyÅn, các xe sċ dăng s¿ đ°āc kiÅm đánh chÃt l°āng, thùng xe kín, đ°āc che phą 
b¿t nên đã giÁm thiÅu đ°āc phÅn nào tác đáng đÁn môi tr°ång và sćc khße cąa ng°åi 
dân sáng dãc các tuyÁn đ°ång. 

− Không gian tác động: tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, khu dân cư sinh 
sống dọc theo tuyến đường vận chuyển. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 

 Bụi, khí thải từ máy móc, thiết bị thi công 

Trong ho¿t đáng thi công xây dďng, các thiÁt bá máy móc thi công phát sinh khí 

thÁi chą yÁu là máy đào, máy ąi, máy đÅm,& TÁi l°āng các chÃt ô nhißm phát sinh tĉ 

ho¿t đáng cąa các thiÁt bá này đ°āc xác đánh theo công thćc:  

E = B x K 

Trong đó: 
- E: TÁi l°āng các chÃt ô nhißm, kg/h. 

- B: L°āng nhiên liáu tiêu thă, kg/h. 

- K: Há sá ô nhißm ćng vãi l°āng nhiên liáu tiêu thă, kg/tÃn. 

BÁng 3.8: Hệ số ô nhiễm K 

Thông sá Băi CO SO2 NO2 THC 

Há sá K 16 9 6 33 20 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution - Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environment Pollution, WHO, 1993) 

- B: l°āng nhiên liáu tiêu thă cąa các máy móc, thiÁt bá thi công t¿i công tr°ång, B 

= 5,97 kg/h = 1.608,33 mg/s. VÁy tÁi l°āng các chÃt ô nhißm tĉ các máy móc, thiÁt bá 
thi công đ°āc tính nh° bÁng sau: 
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BÁng 3.9: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ máy móc thiết bị 
Thông sá Băi CO SO2 NO2 THC 

TÁi l°āng (kg/h) 0,093 0,052 0,034 0,191 0,116 

Nãng đá (mg/m3) 3,77x10-3 2,11x10-3 1,38x10-3 7,74x10-3 4,7x10-3 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

0,3 30 0,35 0,2 - 

− TÁi lượng (mg/s) = Nhiên liệu (kg/h) x Hệ số ô nhiễm/1000. 

− Nồng độ (mg/m3) = TÁi lượng (mg/s) x giờ làm việc (s)/V (m3). 

Nhận xét: Theo kÁt quÁ tính toán trên cho thÃy l°āng ô nhißm khí thÁi do đát 

nhiên liáu cąa các máy móc, thiÁt bá hÅu hÁt đÃu v°āt quá tiêu chuÇn cho phép, ngoài 

trĉ chß tiêu CO. Tuy nhiên, ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián máy móc, không dißn ra 

cũng 1 lúc nên nãng đá khí thÁi dß dàng pha loãng vào môi tr°ång không khí, chúng 

tôi đánh giá tác đáng này ç mćc đá trung bình. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công, khu vực dân cư sinh sống gần khu 
vực Dự án 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 

 Bụi trong quá trình thi công xây dựng 

Băi trong quá trình thi công các h¿ng măc công trình chą yÁu là băi phát sinh 

trong quá trình đÃp áo nÃn đ°ång, t¿i các vá trí đå đá, cát, s¿n, bác dÿ xi m�ng, ho¿t 

đáng trán bê tông (tÁp kÁt xi m�ng, cát đá, đ°a nguyên liáu lên buãng trán,...). Băi xi 

m�ng có kích th°ãc nằm trong khoÁng tĉ 1,5 đÁn 100µm và nhčng h¿t băi có kích 

th°ãc nhß h¢n 3µm tác h¿i đái vãi đ°ång hô hÃp do chúng dß dàng theo đ°ång thç 

vào tÁn màng phåi, gây bánh băi phåi silic Ánh h°çng đÁn sćc khße công nhân. Đặc 

biát khi trong băi xi m�ng có trên 2% silic tď do thì có thÅ phát sinh bánh băi phåi – 

silic khi thåi gian tiÁp xúc dài. 

T¿i khu vďc bác dÿ nguyên nhiên vÁt liáu th°ång phát sinh nhiÃu băi vãi hàm 

l°āng băi l¢ lċng đo đ°āc t¿i khu vďc bác dÿ th°ång dao đáng trong khoÁng 0,9 - 2,7 

mg/m3 tćc cao h¢n tiêu chuÇn không khí xung quanh 3 - 9 lÅn (QCVN 

05:2013/BTNMT quy đánh hàm l°āng băi l¢ lċng: 0,3 mg/m3) (Nguồn: Viện Công 

nghệ và Khoa học QuÁn lý Tài nguyên Môi trường, Báo cáo kết quÁ đo đ¿c thực tế t¿i 

một số công trình xây dựng).  

Mćc đá ô nhißm và phát tán băi phă thuác nhiÃu vào điÃu kián tď nhiên (nhiát 

đá, h°ãng gió,..), cũng nh° ph°¢ng pháp thi công, quá trình tÁp kÁt nguyên vÁt liáu. 

NÁu thåi tiÁt khô, nÃng, gió lãn thì băi s¿ sinh ra nhiÃu và ph¿m vi Ánh h°çng cũng lãn 
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h¢n. 
Ngoài ra, băi còn phát sinh tĉ quá trình tÁp kÁt nguyên vÁt liáu thi công dď án. 

L°āng băi này phát tán trong môi tr°ång không khí theo các h°ãng gió chą đ¿o. Khu 

vďc Dď án cháu tác đáng cąa các h°ãng gió chính là h°ãng Đông, Đông BÃc và h°ãng 

Tây, Tây Nam. NÁu vào khoÁng thåi gian tĉ tháng 7 - 8, h°ãng gió chą đ¿o là h°ãng 

Đông thì băi s¿ sinh ra nhiÃu và ph¿m vi Ánh h°çng cũng lãn h¢n là khi thåi tiÁt Çm. 

Đái t°āng cháu Ánh h°çng chą yÁu là công nhân làm viác trďc tiÁp t¿i công tr°ång và 

ng°åi dân sáng t¿i khu dân c° tiÁp giáp Dď án.  

Tuy nhiên, đây là nguãn phát sinh tćc thåi, chß dißn ra căc bá t¿i các vá trí đå, 

bác dÿ nguyên vÁt liáu do đó băi chß Ánh h°çng trong ph¿m vi hẹp, mặt khác khu vďc 

có mặt thoáng ráng nên băi dß phát tán và pha loãng vào không khí nhčng Ánh h°çng 

băi đÁn khu dân c° và ho¿t đáng qua l¿i trên các tuyÁn đ°ång là không lãn. Các tác 

đáng này chß mang tính t¿m thåi và s¿ chÃm dćt khi Dď án đi vào ho¿t đáng. 

Tuy nhiên, Chą đÅu t° s¿ kÁt hāp vãi nhà thÅu thi công đ°a ra nhčng bián pháp 
giÁm thiÅu tác đáng tĉ ho¿t đáng này trong suát thåi gian thi công. 

 Bụi, khí thải từ hoạt động rải nhựa đường  
Tr°ãc khi rÁi nhďa đ°ång thì mặt đ°ång cÅn làm s¿ch bằng cách quét, thåi, đÁp 

s¿ch, hút băi vÁt liáu bám dính nÃn đ°ång tr°ãc khi rÁi nhďa đ°ång, ho¿t đáng này 
l°āng băi phát sinh rÃt lãn Ánh h°çng đÁn các công nhân làm viác, há dân trong khu 
vďc và ho¿t đáng đi l¿i cąa các ph°¢ng tián tham gia giao thông trên tuyÁn đ°ång 
nh°ng tác đáng này mang tính chÃt t¿m thåi.  

T¿i công tr°ång không thďc hián ho¿t đáng nÃu nhďa đ°ång mà nhďa đ°ång 
đ°āc vÁn chuyÅn tĉ tr¿m trán bê tông nhďa Nh¢n Hòa chç đÁn công tr°ång, do đó t¿i 
khu vďc không phát sinh khí thÁi do nÃu nhďa nh°ng s¿ phát sinh mát l°āng mùi và 
nhiát đáng kÅ tĉ quá trình rÁi nhďa. 

Bê tông nhďa nóng (nhďa đ°ång nóng) là các hāp chÃt hydrocacbon cao phân tċ 

nh°: CnH2n+2, CnH2n, Hydrocacbua m¿ch vòng (CnH2n+6), mát sá dá vòng có chća oxy, 

nit¢ và l°u huỳnh. 

– Đặc tính: Không tan trong n°ãc, tan trong benzene (C6H6), cloruafooc (CHCl3), 

disulfua caccon (CS2) và mát sá dung môi hču c¢ khác. 
– Tr¿ng thái tãn t¿i: d¿ng đặc quánh màu đen. 

– Thông sá kā thuÁt: 

 Nhiát đá hóa mÃm: 46 – 55oC. 

 Đá kim lún ç 25oC, 0,1mm, 5 giây: 60 - 70. 

 Nhiát đá bÃt lċa: > 230oC. 

 Khái l°āng riêng: 1,00 - 1,05 g/cm3 
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 Đá kéo dài ç 25oC, 5 cm/phút: > 100 cm 

 L°āng hòa tan trong Trichcloroethylene: > cÃp 3 

 Chß tiêu dính bám: < 2,2 

 Hàm l°āng paraphin: < 0,8% 

 L°u trč, bÁo quÁn: 

 Tãn trč: 80oC – 120oC 

 Trán cos liáu: 150oC – 165oC 

Theo WHO, 1993: Nãng đá hydrocacbon phát sinh trong quá trình trÁi thÁm 

nhďa đ°ång 0,2 đÁn 5,4 mg/m3, trung bình 2,8 mg/m3 = 2.800 µg/m3. So sánh vãi 

QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuÇn kā thuÁt quác gia vÃ mát sá chÃt đác h¿i trong 

không khí xung quanh, nãng đá Hydrocacbon quy đánh nằm trong giãi h¿n cho phép 

(trung bình giå): 5.000 µg/m3. Ành h°çng này chß trong ph¿m vi nhß khoÁng 200 – 

400m tĉ khu vďc thi công. Thåi gian Ánh h°çng ngÃn (khoÁng 4 – 6 giå) vì nhďa s¿ 

nhanh chóng đặc l¿i sau khi trÁi xuáng mặt đ°ång. Các ô nhißm này chą yÁu s¿ tác 

đáng lên ng°åi công nhân trďc tiÁp làm viác t¿i công tr°ång và mát sá nhà dân tiÁp 

giáp Dď án. 

Hßn hāp bê tông nhďa đ°āc nung và trán ç nhiát đá đÁn 150 – 1650C trç thành 

d¿ng lßng tr°ãc khi đ°āc sċ dăng trÁi đ°ång trong quá trình tái lÁp mặt đ°ång. Sau 

khi trÁi l¿i bá Ánh h°çng tĉ bćc x¿ nhiát mặt tråi, do vÁy nhiát đá không khí gÅn khu 

vďc thi công s¿ cao h¢n thåi điÅm bình th°ång khoÁng vài đá. Ngoài ra, có thÅ có sď 

cá gây bßng nÁu có sď tiÁp xúc trďc tiÁp bÃ mặt da vãi nhďa nóng chÁy.  

Do đó, mùi cąa nhďa đ°ång có chća h¢i Hydrocacbon, s¿ gây Ánh h°çng trďc 
tiÁp đÁn sćc khoẻ cąa công nhân t¿i công tr°ång, nÁu thåi gian tiÁp xúc lâu dài có thÅ 
s¿ gây ra các bánh vÃ hô hÃp và ung th°. Ngoài ra, khi nhďa đ°ång đ°āc vÁn chuyÅn 
đÁn công tr°ång và đå vào máy rÁi có nhiát đá cao, kÁt hāp vãi điÃu kián thåi tiÁt nÃng 
nóng s¿ Ánh h°çng đÁn sćc khoẻ công nhân nh° ra nhiÃu mã hôi, gây mÃt n°ãc, say sÇm 
hoặc gây choáng. Do vÁy, nhà thÅu s¿ trang bá các vÁt dăng bÁo há đÅ tránh Ánh h°çng 

đÁn sćc khße cąa công nhân làm viác trďc tiÁp t¿i Dď án. 

 Mùi hôi từ khu vực tập kết, thu gom rác 

Do rác thÁi sinh ho¿t cąa công nhân lao đáng t¿i công tr°ång có thành phÅn hču 
c¢ cao (> 60%) nên nÁu quá trình thu gom và xċ lý không đúng theo quy đánh, các 
thành phÅn này dß bá phân hąy sinh hãc d°ãi tác đáng cąa vi sinh vÁt và t¿o ra n°ãc rß 
rác gây mùi hôi thái (đặc biát vào mùa m°a và khu vďc tÁp kÁt rác không có mái che), 
thu hút ruãi nhặng gây Ánh h°çng đÁn các khu dân c° xung quanh và sćc khße công 
nhân. Mùi hôi có thÅ bay vào nhà dân làm môi tr°ång không khí ô nhißm, Ánh h°çng 
đÁn sćc khße và gây xáo trán đåi sáng sinh ho¿t cąa bà con. 
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Tuy nhiên, các khí này dß bá phân tán, pha loãng vào không khí, chą yÁu tác 
đáng đÁn công nhân nên tác đáng ç mćc đá trung bình. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực lán tr¿i, nghỉ ngơi của công nhân. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 
b. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân 

Vãi sá l°āng công nhân cao nhÃt làm viác t¿i công tr°ång dď kiÁn khoÁng 50 

ng°åi, thì tång l°āng n°ãc thÁi phát sinh là: 1,8 m3/ngày (l°āng n°ãc thÁi bằng 80% 

l°āng n°ãc cÃp).  

N°ãc thÁi sinh ho¿t có chća nhiÃu chÃt hču c¢, cặn l¢ lċng, các vi sinh vÁt gây 

bánh cho ng°åi. NÁu không có bián pháp thu gom và xċ lý l°āng n°ãc thÁi này, thÁi ra 

môi tr°ång s¿ gây Ánh h°çng đÁn chÃt l°āng đÃt khu vďc, đåi sáng sinh ho¿t cąa ng°åi 

dân lân cÁn Dď án.  

Dďa vào há sá ô nhißm do Tå chćc Y tÁ ThÁ giãi thiÁt lÁp, tính toán tÁi l°āng và 
nãng đá các chÃt ô nhißm thÁi vào môi tr°ång hàng ngày đ°āc đ°a ra trong bÁng sau: 

BÁng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đo¿n thi công 

STT 
ChÃt ô 

nhißm 

Há sá ô nhißm 

(g/ng°ãi/ngày) 

(theo WHO) 

TÁi l°āng ô 

nhißm 

(kg/ngày) 

Nãng đß các 

chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cßt B) 

(mg/l) 

1 BOD5 45 - 54 2,3 – 2,7 1.250 – 1.500 50 

2 SS 70 - 145 3,5 – 7,3 1.944 – 4.028 100 

3 DÅu mÿ 10 - 30 0,5 – 1,5 278 – 833 20 

4 NO3
- 6 - 12 0,3 – 0,6 167 – 333 50 

5 PO4
3- 0,8 - 4,0 0,04 – 0,2 22 – 111 10 

(Nguồn: Theo WHO) 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thÁi sinh ho¿t 
- TÁi lượng (kg/ngày)=Hệ số tÁi lượng (g/người/ngày) x số lượng công nhân/1000. 

- Nồng độ (mg/l)=TÁi lượng ô nhiễm (kg/ngày)x1000/lưu lượng nước thÁi 

(m3/ngày). 

So sánh nãng đá các chÃt ô nhißm chính trong n°ãc thÁi sinh ho¿t ch°a qua xċ lý 

vãi QCVN 14:2008/BTNMT cát B cho thÃy hÅu hÁt các chß tiêu BOD5, TSS, dÅu mÿ 

và amoni đÃu v°āt quá tiêu chuÇn cho phép.  

Tuy mćc đá ô nhißm lãn nh°ng l°āng n°ãc thÁi không nhiÃu và ô nhißm do 

l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t có thÅ đ°āc giÁm thiÅu đáng kÅ khi đ¢n vá thi công thďc hián 
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các bián pháp giÁm thiÅu phù hāp. Mặt khác, đ¢n vá thi công s¿ sċ dăng mát sá lao 

đáng ç đáa ph°¢ng nên l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t s¿ giÁm đáng kÅ. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực lán tr¿i, nghỉ ngơi của công nhân. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 

 Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

N°ãc thÁi tĉ quá trình thi công xây dďng chą yÁu s¿ phát sinh tĉ công đo¿n rċa 

nguyên liáu, trán bê tông, bÁo d°ÿng bê tông, t°ãi Çm vÁt liáu,& ngoài ra còn phát 
sinh t¿i công đo¿n vá sinh, làm mát máy móc, thiÁt bá. Tuy nhiên, n°ãc dùng đÅ trán 

bê tông s¿ đi vào vča bê tông do đó, không phát sinh n°ãc thÁi; n°ãc thĉa tĉ quá trình 

bÁo d°ÿng bê tông có mćc đá ô nhißm không đáng kÅ (vì lúc này bê tông đã đông 
cćng). N°ãc t°ãi Çm vÁt liáu đ°āc phun d°ãi d¿ng tia n°ãc, thÃm nhanh vào vÁt liáu 

hoặc môi tr°ång đÃt t¿i khu vďc, không hình thành dòng chÁy mặt. Do đó, n°ãc thÁi 

chą yÁu phát sinh tĉ quá trình rċa nguyên liáu, vá sinh máy móc thiÁt bá °ãc tính 

khoÁng 1,0 m3/ngày. 

Thành phÅn n°ãc thÁi chća xi m�ng, cặn lÃng, dÅu mÿ,& NÁu xÁ thÁi vào nguãn 

n°ãc mặt t¿i khu vďc s¿ gây đăc n°ãc và ô nhißm nguãn n°ãc do chÃt kiÃm bê tông, 

nÁu lÃng đãng và ngÃm xuáng đÃt, làm ô nhißm đÃt bÃ mặt. Tuy nhiên, thďc tÁ tĉ các 

công trình xây dďng nÁu lo¿i n°ãc thÁi này đ°āc kiÅm soát tát s¿ không Ánh h°çng lãn 

đÁn môi tr°ång do sá l°āng ít và thåi gian phát sinh mßi lo¿i ngÃn chß trong giai đo¿n 

xây dďng. 

Đặc tính cąa lo¿i n°ãc thÁi này có hàm l°āng chÃt rÃn l¢ lċng và các chÃt hču c¢ 
cao, thành phÅn n°ãc thÁi này đ°āc tháng kê ç bÁng sau: 

BÁng 3.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thÁi thi công 

STT Chß tiêu Đ¢n vá N°ác thÁi thi công QCVN 40:2011/BTNMT 

1 pH - 6,99 5,5 - 9 

2 SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 100 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tång N mg/l 49,27 30 

7 Tång P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 
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11 As mg/l 0,305 100 

12 DÅu mÿ mg/l 0,02 5 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - ĐH Xây 
dựng Hà Nội) 

KÁt quÁ bÁng trên cho thÃy, mát sá chß tiêu chÃt l°āng n°ãc thÁi thi công Dď án 
nằm trong giãi h¿n cho phép cąa QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuÇn n°ãc thÁi 
công nghiáp. Riêng các chß tiêu nh° chÃt rÃn l¢ lċng lãn h¢n giãi h¿n cho phép 6,6 
lÅn, COD gÃp 8 lÅn, BOD5 gÃp 8,6 lÅn, tång N gÃp 1,6 lÅn. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 

 Nước mưa chảy tràn 

L°āng n°ãc m°a chÁy tràn cao nhÃt đ°āc tính theo công thćc:  

Qmax = 0,278 KIA (m3/s) 

Trong đó: 

A : Dián tích thďc hián xây dďng các công trình cąa Dď án (A =103.539,98 m2). 

I : C°ång đá m°a tháng cao nhÃt n�m 2016 t¿i khu vďc là 846,2 mm/tháng 

(Theo bÁng 2.6 ch°¢ng 2). 
K : Há sá chÁy tràn = 0,3 (áp dăng cho nÃn đÃt chặt).  

Qmax = 0,278 KIA = 0,278 x 0,3 x 0,8462 x 25.743,05  = 1.816,77 m3/tháng. 

Vãi °ãc tính tháng có c°ång đá m°a cao nhÃt có 20 ngày m°a, mßi ngày 2 giå 

thì l°u l°āng °ãc tính là:  

Qmax = 1.816,77/20/2/3600 = 0,012 m3/s. 

Mćc đá ô nhißm cąa n°ãc m°a chÁy tràn tùy thuác vào các yÁu tá sau: 

– C°ång đá m°a khu vďc triÅn khai Dď án. 

– ChÃt l°āng môi tr°ång không khí t¿i khu vďc Dď án. 

– KhÁ n�ng thoát n°ãc m°a, khÁ n�ng thÇm thÃu theo kÁt cÃu đáa chÃt trong khu vďc. 

– Ho¿t đáng vá sinh, quÁn lý chÃt thÁi rÃn trong khu vďc. 

Do đó trong quá trình san lÃp mặt bằng cũng nh° thi công xây dďng nÁu Chą dď 

án không có giÁi pháp giÁm thiÅu tát khi m°a lãn s¿ cuán theo đÃt, dÅu mÿ r¢i vãi, rác 
tĉ mặt bằng cąa khu vďc Dď án vào BÅu Thå ngč gây ô nhißm môi tr°ång n°ãc mặt 
(làm t�ng đá đăc, ô nhißm dÅu mÿ,...), gây s¿t lç, bãi lÃp mặt bằng, Ánh h°çng đÁn 
ho¿t đáng sÁn xuÃt nông nghiáp và há sinh thái n°ãc cąa khu vďc. Nguãn gây tác đáng 
này chß xÁy ra khi xuÃt hián các trÁn m°a có c°ång đá m°a lãn, kéo dài. Đái vãi 
nhčng c¢n m°a nhß thì nguãn gây tác đáng này đÁn môi tr°ång n°ãc mặt t¿i khu vďc 
không đáng kÅ. 
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− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công. 

− Thời gian tác động: vào thời điểm có mưa lớn, kéo dài trong thời gian thi công Dự án. 
c. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn 

 ChÃt thÁi rÃn xây dăng 

 Chất thÁi rắn trong quá trình phát quang, san lấp mặt bằng 

− ChÃt thÁi rÃn trong quá trình phát quang, san lÃp mặt bằng 

 Khi thi công, Chą đÅu t° đã thông báo đÁn ng°åi dân không trãng trãt hoặc thu 
ho¿ch tr°ãc khi khçi công. Do đó công tác phát quang gÅn nh° không đáng kÅ.  

 Đào thu dãn xà bÅn dày trung bình 1,0 m, phá bß nÃn, móng nhà bá giÁi tßa dày 
trung bình 0,2 m ph¿m vi nhà dân bá giÁi tßa, đào mặt đ°ång BTXM hián tr¿ng trong 
ranh giãi công trình phát sinh vãi tång khái l°āng xà bÅn khoÁng 205 m3 đ°āc tÁn 
dăng đÅ san lÃp mặt bằng cho khu vďc công trình. 

 Quá trình đào đÃp, san lÃp mặt bằng s¿ phát sinh mát l°āng đÃt tĉ quá trình bóc 
hču c¢ dày 20cm ph¿m vi nÃn đ°ång °ãc tính khoÁng 9.902 m3. ĐÃt hču c¢ đ°āc bóc 
lên ç d¿ng sét, có mùi hôi và màu đen đặc tr°ng, do đó nÁu không đ°āc thu gom, xċ lý 
mà đå thành đáng trên công tr°ång khi gặp m°a s¿ chÁy tràn, làm gia t�ng đá đăc cho 
nguãn n°ãc, gây ngÁp úng cho khu vďc xung quanh Ánh h°çng đÁn sÁn xuÃt nông 
nghiáp cąa ng°åi dân trong khu vďc. Tuy nhiên, l°āng đÃt bóc hču c¢ này s¿ đ°āc tÁp 
kÁt t¿m ç n¢i cao ráo đÅ tÁn dăng san lÃp khu vďc cây xanh. Do đó, mćc đá tác đáng 
tĉ quá trình bóc đÃt hču c¢ là không đáng kÅ. 

− Ngoài ra, trong quá trình thi công còn phát sinh: sÃt thép văn, bao bì đďng xi 

m�ng, xà bÅn, gß cáp pha phÁ thÁi, ni lông,& Đa sá các lo¿i chÃt thÁi này đÃu đ°āc 

thu gom và phân lo¿i, mát phÅn đ°āc bán l¿i cho các c¢ sç thu mua phÁ liáu, mát phÅn 

đ°āc thu gom và hāp đãng vÁn chuyÅn xċ lý theo quy đánh. 

Theo "QuÁn lý môi trường đô thị và công nghiệp” – Ph¿m Ngọc Đăng, năm 
2000 thì khái l°āng chÃt thÁi xây dďng phát sinh khoÁng 30 – 50 kg/ha, tĉ đó khái 

l°āng chÃt thÁi xây dďng phát sinh t¿i Công trình khoÁng 77,4 – 129 kg/ngày. Tuy 

nhiên, chÃt thÁi rÃn xây dďng đa phÅn s¿ đ°āc tái sċ dăng, thu gom, bán phÁ liáu; khái 

l°āng thÁi bß chiÁm tÿ lá thÃp, °ãc tính khoÁng 10% khái l°āng phát sinh, khoÁng 

7,74 – 12,9 kg/ngày. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công, khu vực tập kết chất thÁi rắn 

trong giai đo¿n thi công xây dựng. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi 

Công trình được hoàn thành. 

 Chất thải sinh hoạt 
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Phát sinh tĉ lán tr¿i cąa công nhân, thành phÅn bao gãm thćc �n thĉa, bao bì ni 
lông, vß trái cây,& Theo ph°¢ng pháp đánh giá nhanh cąa Tå chćc Y tÁ ThÁ giåi, há 
sá phát sinh chÃt thÁi sinh ho¿t do ho¿t đáng cąa con ng°åi là 250 kg/ng°åi/n�m. Vãi 
sá l°āng công nhân thi công t¿i thåi điÅm cao điÅm trên công tr°ång khoÁng 50 ng°åi 
thì khái l°āng rác thÁi sinh ho¿t °ãc tính khoÁng: 

50 x 250 / 365 = 34,25 kg/ngày 

ChÃt thÁi rÃn sinh ho¿t có chća khoÁng 30% là các chÃt hču c¢ dß phân hąy sinh 
hãc nên th°ång phân hąy nhanh t¿o mùi hôi khó cháu, thu hút ruãi mußi& Do vÁy, 
nÁu không đ°āc thu gom và xċ lý thích hāp, l°āng chÃt thÁi này có thÅ gây ô nhißm 
không khí bçi mùi hôi. Đãng thåi, đây là môi tr°ång thuÁn lāi cho các loài sinh vÁt 
gây h¿i phát triÅn nh°: ruãi, mußi, côn trùng và các sinh vÁt gây bánh, có thÅ lây 
truyÃn dách bánh cho công nhân, đặc biát vào mùa hè, khi các lo¿i dách bánh có điÃu 
kián bùng phát m¿nh. 

Bên c¿nh đó, viác đå rác thÁi sinh ho¿t ra môi tr°ång xung quanh còn có thÅ gây 
ra ô nhißm t¿i các khu vďc đÃt đai, Ánh h°çng không tát đÁn sćc khße dân c° xung 
quanh công tr°ång, mÃt mā quan môi tr°ång cho khu vďc. ĐiÃu này dß d¿n đÁn xung 
đát môi tr°ång giča công nhân xây dďng vãi cáng đãng dân c° đáa ph°¢ng. Tuy 
nhiên, các tác đáng này hoàn toàn có thÅ ng�n ngĉa đ°āc thông qua các bián pháp 
giÁm thiÅu phù hāp. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực lán tr¿i, nghỉ ngơi của công nhân. 
− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 

án được hoàn thành. 
 Chất thải nguy hại, CTR phải kiểm soát 

ChÃt thÁi nguy h¿i, chÃt thÁi công nghiáp phÁi kiÅm soát (CTCNPKS) phát sinh 

trong giai đo¿n thi công xây dďng dď án nh° dÅu mÿ, giẻ lau, phă gia ngành xây dďng, 

đèn huỳnh quang thÁi,&vãi khái l°āng phát sinh °ãc tính khoÁng 18 kg trong suát 

giai đo¿n thi công xây dďng. Ho¿t đáng cąa Dď án cũng có thÅ phát sinh mát sá lo¿i 

chÃt thÁi nguy h¿i vãi chąng lo¿i t°¢ng đái đa d¿ng nh° sau: 
BÁng 3.12. Khối lượng CTNH phát sinh từ xây dựng và lắp đặt thiết bị 

STT Tên chÃt thÁi 

Tr¿ng thái tãn 

t¿i 

(rÃn/lßng/bùn) 

Mã CTNH, 

CTCNPKS 

Ký hián 

phân lo¿i 

Sá l°āng 

(kg/công 

trình) 

1 DÅu nhãt thÁi Lßng 16 01 08 NH 10 

2 

Các lo¿i vÁt dăng 

nhißm dÅu thÁi (giẻ 

lau, bao tay, bao bì,..) 

RÃn 18 02 01 KS 5 
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3 
Bóng đèn huỳnh 

quang thÁi 
RÃn 16 01 06 NH 1 

4 

Cặn s¢n, s¢n hoặc các 

thành phÅn nguy h¿i 

khác 

RÃn/lßng 08 01 01 NH 2 

 Tång cßng    18 

Các chÃt thÁi nguy h¿i này có chća yÁu tá đác h¿i, dß cháy, dß nå, dß �n mòn, dß 
lây nhißm và gây ngá đác. NÁu không đ°āc quÁn lý chặt ch¿, không đÁm bÁo an toàn 
trong thu gom, l°u gič, vÁn chuyÅn, xċ lý thì vÃ gây hÁu quÁ nghiêm trãng, Ánh h°çng 
đÁn môi tr°ång sáng và sćc khße cáng đãng. 

ChÃt thÁi khi bá hòa tan cąa n°ãc m°a, phân tán, thÃm xuáng đÃt, hòa vào dòng 
chÁy mặt s¿ gây nên sď suy thoái và ô nhißm môi tr°ång nghiêm trãng. Khi thâm nhÁp 
vào môi tr°ång n°ãc, s¿ làm giÁm khÁ n�ng trao đåi oxy và khÁ n�ng hô hÃp cąa sinh 
vÁt, giÁm trao đåi chÃt và di chuyÅn cąa sinh vÁt, Ánh h°çng đÁn sinh tr°çng và phát 
triÅn cąa há sinh thái d°ãi n°ãc trong khu vďc. 

Tuy vÁy, chÃt thÁi nguy h¿i trong giai đo¿n này là không lãn, mćc đá tác đáng 
tãi môi tr°ång là không đáng kÅ khi có bián pháp thu gom và xċ lý thích hāp. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công. 
− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 

án được hoàn thành. 
3.1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thÁi 
a. Tiếng ồn 

TiÁng ãn gây ra do ph°¢ng tián vÁn tÁi tĉ viác chuyên chç đÃt dùng cho san lÃp 
mặt bằng, bác dÿ vÁt liáu xây dďng, máy móc thiÁt bá phăc vă thi công trên công 
tr°ång xây dďng. TiÁng ãn có tÅn sá cao khi các ph°¢ng tián máy móc sċ dăng nhiÃu, 
ho¿t đáng liên tăc, nhÃt là vào khoÁng thåi gian ban ngày trong giå làm viác. KhÁ 
n�ng lan truyÃn tiÁng ãn t¿i khu vďc thi công cąa dď án lan truyÃn tãi khu vďc xung 
quanh đ°āc xác đánh nh° sau: 

Li = Lp – ΔLd – ΔLc – ΔLcx  (dBA)(*) 

Trong đó: 

 Li: Mćc ãn t¿i điÅm tính toán cách nguãn ãn mát khoÁng cách d (m). 

 Lp: Mćc ãn đo đ°āc t¿i nguãn đo ãn (cách 1,5 m). 

 ΔLd: Mćc ãn giÁm theo khoÁng cách d ç tÅn sá i và ΔLd = 20lg [(r2/r1)1+a] (dBA). 

+  r1: KhoÁng cách tãi nguãn ãn ćng vãi Lp (m). 

+  r2: KhoÁng cách tính toán đá giÁm mćc ãn theo khoÁng cách ćng vãi Li (m). 

+  a: Há sá kÅ đÁn Ánh h°çng hÃp phă tiÁng ãn cąa đáa hình mặt đÃt (a = 0). 
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 ΔLc: Đá giÁm mćc ãn qua vÁt cÁn. Khu vďc dď án có đáa hình ráng thoáng và 

không có vÁt cÁn nên ΔLc = 0. 

 ΔLcx: Đá giÁm mćc ãn sau các dÁi cây xanh và ΔLcx = ΔLd + 1,5Z + Bi (dB). 

+  1,5Z: Đá giÁm mćc ãn do tác dăng phÁn x¿ cąa các dÁi cây xanh. 

+  Z: Sá l°āng các dÁi cây xanh. 

+  ³ΣBi : Mćc ãn h¿ thÃp do âm thanh bá hút và khuÁch tán trong các dÁi cây 

xanh. 

+  ³: Trá sá h¿ thÃp trung bình theo tÅn sá (³=0,10÷0,20 dB/m).  
Chú thích:  

(*) Công thức tính trích từ Hướng dẫn chi tiết lập BÁn cam kết bÁo vệ môi 

trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2008. 
Tĉ công thćc trên kÁt hāp vãi há sá mćc ãn t¿i n¢i cách nguãn phát sinh ãn 1,5m 

(Nguồn Mackernize, L.Da. 1985) ta có thÅ tính đ°āc đá ãn cąa t¿i các vá trí khác. Mćc 

ãn tĉ ho¿t đáng cąa các xe tÁi và các thiÁt bá thi công đ°āc thÅ hián trong bÁng sau: 

BÁng 3.13. Mức ồn sinh ra từ ho¿t động của các phương tiện, thiết bị thi công 

STT Các ph°¢ng tián 

Mćc ãn cách nguãn 
1,5m (dBA)(1) 

Mćc ãn cách 
nguãn 20m 

(dBA) 

Mćc ãn cách 
nguãn 50m 

(dBA) Dao đáng TB 

1 Máy lu 72,0-74,0 73,0 50,5 42,5 

2 Xe ô tô tÁi 82,0-94,0 88,0 65,5 57,5 

3 Máy trán bê tông 75,0-88,0 81,5 59,0 51,0 

4 Máy xúc 72,0-84,0 78,0 55,5 47,5 

QCVN 24:2016/BYT 85 dBA 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nguồn: (1) - Mackernize, L.Da (1985) 

(2) - Tính toán theo công thức (*) và (**) nêu trên. 

NhÁn xét: Tĉ kÁt quÁ tính toán so sánh vãi quy chuÇn (QCVN 24:2016/BYT và 

(QCVN 26:2010/BTNMT), cho thÃy: 

+ æ khoÁng cách 50m, riêng có thiÁt bá thi công là máy cÃt sát có mćc ãn cąa 

các cao h¢n quy chuÇn cho phép, còn các thiÁt bá thi công khác thÃp h¢n quy chuÇn 

cho phép; 

+ æ khoÁng cách tĉ tĉ 100m mćc ãn các thiÁt bá thi công đÃu thÃp h¢n quy 
chuÇn cho phép. 

Đái t°āng bá tác đßng: đái chiÁu vãi các khoÁng cách cąa các đái t°āng t¿i Dď 

án cho thÃy, đái t°āng bá tác đáng chą yÁu là công nhân thi công t¿i công tr°ång cąa 

Dď án, KDC hián tr¿ng phía Tây, BÃc. Tuy nhiên khi so sánh cùng mát vá trí trên công 
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tr°ång có 02 thiÁt bá thi công trç lên cùng ho¿t đáng thì nguãn ãn t�ng lên gÃp đôi và 
ç khoÁng cách 100m thì mćc ãn cąa thiÁt bá thi công v¿n v°āt tiêu chuÇn cho phép. 

Nh° vÁy, khi có 02 thiÁt bá thi công tÁp trung ho¿t đáng cùng 01 vá trí trên công tr°ång 

thì mćc ãn có thÅ Ánh h°çng đÁn khoÁng cách đÁn 100m.. 

b. Độ rung 

Mćc gia tác rung cąa các ph°¢ng tián máy móc trong quá trình thi công có thÅ 
biÁn thiên lãn phă thuác vào các yÁu tá nh°: Đáa chÃt khu vďc và tác đá chuyÅn đáng 
cąa các ph°¢ng tián máy móc. Gia tác rung L(dB) đ°āc tính nh° sau: 

L = 20.log (a/ao)         (dB) 

Trong đó:     a – RMS cąa biên đá gia tác (m/s2); 

        ao – RMS tiêu chuÇn (ao = 0,00001m/s2). 

Mćc rung (dB) cąa các ph°¢ng tián thi công nh° sau:  
BÁng 3.14. Mức rung phát sinh của một sốc thiết bị, máy móc thi công (đơn vị dB) 

STT Máy móc thi¿t bá 
Mćc rung cách 

thi¿t bá 10m 

Mćc rung cách 
thi¿t bá 30m 

Mćc rung cách 
thi¿t bá 50m 

1 Máy đÅm 82 72 62 

2 Xe tÁi 74 64 54 

3 Máy lu 81 71 61 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bÁo vệ 
môi trường, PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008) 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
KÁt quÁ tính ç trên cho thÃy ç khoÁng cách g 30m, mćc rung tĉ các máy móc và 

thiÁt bá xây dďng thông th°ång là 54 – 72 dB bÁo đÁm giãi h¿n cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNTMT đái vãi các nguãn gây ra rung đáng, chÃn đáng do ho¿t đáng xây 
dďng. Tuy nhiên, ç khoÁng cách < 10 m thì chÃn đáng rung tĉ các thiÁt bá s¿ Ánh 
h°çng trďc tiÁp đÁn nhà cċa cąa các há dân và công trình khác gÅn khu vďc thi công.  

Mặt khác, trong quá trình thi công khi thďc hián bián pháp lu rung nÃn móng mặt 
đ°ång đÅ đ¿t đÁn đá chặt nÃn đ°ång theo thiÁt kÁ thì phÁi nâng đá rung tĉ 8 - 12T. Khi 

đó d°ãi tác dăng cąa xung lďc, đá rung lÃc m¿nh (khoÁng 74 – 82 dB ç khoÁng cách f 
30m) kÁt hāp vãi đá rung phát sinh tĉ ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián thi công khác 
nh° xe tÁi chç đÃt đÃp và cÃp phái đá d�m s¿ làm Ánh h°çng đÁn môi tr°ång xung 
quanh. 

Nhìn chung, đá rung phát sinh tĉ quá trình thi công xây dďng các h¿ng măc công 
trình có Ánh h°çng trďc tiÁp đÁn công nhân thi công trên công tr°ång, mát sá khu vďc 
lân cÁn Dď án có ph¿m vi d°ãi 30m. Vì vÁy, Chą đÅu t° s¿ yêu cÅu đ¢n vá thi công 
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thďc hián các bián pháp giÁm thiÅu tác đáng cąa các nguãn rung này đÅ đÁm bÁo sćc 
khße cho công nhÁn làm viác t¿i công tr°ång, h¿n chÁ đÁn mćc thÃp nhÃt tác đáng đÁn 
các công trình kiÁn trúc và khu dân c° lân cÁn dãc trên tuyÁn đ°ång. 

− Không gian tác động: t¿i các khu vực thi công, nhà dân tiếp giáp dự án. 

− Thời gian tác động: xuyên suốt quá trình thi công xây dựng, sẽ chấm dứt khi dự 
án được hoàn thành. 
c. Tác động do tập trung công nhân 

Viác tÁp trung cąa công nhân xây dďng t¿i đáa điÅm thi công góp phÅn thúc đÇy 

ho¿t đáng dách vă t¿i khu vďc phát triÅn. Tuy nhiên, nhčng công nhân này s¿ t¿o ra 

mát l°āng nhÃt đánh n°ãc thÁi và rác thÁi sinh ho¿t, có khÁ n�ng gây Ánh h°çng nhÃt 

đánh đÁn chÃt l°āng nguãn n°ãc và sćc khoẻ con ng°åi, có nguy c¢ gây ra dách bánh. 

Bên c¿nh đó, sď tÁp trung công nhân nh° vÁy còn có thÅ gây nên nhčng tác đáng 

tiêu cďc vÃ mặt an ninh xã hái trong khu vďc. Sď khác biát vÃ trình đá hãc thćc cąa 

công nhân xây dďng và các kā s° xây dďng, hã đÁn tĉ nhiÃu đáa ph°¢ng khác nhau, 
vãi tính cách và lái sáng khác nhau do đó dß nÁy sinh mâu thu¿n. Các tác đáng trên ç 
mćc trung bình và có thÅ giÁm thiÅu đ°āc. 

 Tác động cộng hưởng của dự án và các KDC xug quanh 

Băi phát sinh tĉ quá trình đào đÃp, san lÃp, thi công các h¿ng măc công trình có 

thÅ tác đáng trďc tiÁp đÁn môi tr°ång không khí xung quanh, làm t�ng nãng đá băi l¢ 
lċng, băi bay vào nhà, bay vào mÃt, Ánh h°çng đÁn đåi sáng sinh ho¿t, làm viác cąa 

nhà tr°ång và ng°åi dân do viác tÁp trung công nhân khi xây dďng, có nhiÃu nhân 

khÇu mãi, nên tình hình an ninh trÁt tď bá xáo trán. Că thÅ vào mùa đông vãi h°ãng 

gió là BÃc, Đông BÃc thì băi phát sinh tĉ khu vďc san lÃp mặt bằng, thi công s¿ phát 

tán theo gió có khÁ n�ng Ánh h°çng đÁn khu dân c° phía Tây Nam Dď án. Vào mùa hè 

vãi h°ãng gió là Tây, Tây Nam, khi tiÁn hành san lÃp, thi công t¿i khu vďc giáp ranh 

phía BÃc, phía Đông Dď án thì băi phát sinh có khÁ n�ng Ánh h°çng đÁn các há dân 

phía BÃc Dď án, ng°åi dân khi l°u thông trên QL 1A. 

Đåi sáng cąa ng°åi dân sinh sáng dãc theo các tuyÁn đ°ång còn cháu Ánh h°çng 

cąa băi, khí thÁi, tiÁng ãn tĉ quá trình vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu, đÃt đÃp phăc vă Dď 

án. Trong quá trình thi công san nÃn và xây dďng các h¿ng măc công trình s¿ gây chÃn 
đáng, đá rung, nćt, lún nhà cċa và các công trình lân cÁn, Ánh h°çng đÁn đåi sáng cąa 
các há dân. 

Ho¿t đáng xây dďng còn làm phát sinh n°ãc thÁi tĉ viác rċa thiÁt bá, các chÃt thÁi 
nh° cát, đá, s¿n, giẻ lau dính dÅu mÿ,& và chÃt thÁi sinh ho¿t cąa công nhân. NÁu 
không đ°āc thu gom, đem đi xċ lý s¿ gây Ánh h°çng đÁn vá sinh môi tr°ång, mÃt mā 
quan t¿i khu vďc. Viác tÁp trung công nhân khi xây dďng, có nhiÃu nhân khÇu mãi, nÁu 
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không có sď quÁn lý công nhân chặt ch¿ thì rÃt dß xÁy ra tình tr¿ng mÃt an ninh trÁt tď t¿i 

khu vďc nh° công nhân vào nhà dân trám c°ãp, lĉa đÁo, mâu thu¿n đánh nhau. 
e. Tác động đến đa dạng sinh học 

Khu vďc thďc hián dď án chą yÁu là đÃt trãng lúa. Ngoài cây lúa thì hián tr¿ng 

khu vďc dď án chß có mát sá cây cß d¿i, không có các loài đáng vÁt đáng, thďc vÁt 

thuác lo¿i nguy cÃp, quý, hiÁm cÅn đ°āc °u tiên bÁo vá. 

Tác đáng chính đÁn đa d¿ng sinh hãc là quá trình chuyÅn đåi măc đích sċ dăng 

đÃt tĉ đÃt trãng lúa 2 vă, đÃt nông nghiáp sang đÃt nhà ç, d¿n đÁn tình tr¿ng ng°åi dân 

bá giÁm dián tích đÃt sÁn xuÃt và đái vãi các há trãng lúa. 

Trong ho¿t đáng thi công xây dďng s¿ làm phát sinh n°ãc thÁi  tĉ viác rċa thiÁt 

bá, các chÃt thÁi nh° cát, đá, s¿n, giẻ lau dính dÅu,&và chÃt thÁi sinh ho¿t cąa công 

nhân. NÁu không đ°āc thu gom, đem đi xċ lý mà vćt xuáng các m°¢ng n°ãc s¿ gây 

đăc nguãn n°ãc, bãi lÃng, tÃc ngh¿n kênh m°¢ng làm Ánh h°çng tãi quá trình t°ãi 

tiêu cąa ng°åi dân làm giÁm n�ng suÃt cây trãng. Bên c¿nh đó, tiÁp giáp vãi dď án 

phía Đông, Nam là đÃt ruáng lúa, hoa màu, do đó trong quá trình san lÃp mặt bằng, thi 

công t¿i khu vďc giáp ranh  băi s¿ Ánh h°çng đÁn quá trình sinh tr°ång, n�ng suÃt lúa 

nhÃt là khi thi công trong thåi gian làm đòng, phát sinh nhiÃu dách bánh h¿n chÁ khÁ 

n�ng phát triÅn cąa cây. 

f. Tác động đến tình hình giao thông khu vực 

Trong quá trình thi công, vÁn chuyÅn thiÁt bá, máy móc, vÁt liáu xây dďng, qua 

các tuyÁn đ°ång gây ách tÃc giao thông t¿i các tuyÁn đ°ång này, làm gia t�ng mÁt đá 

xe, Ánh h°çng đÁn vÃn đÃ l°u thông và có thÅ xÁy ra các tai n¿n, t�ng l°āng băi và khí 

thÁi cho ng°åi tham gia giao thông. Các xe tÁp kÁt, chuyên chç nguyên vÁt liáu xây 

dďng quá tÁi trãng vãi mÁt đá cao có thÅ làm h° hßng các tuyÁn đ°ång. Bên c¿nh đó 
băi, khói thÁi và tiÁng ãn cũng s¿ Ánh h°çng đÁn chÃt l°āng cuác sáng cąa các há dân 

sáng dãc theo đ°ång vÁn chuyÅn. 

− Các ho¿t đáng vÁn chuyÅn vÁt liáu r¢i vãi, l°u gič vÁt liáu gÅn mép đ°ång cũng 
tiÃm Çn nguy c¢ mÃt an toàn giao thông do các vÁt liáu cát, đá, sßi làm mÃt khÁ n�ng 
bám dính cąa bánh xe vãi mặt đ°ång s¿ gây mÃt lái và gây tai n¿n giao thông, nhÃt là 
đái vãi các ph°¢ng tián giao thông hai bánh. 

− Ho¿t đáng vÁn chuyÅn vÁt liáu d¿n tãi gia t�ng l°u l°āng giao thông trên các 

tuyÁn đ°ång nh°: QL 1A, tuyÁn đ°ång bê tông hián tr¿ng& Đ°ång QL 1A là đ°ång 
có tiêu chuÇn cao nh°ng mÁt đá ph°¢ng tián l°u thông t°¢ng đái lãn, liên tăc trong 
ngày. Các xe chç vÁt liáu, thiÁt bá tĉ công tr°ång th°ång kéo theo đÃt bám dính trên 
bánh xe r¢i vãi trên đ°ång vÁn chuyÅn làm phát sinh băi và gặp n°ãc s¿ bá hóa bùn. 
Vãi mặt đ°ång nhďa, lo¿i bùn này dß gây tr¢n tr°āt làm t�ng nguy c¢ xÁy ra tai n¿n 
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giao thông. 

3.1.3.3. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đo¿n thi công dự án 

BÁng 3.15. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đo¿n thi công 

Các ho¿t 
đßng chą 

y¿u 

Tác đßng đặc 
tr°ng và c¢ bÁn 

nhÃt 

Đái t°āng bá tác 
đßng 

Quy mô bá tác đßng 

Đào xãi, 
đÅm nén t¿o 

mặt bằng 
xây dďng 
các h¿ng 
măc công 

trình 

Tác đáng cąa băi 
đÃt, khói thÁi và 
tiÁng ãn 

- Công nhân lao 

đáng trďc tiÁp t¿i 
công tr°ång. 
- Sinh ho¿t cąa cáng 
đãng dân c° lân cÁn. 
- Môi tr°ång không 
khí xung quanh 

Tác đáng liên tăc trong 
thåi gian ngÃn, mćc đá 
Ánh h°çng trung bình vào 
mùa khô. Tuy nhiên, vào 

mùa m°a viác đào xãi, t¿o 
rãnh có thÅ gây ć đãng, 
sình lÅy, có thÅ xÁy ra tai 
n¿n cho công nhân. Quy 
mô tác đáng trong khu 
vďc Dď án. 

TÁp kÁt vÁt 
liáu xây 

dďng và các 
ph°¢ng tián 
vÁn chuyÅn 

- TiÁng ãn, đá 
rung, băi, khí thÁi 
tĉ các  ph°¢ng 
tián vÁn chuyÅn  
- T�ng mÁt đá 

giao thông, các rąi 
ro tai n¿n giao 
thông, tai n¿n lao 
đáng 

- Ng°åi dân tham 
gia giao thông trên 

tuyÁn đ°ång vÁn 
chuyÅn.   
- Công nhân xây 

dďng  
-  Môi tr°ång  
không khí xung 

quanh 

- ChÃt l°āng đ°ång 
sá trên lá trình vÁn 
chuyÅn. 
- Khu dân c° hián 
tr¿ng, thďc vÁt trên 
tuyÁn đ°ång vÁn 
chuyÅn. 

- Tác đáng gián đo¿n, 
không kéo dài. 

- Xác suÃt xÁy ra tai n¿n 
là do ý thćc cąa lái xe. 
- Ph¿m vi Ánh h°çng trên 
tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn 
và trong khu vďc Dď án. 
NÁu không có bián pháp 
quÁn lý tát s¿ gây ô nhißm 
môi tr°ång điÅm thi công 
và trên các tuyÁn đ°ång 
vÁn chuyÅn 

Thi công 

xây dďng 
các h¿ng 
măc công 

- ChÃt thÁi tĉ xây 
dďng, chÃt thÁi 
sinh ho¿t 
- TiÁng ãn, băi, 

- Công nhân xây 

dďng - Môi tr°ång 
không khí, n°ãc, đÃt 
khu vďc dď án 

- Tác đáng liên tăc và kéo 
dài suát thåi gian xây 
dďng, ph¿m vi Ánh h°çng 
hẹp (chą yÁu t¿i khu vďc 
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trình khí thÁi tĉ các 
ph°¢ng tián thi 
công. 

- Các sď cá tiÃm 
Çn 

- KhÁ n�ng cháy 
nå 

- Khu dân c° hián 
tr¿ng. 

Dď án). 
- Ô nhißm do băi, đÃt cát, 
tiÁng ãn có phát sinh 
nh°ng t°¢ng đái nhß. 
- Các rąi ro vÃ tai n¿n lao 
đáng cÅn đ°āc quan tâm 
đúng mćc. 
- Ô nhißm do n°ãc thÁi, 
chÃt thÁi rÃn ç mćc đáng 
l°u ý. 

TÁp trung 
công nhân 

- Thúc đÇy ho¿t 
đáng dách vă 
trong vùng lân cÁn 
phát triÅn 

- ChÃt thÁi sinh 
ho¿t  
- Gia t�ng mÁt đá 
giao thông. 

- An ninh trÁt tď  

- ĐiÃu kián kinh tÁ 
xã hái t¿i đáa  
ph°¢ng  
- Môi tr°ång t¿i khu 
vďc dď án do các 
chÃt thÁi sinh ho¿t  
- Giao thông công 

cáng 

- Khu dân c° hián 
tr¿ng 

- Đáng l°u ý. 

 

* Đánh giá chung: 

BÁng 3.16. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường 

STT Ho¿t đßng đánh giá ĐÃt N°ác 
Không 

khí 

Há sinh 
thái 

Kinh t¿ 
xã hßi 

1 San lÃp mặt bằng ++ + ++ ++ + 

2 

TÁp kÁt vÁt liáu xây 
dďng và các ph°¢ng tián 
vÁn chuyÅn  

+ + ++ + + 

3 
Xây dďng các  h¿ng măc 
công trình  

+ + ++ + + 

4 
Sinh ho¿t cąa công nhân 
xây dďng 

+ + + + + 

 

Ghi chú: 

+ : Tác đáng có h¿i ç mćc đá thÃp  

++ : Tác đáng có h¿i ç mćc đá trung bình  
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Quá trình thi công xây dďng mặc dù có nhčng tác đáng tiêu cďc nhÃt đánh đÁn 
môi tr°ång, song đây chß là các tác đáng t¿m thåi, chúng không phÁi là các tác đáng 
liên tăc và th°ång xuyên suát quá trình ho¿t đáng cąa dď án. Các tác đáng này phÅn 
lãn là các tác đáng không tránh khßi, đó là các tác đáng tÃt yÁu cąa bÃt cć công trình 
xây dďng nào. Chą đÅu t° s¿ có các bián pháp phù hāp nhằm giÁm nhẹ mćc đá ô 
nhißm môi tr°ång, bÁo vá sćc khße cho ng°åi dân xung quanh và công nhân trďc tiÁp 
lao đáng trên công tr°ång. 
3.1.3.4. Nhận d¿ng, đánh giá sự cố môi trường 

a. Tai nạn lao động 

Tai n¿n lao đáng có thÅ xÁy ra t¿i bÃt cć các ho¿t đáng có sċ dăng lao đáng nÁu 
không tuân thą đúng quy trình an toàn lao đáng. Các nguãn phát sinh tai n¿n lao đáng 
trong quá trình xây dďng Dď án bao gãm: 

– Quá trình sċ dăng các lo¿i ph°¢ng tián, thiÁt bá bác dÿ, các lo¿i vÁt liáu xây dďng 
chÃt cao có thÅ đå, r¢i vÿ. Tai n¿n trong quá trình vÁn hành thiÁt bá, xe cá trong quá 
trình xây dďng. 

– Sď ô nhißm môi tr°ång có khÁ n�ng làm Ánh h°çng xÃu đÁn sćc khße cąa ng°åi 

lao đáng trên công tr°ång. Mát vài chÃt ô nhißm nh° mùi hôi, khói thÁi có chća băi, 

SO2, CO, CO2,& tùy thuác vào thåi gian và mćc đá tác đáng có khÁ n�ng làm Ánh 

h°çng đÁn ng°åi lao đáng.  

– Công tr°ång thi công th°ång xuyên có nhiÃu ph°¢ng tián vÁn chuyÅn ra vào, có 
thÅ d¿n đÁn tai n¿n giao thông. 

– Tai n¿n lao đáng nh° giÁt đián tĉ các công tác tiÁp cÁn vãi nguãn đián nh° công 
tác thi công há tháng đián, va ch¿m vào các đ°ång dây đián, gió bão gây đćt dây 
đián,& 

– Khi công tr°ång thi công trong nhčng ngày m°a thì nguy c¢ gây ra tai n¿n lao 
đáng do tr¢n tr°āt cũng nh° các sď cá vÃ đián s¿ dß xÁy ra h¢n. 

– Do ph°¢ng tián máy móc không đÁm bÁo yêu cÅu kā thuÁt. BÃt cÇn cąa công 
nhân trong vÁn hành máy móc, thiÁt bá. 

– Do thiÁu trang bá bÁo há lao đáng hoặc trang bá bÁo há lao đáng không phù hāp 
vãi tĉng điÃu kián lao đáng. 

– ThiÁu sót trong tå chćc thi công: bá trí ca kíp không hāp lý, bá trí công viác 
không đúng trình tď, chãng chéo, không tuân thą đúng quy đánh thi công. 

Tai n¿n lao đáng có thÅ gây Ánh h°çng trďc tiÁp đÁn sćc khße ng°åi lao đáng. 

Tai n¿n lao đáng nhẹ là các chÃn th°¢ng, ngÃt xßu do va ch¿m, tr°āt ngã trong quá 

trình làm viác và có thÅ phăc hãi sau mát thåi gian điÃu trá. Tai n¿n lao đáng nặng có 

thÅ đÅ l¿i các di chćng lâu dài hoặc n¿n nhân có thÅ tċ vong. Viác suy giÁm sćc khße 
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do tai n¿n lao đáng s¿ d¿n đÁn giÁm khÁ n�ng lao đáng hoặc mÃt hoàn toàn khÁ n�ng 
lao đáng, Ánh h°çng đÁn cuác sáng n¿n nhân, t¿o gánh nặng cho gia đình và cho xã 
hái. Đặc biát, nhčng n¿n nhân là lao đáng chính cąa gia đình thì tác đáng s¿ nặng nÃ 

h¢n. 
Đái vãi Dď án, tai n¿n lao đáng s¿ làm chÁm trß tiÁn đá thďc hián do mÃt lao 

đáng. Đặc biát, tai n¿n lao đáng xÁy ra s¿ gây Ánh h°çng đÁn tâm lý ng°åi lao đáng, 

giÁm n�ng suÃt làm viác. Nhìn chung, há lăy vÃ mặt KT-XH do tai n¿n lao đáng rÃt 

lãn. Mćc đá Ánh h°çng tùy thuác vào mćc đá nặng hay nhẹ cąa tai n¿n. Do vÁy, Chą 

đÅu t° s¿ tuân thą nghiêm các quy đánh vÃ an toàn lao đáng đÅ giÁm thiÅu các thiát h¿i 

cho Dď án cũng nh° cho xã hái. 

b. Sự cố cháy nổ  

Tai n¿n do cháy nå ç các công tr°ång xây dďng là mát trong nhčng hiÅm hãa 
nghiêm trãng mà cÁ Chą đÅu t°, c¢ quan chính quyÃn đáa ph°¢ng và cÁ ng°åi lao 
đáng cÅn quan tâm, có hai nguyên nhân d¿n đÁn nguy c¢ cháy nå là: 

– Sď cá cháy nå do đián: trong giai đo¿n thi công xây dďng hÅu nh° các nhu cÅu 
dùng đián đÃu phÁi tiÁn hành đÃu nái t¿m bā, chính vì vÁy khÁ n�ng gây ra chÁp đián 
và d¿n đÁn cháy nå là rÃt cao. 

– Sď cá cháy nå do bÃt cÇn cąa công nhân lao đáng: trong khu vďc Dď án có lán 

tr¿i cąa công nhân, quá trình sinh ho¿t cąa công nhân cũng s¿ là mát trong nhčng 
nguyên nhân tiÃm Çn d¿n đÁn cháy. 

Sď cá cháy nå phát sinh gây Ánh h°çng nghiêm trãng đÁn chÃt l°āng môi tr°ång 
t¿i Dď án, Ánh h°çng đÁn sćc khße cąa công nhân và ng°åi dân khu vďc lân cÁn. 
c. Tai nạn giao thông 

Trong quá trình thi công san lÃp mặt bằng và thi công các h¿ng măc công trình, 
mÁt đá giao thông trong tuyÁn đ°ång s¿ gia t�ng d¿n đÁn cÁn trç nhu cÅu đi l¿i cąa dân 
c° trong khu vďc, gia t�ng áp lďc lên kÁt cÃu đ°ång, trong thåi gian dài gây nên các 
biÁn d¿ng vÃ kÁt cÃu làm yÁu nÃn đ°ång, săt lún nćt vÿ,... làm giÁm tác đá l°u thông 
trên đ°ång và gây băi làm giÁm khÁ n�ng quan sát đ°ång cąa các lái xe khi tham gia 
giao thông. Tuy nhiên, các ph°¢ng tián tham gia vÁn chuyÅn không ho¿t đáng tÁp 
trung cùng mát thåi điÅm, do đó Ánh h°çng đÁn giao thông cąa khu vďc là không đáng 
kÅ. 
d. Sự cố thiên tai, địa chất 

− Sự cố thiên tai: thi công vào nhčng ngày có m°a bão lãn kéo dài có thÅ gây ngÁp 
công tr°ång, h° hßng thiÁt bá, xe, máy, nguyên vÁt liáu (xi m�ng, &), sď cá s¿t lç, 
cuán trôi đÃt xuáng các vào m°¢ng thoát n°ãc, làm đăc nguãn n°ãc t¿i khu vďc, s¿t lç 
đÃt xuáng ruáng lúa cąa ng°åi dân Ánh h°çng đÁn n�ng suÃt cây trãng. Các sď cá trên 
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đÃu Ánh h°çng đÁn tiÁn đá thi công và hoàn thành các h¿ng măc công trình. 
− Sự cố do địa chất công trình: trong khi thi công, san lÃp mặt bằng,... bằng máy 

móc c¢ giãi hay thą công s¿ làm xáo trán các tÅng đÃt làm mÃt cÃu trúc tď nhiên và gia 
t�ng l°āng đÃt săt, lç.  

− Sự cố s¿t lở, xói mòn: trong giai đo¿n xây dďng Dď án có khÁ n�ng xÁy ra s¿t lç, 
xói mòn do viác đào đÃp, san lÃp mặt bằng hoặc do m°a lãn kéo dài, nÁu không có 
bián pháp gia cá, rÃt có thÅ s¿ xÁy ra tình tr¿ng s¿t lç Ánh h°çng đÁn các công trình 
xung quanh Dď án. Că thÅ: 

+ Đái vãi khu vďc tiÁp giáp vãi dián tích đãng ruáng và m°¢ng n°ãc, đÃt đÃp tĉ 
Dď án có thÅ s¿t lç gây bãi lÃng dián tích đãng ruáng xung quanh và bãi lÃp m°¢ng 
n°ãc. 

+ Đái vãi khu vďc tiÁp giáp vãi khu dân c° hián tr¿ng, l°āng đÃt đÃp tĉ dď án có 
thÅ s¿t lç tràn vào khu dân c°, gây vùi lÃp v°ån t°āc, nhà cċa, Ánh h°çng đÁn tài sÁn 
cąa ng°åi dân. 

TÃt cÁ các sď cá trên đÃu có thÅ gây ra sď thiát h¿i vÃ ng°åi và tài sÁn. Do vÁy, 
trong quá trình xây dďng, Chą đÅu t° s¿ thďc hián các bián pháp phòng tránh đÅ h¿n 
chÁ đÁn mćc thÃp nhÃt các sď cá có thÅ xÁy ra. 
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

 Giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, tái định cư 

ĐÅ đÁm bÁo đúng thåi gian tr°ng dăng đÃt và làm giÁm thiÅu mát sá tác đáng 
tiêu cďc có thÅ có cąa công tác giÁi phóng mặt bằng, mát sá bián pháp s¿ đ°āc Chą 
đÅu t° áp dăng nh° sau: 
 Chą đÅu t° phái hāp vãi chính quyÃn đáa ph°¢ng và các đ¢n vá liên quan triÅn 

khai thďc hián công tác bãi th°ång, hß trā giÁi phóng mặt bằng cho Dď án theo đúng 
quy đánh hián hành. 
 Thďc hián điÃu tra, khÁo sát thďc tÁ t¿i khu vďc dď án đÅ xây dďng các giÁi pháp 

bãi th°ång giÁi tßa khÁ thi, thông báo và h°ãng d¿n viác kê khai hoa màu, cây trãng, 

vÁt kiÁn trúc cho các há dân nằm trong dián phÁi thu hãi đÃt (theo Đ¢n giá tính bãi 
th°ång vÃ đÃt đ°āc tính theo QuyÁt đánh sá 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 cąa 
UBND tßnh Bình Đánh vÃ viác ban hành bÁng giá các lo¿i đÃt đánh kỳ 05 n�m (2020-

2024) trên đáa bàn tßnh Bình Đánh; đ¢n giá tính bãi th°ång cây cái, hoa màu, mã mÁ, 
vÁt kiÁn trúc đ°āc tính theo bÁng đ¢n giá ban hành kèm theo QuyÁt đánh sá 
61/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 cąa UBND tßnh Bình Đánh và QuyÁt đánh sá 
04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 ban hành quy đánh chính sách bãi th°ång, hß trā 
và tái đánh c° khi nhà n°ãc thu hãi đÃt trên đáa bàn tßnh Bình Đánh). 
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 Trong quá trình bãi th°ång, Chą đÅu t° s¿ phái hāp chặt ch¿ vãi chính quyÃn đáa 
ph°¢ng, đÁm bÁo vÃn đÃ bãi th°ång đ°āc giÁi quyÁt đÅy đą, káp thåi, đúng đái t°āng, 

đúng theo các chính sách pháp luÁt. 
 Xác đánh rõ đái t°āng đ°āc bãi th°ång, điÃu kián bãi th°ång, h¿n mćc đÃt t¿i đáa 

ph°¢ng. Că thÅ, đái vãi các há dân bá giÁi tßa phÁi có kÁ ho¿ch tái đánh c°, cung cÃp 
chß ç, điÃu kián sinh ho¿t và sÁn xuÃt bằng hoặc tát h¢n n¢i cũ, nhằm đÁm bÁo nhčng 
đái t°āng bá chiÁm dăng đÃt bçi dď án sau khi chuyÅn đÁn n¢i tái đánh c°, sau khi 
đ°āc đÃn bù có điÃu kián sáng, làm viác, thu nhÁp tái thiÅu t°¢ng đ°¢ng vãi điÃu kián 
t¿i n¢i c° trú hián t¿i. 
 Công khai khái l°āng, giá trá bãi th°ång t¿i UBND xã đÅ ng°åi dân theo dõi, 

giám sát. Công tác kê khai, bãi th°ång s¿ đ°āc thďc hián đúng theo quy đánh cąa pháp 
luÁt hián hành. 
 Có ph°¢ng án tài chính vãi nguãn dď phòng đÅ thďc hián công tác bãi th°ång, 

h¿n chÁ tái đa tác đáng tiêu cďc đái vãi ng°åi dân. 
 Giảm thiểu tác động từ công tác rà phá bom mìn 

Tr°ãc khi tiÁn hành thi công san ąi mặt bằng, Chą đÅu t° s¿ làm viác vãi đ¢n vá 
có chćc n�ng đÅ thành lÁp đoàn rà phá bom mìn trong vùng dď án đi qua. Công tác này 
phÁi đ°āc tiÁn hành đúng theo quy đánh vÃ rà phá bom mìn và hoàn tÃt tr°ãc khi bÃt 
đÅu thi công xây dďng công trình. 

ĐÅ đÁm bÁo tính an toàn trong công đo¿n rà soát bom mìn, Chą đÅu t° phái hāp 
vãi các đ¢n vá liên quan khoanh vùng, cách ly, thông báo vãi chính quyÃn đáa ph°¢ng 
và ng°åi dân biÁt tr°ãc khi tiÁn hành rà phá. Khi phát hián có bom mìn và nÁu cho nå 
thì phÁi đÁm bÁo an toàn cho ng°åi và tài sÁn cąa ng°åi dân vùng. 

ĐÅ tránh thiát h¿i, Chą đÅu t° s¿ phái hāp vãi nhà thÅu thi công thďc hián mát sá 
bián pháp sau: 
 Liên há vãi đ¢n vá chćc n�ng và có chuyên môn cċ cán bá kā thuÁt đÁn công 

tr°ång đÅ h°ãng d¿n đ¢n vá thi công làm công tác xċ lý bom mìn (nÁu có); 
 Thông báo ráng rãi đÁn cho ng°åi dân vùng dď án và đáa ph°¢ng biÁt khu vďc có 

bom mìn bằng cách tuyên truyÃn và cÃm mác, biÅn cÁnh báo, không làm Ánh h°çng 
đÁn dân c° lân cÁn khu vďc Dď án; 
 Công tác xċ lý bom mìn (nÁu có) phÁi có sď giám sát cąa các c¢ quan chćc n�ng; 
 Trang bá bÁo há lao đáng và các ph°¢ng án an toàn tuyát đái cho ng°åi trďc tiÁp 

thďc hián; 
 Công tác an toàn phÁi đ°āc đặt lên hàng đÅu và có sď giám sát chặt ch¿ cąa đ¢n 

vá chuyên môn cũng nh° các c¢ quan chćc n�ng. 
 Giảm thiểu tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
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 Thďc hián điÃu tra, khÁo sát thďc tÁ t¿i khu vďc Dď án đÅ xây dďng các giÁi pháp 
bãi th°ång giÁi tßa khÁ thi, thông báo và h°ãng d¿n viác kê khai hoa màu, cây trãng 
cho các há dân nằm trong dián phÁi thu hãi đÃt. 
 Đái vãi các há dân bá mÃt đÃt canh tác, sÁn xuÃt Chą đÅu t° s¿ phái hāp vãi 

chính quyÃn đáa ph°¢ng đÅ tiÁn hành rà soát chính xác sá l°āng và thu thÁp các ý kiÁn 
cąa các há bá Ánh h°çng, tĉ đó có chính sách đÃn bù, hß trā hāp lý nh° bá trí đÃt sÁn 
xuÃt nông nghiáp hoặc đÃn bù tiÃn mặt có giá trá thay thÁ t°¢ng đ°¢ng. 
 Chą đÅu t° s¿ tuân thą các quy đánh cąa UBND tßnh vÃ viác bãi th°ång, hß trā 

chuyÅn đåi viác làm, cÃp đÃt,... cho các há dân bá Ánh h°çng, đÁm bÁo không xÁy ra 
khiÁu n¿i và thiát thòi cho ng°åi dân. 
3.1.2.1. Biện pháp giÁm thiểu liên quan đến chất thÁi 
a. Đối với bụi, khí thải 

Chą đÅu t° s¿ phái hāp vãi đ¢n vá thi công đÅ có bián pháp giÁm thiÅu đÁn mćc 
thÃp nhÃt các tác đáng tiêu cďc đÁn công nhân và môi tr°ång không khí xung quanh: 

 Giảm thiểu bụi từ quá trình tháo dỡ các công trình hiện hữu 

– Khi phá dÿ s¿ kÁt hāp phun n°ãc giÁm băi nhÃt là vào thåi điÅm nÃng nóng và có 

gió. 

– Trang bá bÁo há lao đáng cho công nhân thďc hián công tác phá dÿ. 
 Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải do quá trình vận chuyển 

Các ph°¢ng tián chç vÁt liáu xây dďng đ°āc phą kín khi vÁn chuyÅn, tránh đÅ r¢i 
vãi đÃt cát, g¿ch, băi xi m�ng ra đ°ång, gây ô nhißm băi và Ánh h°çng đÁn cuác sáng 
cąa ng°åi dân trên tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn. NÁu xÁy ra tr°ång hāp đå thÁi vÁt liáu 
xây dďng trên tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn thì Chą đÅu t° cam kÁt s¿ bá trí công nhân thu 
dãn vá sinh đÁm bÁo môi tr°ång trÁ l¿i hián tr¿ng ban đÅu. 
 TÃt cÁ các ph°¢ng tián đ¿t tiêu chuÇn quy đánh cąa Căc đ�ng kiÅm vÃ mćc đá an 

toàn kā thuÁt và an toàn môi tr°ång mãi đ°āc phép ho¿t đáng phăc vă cho công tác 

triÅn khai thďc hián dď án. 

 Ph°¢ng tián, máy móc, thiÁt bá s¿ đ°āc giãi h¿n trong thåi gian làm viác nhÃt 

đánh tĉ 7-11h30 chiÃu và tĉ 13h30 đÁn 17h, s¿ không vÁn chuyÅn vào giå tr°a và sau 
17 đÅ tránh tình tr¿ng Ánh h°çng đÁn ng°åi dân. 

 Phân luãng điÃu tiÁt giao thông, nhằm h¿n chÁ ùng thÃng giao thông t¿i khu vďc 

thďc hián dď án, cÃm biÅn bÁo giÁm tác đá. 

 Đ¢n vá thi công có kÁ ho¿ch bÁo d°ÿng th°ång xuyên, cÁi tiÁn đáng c¢, kiÅm tra 

bá phÁn kā thuÁt liên quan đÁn viác thÁi khói và kiÅm tra sď thÁi khói, đÁm bÁo các 

thiÁt bá máy móc làm viác ç tr¿ng thái tát nhÃt, đ¿t n�ng suÃt và tiÁt kiám nhiên liáu 
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h¿n chÁ phát sinh khí thÁi đác h¿i. NÁu máy móc nào không đ¿t thì sċa chča và điÃu 

chßnh đÅ khi đ°a vào sċ dăng s¿ thßa mãn các yêu cÅu đái vãi khí xÁ.  

 Các xe vÁn chuyÅn đÃt, cát, nguyên vÁt liáu đ°āc phą b¿t, thùng xe kín tránh đÅ 

r¢i vãi đÃt cát, g¿ch, băi xi m�ng ra đ°ång; chç đúng tÁi trãng cho phép và đúng tác 

đá quy đánh, tuân thą an toàn giao thông đ°ång bá và vá sinh môi tr°ång. 

 Các lo¿i xe chuyên chç vÁt liáu: đÃt đÃp, đÃt cÃp phái, xi m�ng&. ĐÁm bÁo 

thùng kín, đãng thåi s¿ đ°āc phą b¿t trên suát tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn tĉ n¢i cung 
cÃp đÁn Dď án đÅ h¿n chÁ r¢i vãi, phát sinh băi trong quá trình di chuyÅn. Đãng thåi 

có kÁ ho¿ch vÁn chuyÅn hāp lý, không vÁn chuyÅn vãi tÅn suÃt dày nhằm giÁm thiÅu 

các tác đáng khi xe đi qua tuyÁn đ°ång có dân c° sáng dãc hai bên. Đặc biát, không 

vÁn chuyÅn vào giå nghß tr°a và sau 17 giå đÅ tránh tình tr¿ng khiÁu n¿i, khiÁu kián 

cąa ng°åi dân. 

 Trong nhčng ngày nÃng, đÅ h¿n chÁ mćc đá ô nhißm khói băi t¿i công tr°ång 

cÅn th°ång xuyên phun n°ãc 2 lÅn/ngày, thåi điÅm 9 - 10 giå sáng và 14 - 15 giå 

chiÃu (có thÅ phun bå sung nÁu cÅn, h¿n chÁ mát phÅn đÃt, cát có thÅ cuán theo gió 

phát tán vào không khí), đặc biát cÅn phun n°ãc khi thi công gÅn khu dân c° hián 

tr¿ng trong khu vďc dď án. Khi xÁy ra r¢i vãi đÃt đá, vÁt liáu xây dďng trong quá trình 

vÁn chuyÅn phăc vă viác xây dďng Dď án. Đ¢n vá thi công s¿ có trách nhiám nhanh 

chóng bá trí công nhân đÁn thu dãn đÃt đá, vÁt liáu xây dďng r¢i vãi trên đ°ång đÅ 

tránh gây Ánh h°çng đÁn dân c° hai bên tuyÁn đ°ång và ng°åi tham gia giao thông. 

 Yêu cÅu nhà thÅu thi công sċ dăng các ph°¢ng tián vÁn tÁi và ph°¢ng tián thi 

công phÁi đ¿t tiêu chuÇn quy đánh cąa Căc đ�ng kiÅm vÃ mćc đá an toàn kā thuÁt và 

an toàn môi tr°ång mãi đ°āc phép ho¿t đáng phăc vă cho công tác triÅn khai thďc 

hián Dď án.  

 LÃp đặt biÅn báo t¿i các tuyÁn đ°ång vào chân công trình đÅ ng°åi dân đ°āc 

biÁt, h¿n chÁ tác đá khi l°u thông trong khu vďc.  

 Không chuyên chç v°āt quá trãng tÁi quy đánh, gây h° hßng, Ánh h°çng đÁn chÃt 

l°āng đ°ång giao thông. NÁu đÅ xÁy ra h° hßng đ°ång hoặc nhà dân, Chą đÅu t° s¿ có 

ph°¢ng án đÃn bù, xċ lý phù hāp. 

 Phân luãng bá trí l°u l°āng xe vÁn chuyÅn hāp lý, tránh tÁp trung t¿i mát thåi 

điÅm, tránh gây ách tÃc giao thông và Ánh h°çng đÁn sinh ho¿t cąa ng°åi dân. 

 Khi xÁy ra r¢i vãi đÃt đá, vÁt liáu xây dďng trong quá trình vÁn chuyÅn phăc vă 

viác thi công xây dďng. Đ¢n vá thi công s¿ có trách nhiám nhanh chóng bá trí công 

nhân đÁn thu dãn đÃt đá, vÁt liáu xây dďng r¢i vãi trên đ°ång đÅ tránh gây Ánh h°çng 

đÁn dân c° hai bên tuyÁn đ°ång và ng°åi tham gia giao thông. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình thi công 
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 Tr°ãc khi thi công đào đÃp, san g¿t mặt bằng cÅn t°ãi n°ãc đÅ làm Çm bÃ mặt, 
đãng thåi giÁm khÁ n�ng phát tán băi. H¿n chÁ thi công vào nhčng ngày có gió lãn. 
 Che chÃn các bãi tÁp kÁt vÁt liáu, bá trí ç cuái h°ãng gió và có bián pháp cách ly 

đÅ không Ánh h°çng đÁn toàn khu vďc. Đái vãi các vÁt liáu, nhiên liáu nh° xi m�ng, 
sÃt thép, dÅu nhãt,... cÅn đ°āc bÁo quÁn trong kho cÇn thÁn nhằm tránh tác đáng cąa 
m°a nÃng và gió gây h° hßng và giÁm thiÅu khÁ n�ng phát tán băi cũng nh° các chÃt ô 
nhißm khác ra môi tr°ång. 
 Khi bác dÿ nguyên vÁt liáu hay thi công s¿ trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho 

công nhân nh° mũ bÁo há, quÅn áo, giày, bao tay, khÇu trang,& 

 Chãn lďa các nhà thÅu có n�ng lďc đáp ćng khÁ n�ng thi công tát, hiáu quÁ, có 
kinh nghiám cho viác xây dďng các công trình có tính chÃt t°¢ng tď. 
 T° vÃn giám sát thay mặt Chą đÅu t° nhÃc nhç và kiÅm tra nhà thÅu th°ång 

xuyên quét dãn, thu gom vÁt liáu r¢i vãi, đÃt đá r¢i vãi, h¿n chÁ phát tán băi, Ánh 
h°çng đÁn ng°åi đi đ°ång và các há dân dãc tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn. 
 Chą đÅu t° thông qua các điÃu khoÁn hāp đãng kinh tÁ buác các nhà thÅu xây 

dďng phÁi thďc hián nghiêm túc các bián pháp bÁo vá môi tr°ång trong quá trình thi 
công, có bián pháp xċ lý nÁu không thďc hián đúng.  
 LÁp kÁ ho¿ch thi công và bá trí nhân lďc hāp lý, tuÅn tď, tránh chãng chéo giča 

các công đo¿n thi công. Áp dăng các bián pháp thi công tiên tiÁn, c¢ giãi hóa các thao 
tác và quá trình thi công ç mćc tái đa. 
 TÃt đáng c¢ các thiÁt bá khi không tiÁn hành thi công. 
 Hàng ngày t°ãi Çm các tuyÁn đ°ång vÁn chuyÅn gÅn công trình và nhčng khu 

vďc dß phát sinh băi đÅ giÁm thiÅu băi phát sinh, vãi tÅn suÃt 2 lÅn/ngày, thåi điÅm 9 – 

10 giå sáng và 14 – 15 giå chiÃu (có thÅ phun n°ãc bå sung nÁu cÅn, h¿n chÁ mát phÅn 
đÃt, cát có thÅ cuán theo gió phát tán vào không khí). 
 Khi có gió m¿nh, đá Çm không khí thÃp, giÁm c°ång đá thi công đÅ giÁm nãng 

đá băi phát tán. 
 Thu gom rác, ký hāp đãng vãi các đ¢n vá vÁn chuyÅn, tránh tình tr¿ng tãn l°u rác 

lâu ngày t¿i Dď án làm phát sinh mùi. 
 Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động rải nhựa đường 

 Đái vãi băi tĉ ho¿t đáng làm s¿ch mặt đ°ång tr°ãc khi rÁi nhďa đ°ång: trang bá 
bÁo há lao đáng cho công nhân, c�n cć vào đặc điÅm h°ãng gió mà tiÁn hành thi công, 
tránh thi công ç đÅu h°ãng gió. 
 Đái vãi nhďa đ°ång: đ¢n vá thi công không thďc hián nÃu nhďa đ°ång t¿i công 

tr°ång mà mua tĉ các nhà cung cÃp nhďa đ°ång trên đáa bàn, vÁn chuyÅn đÁn công 
tr°ång và đå trďc tiÁp vào máy rÁi đÅ rÁi nhďa mặt đ°ång. Do đó, tác đáng tĉ quá trình 
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trÁi nhďa đ°ång đÁn môi tr°ång xung quanh không đáng kÅ. Thåi gian rÁi nhďa đ°ång 
ngÃn, không liên tăc và đ¢n vá thi công trang bá đÅy đą BHLĐ cho công nhân làm viác 

trên công tr°ång nên mćc đá tác đáng tĉ mùi nhďa đ°ång và nhiát đÁn công nhân 

cũng không đáng kÅ. 
 Giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tập kết, thu gom rác 

Yêu cÅu đ¢n vá thi công quét dãn rác thÁi phát sinh hàng ngày, đãng thåi Chą 

đÅu t° trang bá dăng că l°u chća chuyên dăng có nÃp đÁy và thďc hián ký hāp đãng 

thu gom rác thÁi phát sinh t¿i công tr°ång vãi đ¢n vá có chćc n�ng. Do đó, l°āng rác 

thÁi phát sinh t¿i Dď án s¿ đ°āc kiÅm soát, không l°u trč lâu ngày, h¿n chÁ phát sinh 

mùi. 

b. Đối với nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

 Sċ dăng các nhà vá sinh di đáng cho công nhân t¿i công tr°ång, dung tích bÅ 
chća 400 lít,& đánh kỳ s¿ thuê đ¢n vá chćc n�ng đÁn thu gom, b¢m hút đi xċ lý theo 
quy đánh. Hoặc thuê nhà ç có nhà vá sinh cąa ng°åi dân t¿i khu vďc đÅ công nhân sċ 
dăng. 
 Công nhân đi vá sinh đúng n¢i quy đánh. ¯u tiên sċ dăng công nhân t¿i đáa 

ph°¢ng đÅ h¿n chÁ l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh. 
 Nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng 

 N°ãc thÁi xây dďng đ°āc thu gom tái sċ dăng tái đa cho quá trình xây dďng. 

Thành phÅn ô nhißm cąa l°āng n°ãc này chą yÁu là chÃt rÃn l¢ lċng, do đó phÅn còn 

l¿i không tái sċ dăng đ°āc s¿ đ°āc thu gom h°ãng dòng vào các há lÃng tiêu thoát 
n°ãc chÁy tràn theo đáa hình, t¿o điÃu kián đÅ n°ãc thÁi lÃng tr°ãc khi thÁi ra môi 
tr°ång ngoài.  
 L°āng n°ãc này s¿ chÁy theo bÃ mặt đáa hình đÁn vá trí thÃp h¢n và dÅn dÅn 

thÇm thÃu vào môi tr°ång đÃt. Vì vÁy, Chą đÅu t° s¿ yêu cÅu đ¢n vá thi công chą đáng 

h°ãng dòng chÁy bằng cách t¿o các rãnh tiêu thoát n°ãc chÁy tràn theo đáa hình, t¿o 

điÃu kián đÅ n°ãc thÁi lÃng tr°ãc khi thÁi ra m°¢ng thoát n°ãc, thu gom và xċ lý cặn 

lÃng theo quy đánh; giÁi quyÁt thoát n°ãc nhanh, tránh hián t°āng rċa trôi, lôi cuán vÁt 

liáu, rác thÁi,... trên bÃ mặt. 

 Không tÁp trung vÁt t° gÅn các tuyÁn thoát n°ãc đÅ ng�n ngĉa thÃt thoát và rò rß 
nguyên vÁt liáu vào đ°ång thoát n°ãc. 

 Bá trí nhân viên thu dãn vÁt liáu xây dďng r¢i vãi sau mßi ngày làm viác, tránh 

hián t°āng n°ãc cuán trôi vÁt liáu đå xuáng m°¢ng thoát n°ãc. 

 BÁo d°ÿng đánh kỳ các máy móc, thiÁt bá nhằm đÁm bÁo sď an toàn, tránh các h° 
hßng gây rò rß x�ng dÅu. 
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 Quá trình thi công xây dďng đÁn đâu gãn đÁn đÃy, không dàn trÁi trên toàn bá 

dián tích nhằm h¿n chÁ n°ãc m°a kéo theo chÃt bÇn, nhÃt là vào mùa m°a lũ. 
 ĐÅ t°ãi Çm vÁt liáu, công nhân trên công tr°ång s¿ sċ dăng các vòi phun d¿ng tia 

n°ãc có tác dăng t�ng khÁ n�ng thÃm nhanh n°ãc vào vÁt liáu, giÁm l°āng n°ãc d° 
thĉa chÁy trên bÃ mặt, do đó l°āng n°ãc thÁi phát sinh tĉ quá trình này hÅu nh° phát 
sinh rÃt ít, không đáng kÅ. 

c. Đối với chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

 Bá trí các thùng thu gom rác có nÃp đÁy kín t¿i lán tr¿i, khu nghß ng¢i �n uáng 

cąa công nhân đÅ thu gom rác và giÁm thiÅu mùi hôi phát sinh. Không vćt rác sinh 

ho¿t hoặc đå thćc �n thĉa xuáng mặt bằng thi công. Không chôn lÃp hoặc đát rác 

trong khu vďc Dď án.  

 Đái vãi khái l°āng chÃt thÁi rÃn phát sinh, Chą đÅu t° s¿ hāp đãng vãi đ¢n vá 
chćc n�ng thu gom vÁn chuyÅn, đem đi xċ lý theo quy đánh  

 Chất thải rắn thông thường 

Quá trình xây dďng Dď án có thÅ thÁi ra các lo¿i chÃt thÁi rÃn bao gãm xà bÅn, gß 
cáp pha phÁ thÁi, ni lông, sÃt thép văn,... các lo¿i chÃt thÁi này có thÅ xċ lý nh° sau: 

− Thu gom nhčng thành phÅn có thÅ tái sċ dăng nh° bao bì giÃy văn, sÃt thép văn, 
nilon, gß,... đÅ bán cho nhčng c¢ sç thu mua phÁ liáu. 

− Các lo¿i chÃt thÁi xây dďng không thÅ tái chÁ và tái sċ dăng nh° gß văn, cáp pha 

thÁi,... s¿ đ°āc thu gom, tÁp trung, l°u gič t¿m thåi t¿i khu vďc và hāp đãng vãi đ¢n vá 
thu gom có chćc n�ng đÁn thu gom và vÁn chuyÅn, xċ lý theo quy đánh. 

− Đào thu dãn xà bÅn dày trung bình 1,0 m, phá bß nÃn, móng nhà bá giÁi tßa dày 

trung bình 0,2 m ph¿m vi nhà dân bá giÁi tßa, đào mặt đ°ång BTXM hián tr¿ng trong 

ranh giãi công trình phát sinh vãi tång khái l°āng xà bÅn khoÁng 205 m3 đ°āc tÁn 

dăng đÅ san lÃp mặt bằng cho khu vďc công trình. 

− Khái l°āng đÃt bóc hču c¢ phát sinh tĉ dď án thu gom tÁp kÁt t¿i bãi chća t¿m (vị 
trí được thể hiện t¿i phụ lục bÁn vẽ mặt bằng bố trí trong giai đo¿n thi công) đ°āc bá trí 

t¿i khu vďc cao ráo phía Tây BÃc trong khu vďc dď án. Xung quanh bãi thÁi t¿m t¿o các 

gå xung quanh bãi thÁi và thďc hián phun n°ãc giÁm thiÅu băi xung quanh bãi thÁi t¿m 

vào mùa nÃng, tÅn suÃt tái thiÅu 2 lÅn/ngày. Sau đó đ°āc vÁn chuyÅn đå t¿i dián tích cây 

xanh trong Dď án (góp phÅn bÁo vá và sċ dăng tÅng đÃt mặt cąa đÃt chuyên trãng lúa 

n°ãc theo quy đánh t¿i điÃu 14, Nghá đánh sá 94/2019/NĐ - CP ngày 13/12/2019 cąa 

Chính phą quy đánh chi tiÁt cąa LuÁt trãng trãt vÃ giáng cây trãng và canh tác).  

 Chất thải nguy hại 

− Trang bá 02 thùng dung tích 120 lít đďng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh t¿i công 
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tr°ång (dÅu nhãt, đèn huỳnh quang, cặn s¢n, &) có nÃp đÁy, bá trí khu vďc l°u chća 
CTNH t¿i công tr°ång thi công theo quy đánh.  

− H¿n chÁ viác sċa chča máy móc, ph°¢ng tián vÁn chuyÅn t¿i công tr°ång (chß 
sċa chča trong tr°ång hāp có sď cá); 

− Thďc hián kiÅm soát quy đánh:  
+ Nghiêm cÃm viác đát, chôn lÃp chÃt thÁi nguy h¿i t¿i công tr°ång;  

+ Sċ dăng các thùng, bãn chća, bao bì kháng n°ãc đÅ l°u gič chÃt thÁi; 

+ Xây dďng t¿m vá trí l°u gič chÃt thÁi phù hāp t¿i công trình;  

+ Trang bá các vÁt t° cÅn thiÁt nh°: giÃy thÃm dÅu, các vÁt liáu thu gom dÅu t¿i 

các khu vďc l°u trč dÅu đÅ xċ lý trong tr°ång hāp có rò rß dÅu và chÁy tràn. 

− Thďc hián viác xċ lý: 
+ Chą đÅu t° yêu cÅu đ¢n vá thi công ký kÁt hāp đãng vãi đ¢n vá có chćc n�ng 

đÅ thu gom, xċ lý toàn bá chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh; 

+ Thďc hián viác báo cáo quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo quy đánh. 

 Chą đÅu t° s¿ yêu cÅu các nhà thÅu thi công xây dďng liên há vãi đ¢n vá có chćc 

n�ng đÅ thu gom, vÁn chuyÅn CTNH đ°a đi xċ lý theo quy đánh vãi tÅn suÃt                  

3 tháng/lÅn (hoặc tÅn suÃt thu gom theo khái l°āng CTNH thďc tÁ phát sinh). 

3.1.2.2. Biện pháp giÁm thiểu tác động không liên quan đến chất thÁi 
 Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

TiÁng ãn và đá rung phát sinh chą yÁu tĉ các nguãn: máy trán bê tông, máy ąi, 

xe vÁn chuyÅn vÁt liáu, máy đào,... ĐÅ giÁm thiÅu tác đáng này chúng tôi đ°a ra 
ph°¢ng án đÅ thďc hián nh° sau: 
 Th°ång xuyên bÁo d°ÿng và sċa chča káp thåi máy móc thiÁt bá h° hßng. 
 Các máy móc và thiÁt bá thi công không sċ dăng liên tăc thì tÃt ngay sau khi 

không sċ dăng hoặc giÁm c°ång đá ho¿t đáng tãi mćc tái thiÅu có thÅ.  
 GiÁm tÅn suÃt ho¿t đáng cąa các thiÁt bá, ph°¢ng tián vÁn tÁi vào các giå nghß 

tr°a và ban đêm. Thåi gian thi công phù hāp vãi thåi gian vÁn chuyÅn, không thi công 
vào thåi gian tĉ 18h – 06h sáng hôm sau, thåi gian vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu, đÃt 
đÃp tĉ 7h – 17h. 

 Trong quá trình vÁn chuyÅn không dùng còi xe có tÅn sá âm thanh cao. H¿n chÁ 
bóp còi và giÁm tác đá cąa xe (20 km/h) khi qua khu vďc dân c°. 
 Không sċ dăng cùng mát lúc trên công tr°ång nhiÃu máy móc, thiÁt bá thi công 

gây đá ãn lãn vào cùng mát thåi điÅm đÅ tránh tác đáng cáng h°çng. 
 Đánh giá và giÁi quyÁt tÃt cÁ các vÃn đÃ khiÁu n¿i vÃ tiÁng ãn, giám sát tiÁng ãn. 
 Các biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân 

 ¯u tiên thuê nhčng lao đáng t¿i đáa ph°¢ng có khÁ n�ng đáp ćng công viác. 



Chą đÅu t°: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ 
thá xã Hoài Nh¢n 

 

Báo cáo ĐTM Dď án: H¿ tÅng kā thuÁt khu đô 
thá Phú Mā Tân (Phía Tây) 

 
 

 

T° vÃn: Công ty CP Công nghá Môi tr°ång MiÃn Trung 95 
 

 Thďc hián đ�ng ký t¿m trú t¿m vÃng nhčng công nhân tĉ n¢i khác đÁn vãi chính 
quyÃn đáa ph°¢ng đÅ quÁn lý. 
 Xây dďng các nái quy công trình và tÁp trung công nhân. Yêu cÅu công nhân cam 

kÁt làm theo. Ban hành các quy đánh quÁn lý trÁt tď an ninh chung và có nhčng hình 
thćc kÿ luÁt phù hāp. 
 Xây dďng nái quy, tuyên truyÃn PCCC, an toàn lao đáng, vá sinh môi tr°ång.  
 Niêm yÁt các quy đánh vÃ bÁo vá môi tr°ång trong quá trình xây dďng t¿i công 

tr°ång trong quá trình xây dďng t¿i công tr°ång đÅ công nhân nÃm bÃt và thďc hián. 
 Áp dăng công tác tuyên truyÃn, quÁn lý công nhân chặt ch¿. Duy trì lái sáng lành 

m¿nh, cÃm các tá n¿n xã hái trong khu vďc thi công. GiÁi quyÁt triát đÅ mâu thu¿n 
giča công nhân vãi cáng đãng dân c° đáa ph°¢ng. 
 Chą đÅu t° s¿ giám sát nhà thÅu vÃ bián pháp thi công, công tác bÁo vá môi 

tr°ång, quÁn lý công nhân, không đÅ công nhân vào nhà dân trám cÃp, gây rái trÁt tď. 
 Giảm thiểu tác động đến tình hình giao thông khu vực 

 Không sċ dăng xe, máy quá cũ đÅ vÁn chuyÅn nguyên liáu. KiÅm tra, bÁo hành 
xe đúng theo quy đánh cąa nhà sÁn xuÃt. Các ph°¢ng tián vÁn chuyÅn đ¿t tiêu chuÇn 

quy đánh cąa Căc đ�ng kiÅm vÃ mćc đá an toàn kā thuÁt và an toàn môi tr°ång. 

 Các tài xÁ có giÃy phép lái xe đúng theo quy đánh, tuyát đái tuân thą biÅn báo 
hiáu giao thông, đi đúng phÅn đ°ång và làn đ°ång. 
 Các xe chç đúng tÁi trãng cho phép và đúng tác đá quy đánh, tránh làm h° hßng 

các tuyÁn đ°ång và h¿n chÁ các tai n¿n giao thông có thÅ xÁy ra. 
 Trong quá trình vÁn chuyÅn không dùng còi xe có tÅn sá âm thanh cao. 
 Khi vÁn chuyÅn đÃt cát, nguyên vÁt liáu xây dďng, xe vÁn tÁi đ°āc phą kín bằng 

b¿t, đÁm bÁo băi không phát sinh cũng nh° không r¢i vãi trên đ°ång vÁn chuyÅn. 
 Tå chćc vÁn chuyÅn hāp lý: không chuyên chç vÁt liáu và đÃt đá trong các 

khoÁng thåi gian đông ng°åi dân sċ dăng đ°ång và nhčng ngày lß. 
 Thďc hián thi công nhanh gãn và bá trí thi công sao cho không cÁn trç viác tiÁp 

cÁn đ°ång hián hču cąa ng°åi dân trong suát quá trình thi công đ°ång d¿n và há 
tháng thoát n°ãc. 
 Đặt các biÅn báo xung quanh khu vďc thi công đÅ giúp viác giao thông, đi l¿i 

đ°āc thuÁn lāi, có biÅn chß d¿n tãi các bá phÁn khác nhau cąa công trình và có biÅn 

cÁnh báo an toàn. Viác lÃp đặt há tháng chiÁu sáng s¿ đ°āc thďc hián nÁu cÅn thiÁt đÅ 

đÁm bÁo l°u thông an toàn. 
 Th°ång xuyên làm s¿ch băi và bùn lÅy trên mặt đ°ång. 
 Chą đÅu t° yêu cÅu đ¢n vá t° vÃn giám sát phái hāp vãi ng°åi dân và chính 

quyÃn đáa ph°¢ng đÅ thďc hián giám sát đánh kỳ và quÁn lý ho¿t đáng đặc biát là vÃ 
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tác đá, tÁi trãng xe và các bián pháp thi công xây dďng. Yêu cÅu nhà thÅu sċa chča, 
khÃc phăc đ°ång giao thông hoặc các cÃu trúc khác bá h° hßng nÁu do quá trình xây 
dďng gây ra. 
 CÅn thiÁt s¿ bá trí ng°åi điÃu tiÁt giao thông khi có sď cá ách tÃc đ°ång giao 

thông do ho¿t đáng vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu tĉ Dď án gây ra. 
 Thông báo, niêm yÁt công khai t¿i khu vďc Dď án thåi gian vÁn chuyÅn nguyên 

vÁt liáu, thåi gian thi công xây dďng cąa Dď án. 
 Các xe vÁn chuyÅn đÃt đÃp và nguyên vÁt liáu s¿ đ°āc phą b¿t, đáy thùng xe kín 

đÅ h¿n chÁ viác r¢i vãi và băi phát sinh trong quá trình di chuyÅn gây Ánh h°çng đÁn 
tÅm nhìn cąa ng°åi tham gia giao thông trên đ°ång. 
 Xây dďng ph°¢ng án tå chćc thi công, phân tuyÁn, phân luãng, đÁm bÁo an toàn 

giao thông đ°ång bá, đÁm bÁo an toàn giao thông trong quá trình thi công. 
 LÃp đặt biÅn cÁnh báo, biÅn chß d¿n và thông báo vÃ ho¿t đáng thi công cąa dď án 

đÅ ng°åi tham gia giao thông và ng°åi dân xung quanh đ°āc biÁt. 
 Giảm thiểu tác động đến khu dân cư 

 San nÃn theo đúng quy ho¿ch đã đ°āc phê duyát, đÁm bÁo kÁt nái đãng bá vãi 
các khu vďc xung quanh 

 Che chÃn bằng tôn khu vďc tiÁp giáp vãi nhà dân đÅ h¿n chÁ sď phát tán băi, khí 
thÁi. 
 Các xe vÁn chuyÅn đÃt trong thåi gian thi công san nÃn s¿ chç đúng tÁi trãng, che 

phą thùng xe. Khi đi ngang qua Khu dân c°, các lái xe s¿ th°ång xuyên chú ý, quan 
sát, đi chÁm nhằm h¿n chÁ nguy c¢ xÁy ra các tai n¿n đáng tiÁc. 
 LÃp đặt các biÅn báo thi công đÅ ng°åi dân nhÁn biÁt. 
 Thďc hián nghiêm túc các bián pháp xċ lý n°ãc thÁi, chÃt thÁi rÃn phát sinh. 
 Xây dďng các h¿ng măc theo đúng hã s¢ thiÁt kÁ phê duyát. NÁu quá trình xây 

dďng đÅ xÁy ra sď cá h° hßng các công trình nhà dân lân cÁn, chą đÅu t° s¿ cháu trách 
nhiám đÃn bù, khÃc phăc sď cá theo đúng quy đánh. 
 GiÁm tÅn suÃt ho¿t đáng cąa các thiÁt bá, ph°¢ng tián vÁn tÁi vào các giå nghß 

tr°a cąa ng°åi dân. 
 Th°ång xuyên phun n°ãc t¿i khu vďc tiÁp giáp các khu dân c° hián tr¿ng tiÁp 

giáp dď án đÅ h¿n chÁ băi. 
 Phái hāp vãi chính quyÃn đáa ph°¢ng thďc hián tát công tác dân vÁn t¿i khu vďc, 

đÁm bÁo quÁn lý tát công nhân xây dďng, h¿n chÁ tái đa xÁy ra mâu thu¿n vãi ng°åi 
dân đáa ph°¢ng. 
 VÁy, khi đ¢n vá thi công áp dăng, thďc hián tát các bián pháp giÁm thiÅu vÃ khí 

thÁi, n°ãc thÁi, chÃt thÁi rÃn,& nêu trên, các tác đáng đÁn khu dân c° hián tr¿ng s¿ 
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đ°āc kiÅm soát và ít gây tác đáng. Bên c¿nh đó, chą đÅu t° s¿ giám sát nhà thÅu vÃ 
bián pháp thi công, quÁn lý công nhân đÅ h¿n chÁ các ho¿t đáng gây rái an ninh trÁt tď 
t¿i đáa ph°¢ng.. 
3.1.2.3. Các công trình, biện pháp bÁo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường 

a. An toàn lao động và phòng chống sự cố cháy nổ 

 Sċ dăng lao đáng đúng ngành nghÃ và trình đá đ°āc đào t¿o; 
 Bá trí lán tr¿i thích hāp cho công nhân thi công, đÁm bÁo điÃu kián �n ç hāp vá 

sinh. Th°ång xuyên giáo dăc, nhÃc nhç nâng cao ý thćc an toàn lao đáng cho công 
nhân; 

 Các dây d¿n đián trong công tr°ång và cąa các thiÁt bá đián phÁi đ°āc bãc kín 
bằng vÁt liáu cách đián hoặc đặt ç đá cao an toàn và thuÁn tián cho viác thao tác. 

 Thành lÁp đái kiÅm tra an toàn lao đáng, có nhiám vă đôn đác, giám sát an toàn 
vÃ ng°åi và thiÁt bá trong quá trình xây dďng; 

 Xây dďng nái quy làm viác t¿i công tr°ång, đặc biát là bián pháp bÁo đÁm an 
toàn thi công trong mùa m°a lũ; tuân thą tuyát đái các nái quy vÃ an toàn lao đáng và 
th°ång xuyên kiÅm tra công tác bÁo há lao đáng t¿i công tr°ång.  

 Bá trí thåi gian và tiÁn đá thi công thích hāp vãi điÃu kián khí hÁu và thåi tiÁt đáa 
ph°¢ng đÅ tránh nhčng sď cá đái vãi công trình nh° chÁp đián, đå vÿ công trình,& 
ThiÁt kÁ chiÁu sáng cho nhčng n¢i làm viác ban đêm và khu vďc cÅn bÁo vá; 

 Các máy móc, thiÁt bá thi công có lý lách kèm theo và đ°āc kiÅm tra, theo dõi 
th°ång xuyên các thông sá kā thuÁt tr°ãc khi sċ dăng; 

 Khi thďc hián lÃp đặt, bác dÿ các thiÁt bá đÁm bÁo điÃu kián kā thuÁt; 
 Trang bá đÅy đą các thiÁt bá an toàn lao đáng cho công nhân; 
 Phå biÁn và đÁm bÁo thďc hián nghiêm túc các quy đánh các bián pháp phòng 

cháng cháy nå, chÁp đián khi thi công cho công nhân; 
 Khu vďc chća nguyên, nhiên liáu, vÁt liáu xây dďng đ°āc phòng cháng cháy nå, 

lo¿i bß các nguãn dß cháy ra khßi khu vďc.  
 ChuÇn bá sẵn các vòi n°ãc xÁ rċa khi có sď cá, tą thuác, bình chča cháy. 
 Đáa chß liên há trong tr°ång hāp khÇn cÃp: bánh vián, cću hßa, cÁnh sát&  

b. Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông  

 Tå chćc phân luãng giao thông và bá trí biÅn báo t¿i các khu vďc có dân c° qua 
l¿i, khu vďc tiÁp giáp vãi đ°ång giao thông đÅ h¿n chÁ tái đa các khÁ n�ng xÁy ra sď 
cá tai n¿n. 

 LÃp đặt các biÅn báo hiáu, biÅn báo điÃu khiÅn, đèn phát quang,... trong ph¿m vi 
thi công. 
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 Quy đánh tác đá cąa các ph°¢ng tián ra vào khu vďc thi công. 
 BÁo đÁm tác đá xe vÁn chuyÅn theo quy đánh cąa LuÁt giao thông đ°ång bá, 

giÁm tác đá khi đi qua khu dân c° đông đúc; phą b¿t kā thùng xe vÁn chuyÅn và thďc 
hián tát an toàn giao thông khi vÁn chuyÅn. 

 Sau khi kÁt thúc quá trình thi công, tiÁn hành kiÅm tra, sċa chča, bù lún các đo¿n 
đ°ång vào khu dân c° bá h° hßng do xe vÁn chuyÅn nguyên vÁt liáu xây dďng cąa Dď 
án gây nên. 

c. Phòng ngừa sự cố thiên tai, địa chất 
 Trong nhčng ngày m°a lãn hoặc bão không tiÁn hành xây dďng mà cho công 

nhân ngĉng thi công. 
 Theo dõi giám sát dißn biÁn thåi tiÁt vào mùa m°a, bão lũ đÅ có kÁ ho¿ch ćng 

phó phù hāp. 
 Phái hāp vãi chính quyÃn đáa ph°¢ng và các đ¢n vá liên quan có kÁ ho¿ch ćng 

phó và khÃc phăc káp thåi. 
 Nhčng khu vďc dß đå ngã, s¿t lç trong nhčng ngày m°a bão s¿ đ°āc kiÅm tra 

phát hián đÅ káp thåi che chÃn, chèn cháng. 
 Bá trí nhân viên giám sát quá trình thi công đÅ káp thåi xċ lý khi có sď cá xÁy ra. 
 ĐÁm bÁo công tác gia cá nÃn včng chÃc, liên quan đÁn vÁt liáu san lÃp, đá dày 

san lÃp, mćc đá đÅm nén,& 

 ĐÅ giÁm khÁ n�ng s¿t lç taluy, xói mòn, đ¢n vá thi công s¿ tiÁn hành thi công 
theo ph°¢ng án thiÁt kÁ đã đ°āc c¢ quan chćc n�ng thÇm đánh và phê duyát. 
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÞNG VÀ ĐÀ XUÂT CÁC BIàN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BÀO Và MÔI TR¯âNG TRONG GIAI ĐO¾N VÀN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Khi Dď án đi vào ho¿t đáng, nguãn phát sinh chÃt thÁi có nguy c¢ gây ô nhißm 
môi tr°ång chą yÁu là n°ãc thÁi và chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t cąa ng°åi dân. 

 Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đo¿n này há tháng thu gom n°ãc m°a đã xây dďng hoàn chßnh nên ô 

nhißm do n°ãc m°a chÁy tràn đ°āc đánh giá là không đáng kÅ. 

 Nước thải sinh hoạt 
Do đó, l°āng n°ãc thÁi d¿n vÃ há tháng XLNT tÁp trung cąa dď án  tính bằng 

80% l°āng n°ãc cÃp sinh ho¿t, că thÅ: 

Q = 74,4 x 80% = 60 m3/ngày. 

 Tổng lượng nước thải được thu gom về hệ thống XLNT là 60 m³/ngày. 

Dďa trên nhu cÅu phát sinh n°ãc thÁi cąa dď án, ta nhÁn thÃy l°āng n°ãc thÁi 
phát sinh chą yÁu tĉ ho¿t đáng cąa khu dân c°. Do đó, đÅ đánh giá nãng đá ô nhißm  
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cąa n°ãc thÁi sinh ho¿t t¿i dď án, chúng tôi tham khÁo kÁt quÁ phân tích chÃt l°āng 

n°ãc thÁi sinh ho¿t sau bÅ tď ho¿i t¿i Công ty Cå phÅn SÁn xuÃt – Th°¢ng m¿i – Dách 

vă H°ng Phát đÅ làm c¢ sç dď báo mćc đá tác đáng cąa n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh. 

BÁng 3.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH của người dân 

TT ChÃt ô nhißm Đ¢n vá K¿t quÁ 
QCVN 14:2008/BTNMT,  

cßt B, K=1 

1 pH - 6,72 5 – 9 

2 TSS mg/l 105 100 

3 BOD5 (200 C) mg/l 295 50 

4 Amoni mg/l 0,18 10 

5 NO3
- mg/l 9,45 50 

6 TDS mg/l 1.350 - 

7 DÅu mÿ ĐTV mg/l 24,15 20 

8 PO4
3- mg/l 20,98 10 

9 Tång Coliform MPN/100ml 23 × 103 5.000 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) 

Ghi chú:  

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thÁi sinh ho¿t. 
Nhận xét: So sánh kÁt quÁ phân tích vãi QCVN 14:2008/BTNMT, cát B, K=1; 

nhÁn thÃy các chß tiêu BOD5, dÅu mÿ ĐTV, PO4
3-, tång coliform v°āt quá tiêu chuÇn 

cho phép sau khi xċ lý bằng bÅ tď ho¿i. Do đó, đÅ đÁm bÁo vá sinh môi tr°ång, Chą dď 

án s¿ đÅu t° há tháng xċ lý n°ãc thÁi sinh ho¿t đÅ xċ lý triát đÅ các thành phÅn ô 

nhißm này. L°āng n°ãc thÁi này t°¢ng đái nhiÃu nÁu ch°a đ°āc xċ lý khi thÁi ra môi 
tr°ång s¿ gây Ánh h°çng đÁn chÃt l°āng n°ãc ngÅm, n°ãc mặt và môi tr°ång đÃt t¿i 
khu vďc. Că thÅ:  

 Trong n°ãc thÁi sinh ho¿t có hàm l°āng SS lãn, gây lÃng đãng ç nguãn tiÁp nhÁn 
(môi tr°ång đÃt, n°ãc mặt). 

 Các vi khuÇn trong n°ãc thÁi gây ra các bánh lan truyÃn bằng đ°ång n°ãc nh° 
tiêu chÁy, ngá đác thćc �n,... 

 Các thành phÅn nh° N, P trong n°ãc thÁi là nhčng nguyên tá dinh d°ÿng đa 
l°āng. NÁu nãng đá các chÃt ô nhißm quá cao s¿ d¿n đÁn hián t°āng phú d°ÿng hóa. 

 N°ãc thÁi có đá màu cao nÁu thÁi ra môi tr°ång s¿ gây mÃt mā quan khu vďc, 
phát sinh mùi hôi. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 
Khi đi vào ho¿t đáng, Dď án s¿ phát sinh l°āng chÃt thÁi rÃn khá lãn, rác thÁi ç 

đây chą yÁu là rác thÁi sinh ho¿t tĉ các há dân, các công trình công cáng nh° công 
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viên và lá cây khô tĉ các khu vďc cây xanh. 

Thành phÅn chÃt thÁi rÃn cąa dď án bao gãm:  
 ChÃt thÁi hču c¢ nguãn gác thďc phÇm: bao gãm các thćc �n d° thĉa, rau, hoa 

quÁ, bã trà và cà phê,& Chúng dß phân hąy sinh hãc nên dß gây phát sinh mùi hôi thái 

và n°ãc rß rác.  

 ChÃt thÁi vô c¢: giÃy, plastic, bao bì nhďa, chai lã, quÅn áo cũ, sành sć,& 

Theo ph°¢ng pháp đánh giá nhanh cąa tå chćc Y tÁ ThÁ giãi há sá phát thÁi các 

chÃt thÁi rÃn do ho¿t đáng cąa mát ng°åi là 250kg/ng°åi/n�m. Tĉ đó có thÅ dď đoán 
l°āng chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t cąa khu dân c° khi đi vào ho¿t đáng nh° sau: 

620 x 250/365 = 424 kg/ngày  

L°āng chÃt thÁi rÃn cąa Dď án nÁu không đ°āc thu gom, xċ lý thích hāp s¿ làm 
mÃt vẻ mā quan cąa khu vďc, là môi tr°ång thuÁn lāi cho sď phát triÅn cąa các sinh vÁt 
truyÃn bánh nguy hiÅm nh° ruãi, mußi,& đãng thåi, các chÃt thÁi rÃn dß bá phân huÿ bçi 
các vi sinh vÁt s¿ gây ô nhißm môi tr°ång không khí do t¿o ra các chÃt gây mùi nh° 
H2S, NH3, mercaptan,... L°āng chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t này s¿ đ°āc hāp đãng vãi đ¢n vá 
có chćc n�ng thu gom, vÁn chuyÅn đi xċ lý theo đúng quy đánh. Do đó tác đáng này 
đ°āc đánh giá là đáng kÅ nh°ng có thÅ kiÅm soát đ°āc. 
3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thÁi, nước mưa 

 Nước mưa chảy tràn 

Há tháng thu gom, thoát n°ãc m°a cąa công trình đ°āc thiÁt kÁ tď chÁy và thoát 

n°ãc riêng vãi há tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi, xây dďng các tuyÁn cáng thu gom 

n°ãc m°a bằng cáng tròn BTCT đ°ång kính D600; D800 và D1000 đÅ thoát vÃ phía 

BÃc dď án. 

 Nước thải sinh hoạt 
N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh tĉ các há dân s¿ đ°āc xċ lý s¢ bá bằng bÅ tď ho¿i 3 

ng�n tĉng há dân. Đây là lo¿i bÅ thông dăng đ°āc dùng đÅ xċ lý căc bá n°ãc thÁi tĉ 

các khu dân c°, đ°āc xây dďng bằng bê tông cháng thÃm, kín và đặt ngÅm, có kÁt cÃu 

03 ng�n. 
S¢ đã cÃu t¿o nguyên lý bÅ tď ho¿i mô tÁ nh° sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống bể tự ho¿i 3 ngăn 

Nguyên lý bể tự ho¿i: 

Ng�n đÅu tiên, có chćc n�ng tách cặn khßi n°ãc thÁi. Cặn lÃng ç d°ãi đáy bÅ 

đ°āc hút đánh kỳ đÅ đ°a đi xċ lý. N°ãc thÁi và cặn l¢ lċng theo dòng chÁy sang ng�n 
thć hai. æ ng�n này, cặn tiÁp tăc lÃng xuáng đáy, n°ãc đ°āc vi sinh yÁm khí phân hąy, 

làm s¿ch các chÃt hču c¢ trong n°ãc. Sau đó, n°ãc chÁy sang ng�n thć ba đÅ lÃng toàn 

bá sinh khái cũng nh° cặn l¢ lċng còn l¿i trong n°ãc thÁi. 

Xây dďng há tháng thu gom n°ãc thÁi phát sinh tĉ Khu dân c°, đÃt công trình 

công cáng cąa dď án. N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh tĉ khu nhà sau khi đ°āc xċ lý s¢ 
bá bằng các bÅ tď ho¿i theo nguyên lý nêu trên đ°āc d¿n ra tuyÁn cáng thoát n°ãc thÁi 

xây dďng dãc vßa hè tĉng tuyÁn đ°ång trong khu dân c°, đÅ đÁm bÁo khÁ n�ng thu 
n°ãc toàn bá dď án.  

 Giai đoạn 1: Khi dân c° ch°a lÃp đÅy, l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh 

d°ãi 50 m3/ngày, n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°āc xċ lý s¢ bá qua bÅ tď ho¿i t¿i các há dân, 

sau đó đ°āc thu gom bằng há tháng đ°ång áng HDPE D300 dãc theo các tuyÁn đ°ång 

nái bá d¿n vÃ bÅ tď ho¿i 5 ng�n cÁi tiÁn có dung tích 120 m3 đặt t¿i phía BÃc dď án đÅ 

xċ lý tr°ãc khi thÁi ra môi tr°ång.  

÷ Bể tự ho¿i cÁi tiến 5 ngăn bằng BTCT  

T¿i các vá trí cċa th�m bá trí nÃp đan gang, và bá trí thang inox lên xuáng. 

Há tháng thoát 

n°ãc thÁi 

 

N°ãc thÁi vào  
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Hình 3.8. Bể tự ho¿i tập trung 

÷ Nguyên lý bể tự ho¿i 

B°ãc 1: Các dòng chÃt thÁi ra bãn cÅu và n°ãc tiÅu đ°āc thu gom vào bÅ tď ho¿i 
tĉng há gia đình. Sau khi lÃng s¢ bá tĉng há gia đình, n°ãc thÁi s¿ thu gom các há dân 
thông qua há tháng áng chính và há ga đặt dãc vßa hè. N°ãc thÁi điÅm cuái s¿ tiÁp tăc 
vào bÅ chća lãn ng�n thć 1. 

B°ãc 2: N°ãc thÁi khi đ°a lên bÅ chća lãn nhanh chóng đ°āc đ°a vào ng�n thć 2 
thông qua há tháng đ°ång áng, giúp điÃu hoà nãng dá chÃt thÁi, ng�n chặn viác lÃng 
đãng chÃt thÁi giúp lên men kỵ khí. 

B°ãc 3: T¿i đây n°ãc thÁi đ°āc chuyÅn qua các ng�n còn l¿i theo chiÃu chuyÅn 
đáng tĉ d°ãi lên trên nhằm tiÁp xúc đ°āc hÁt các sinh vÁt kỵ khí hÃp thă, làm chuyÅn 
hoá nhanh, bóc thành hai pha lên men axit và lên men kiÃm. 

B°ãc 4: æ ng�n lãc cuái cąa bá tď ho¿i cÁi tiÁn, sinh vÁt kỵ khí s¿ không bám 
vào bÃ mặt h¿t vÁt liáu, tĉ đó làm s¿ch nguãn n°ãc thÁi, ng�n cặn l¢ lċng trôi ra theo. 

÷ Vị trí xây dựng bể tự ho¿i và khoÁng cách an toàn 

- Vá trí xây dďng bÅ tď ho¿i nằm phía BÃc và cách nhà dân gÅn nhÃt thuác ranh 
dď án khoÁng 25 m. Theo QCVN 01:2021/BXD quy đánh vÃ khoÁng cách an toàn cąa 
công trình xċ lý n°ãc thÁi bằng ph°¢ng pháp c¢ hãc, hóa hãc và sinh hãc đ°āc xây 
dďng khép kín và có há tháng thu gom, xċ lý mùi thì khoÁng cách ATMT ćng vãi 
công suÃt xċ lý n°ãc thÁi < 200 m3/ngày là 10 m. Vì vÁy, khoÁng cách tĉ bÅ tď ho¿i 
tÁp trung 5 ng�n cÁi tiÁn đÁn nhà dân là hāp lý. 

÷ Hiệu suất xử lý của bể tự ho¿i 5 ngăn 

Theo đã án mô hình, thiÁt kÁ bÅ phát tď ho¿i cÁi tiÁn bastaf cąa PGS.TS Nguyßn 

Viát Anh. Hiáu suÃt xċ lý cąa bÅ tď ho¿i đ°āc tính toán s¢ bá nh° sau: 
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BÁng 3.19: Hiệu suất xử lý của bể tự ho¿i 

Công trình BOD5 TSS DÅu mÿ NO3
- PO4

3- Coliform 

BÅ tď ho¿i 

tĉng nhà 

dân 

Cvào (g/m3) 179 76 1,4 74,53 0,34 5,4x104 

H (%) 70 80 40 - - - 

Cra (g/m3) 53,7 15,2 0,84 - - - 

BÅ tď ho¿i 

5 ng�n 

H (%) 80 85 50 40 75 - 

Cra (g/m3) 10,74 2,28 0,42 44,72 0,085 - 

ĐÅu ra 10,74 2,28 0,42 44,72 0,085 5,4x104 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cát B) 

50 100 20 50 10 5.000 

(Tham khÁo phiếu kết quÁ phân tích mẫu nước thÁi đầu vào t¿i bể tự ho¿i của 
dự án Nhà ở xã hội Tân Đ¿i Minh) 

Theo tính toán t¿i bÁng trên cho thÃy hàm l°āng các chÃt ô nhißm trong n°ãc thÁi 
sinh ho¿t sau khi đ°āc xċ lý bằng bÅ tď ho¿i 5 ng�n cÁi tiÁn đÃu đ¿t QCVN 

14:2008/BTNMT, cát B (ngo¿i trĉ chß tiêu Coliform).  

 Giai đoạn 2: Khi l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh tĉ 50 m3/ngày trç lên và 

há tháng thu gom, xċ lý n°ãc thÁi tÁp trung cąa khu vďc ch°a xây dďng hoàn thián thì 

đÅu t° xây dďng há tháng xċ lý n°ãc thÁi vãi công suÃt 60 m3/ngày. S¢ đã công nghá 

xċ lý n°ãc thÁi nh° sau: N°ãc thÁi sinh ho¿t (xċ lý s¢ bá qua bÅ tď ho¿i t¿i các há 

dân)  BÅ thu gom  BÅ điÃu hoà  BÅ thiÁu khí  BÅ hiÁu khí  BÅ lÃng  BÅ 

khċ trùng. N°ãc thÁi sau xċ lý đÁm bÁo theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuÇn kā 

thuÁt Quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t, cát B vãi K=1 tr°ãc khi thÁi ra môi tr°ång. 

 Về lâu dài: Theo đánh h°ãng cąa đã án quy ho¿ch 1/2000, n°ãc thÁi cąa khu 

vďc dď án đ°āc b¢m vÃ nhà máy XLNT tÁp trung. Khi há tháng thu gom, xċ lý n°ãc 

thÁi tÁp trung cąa khu vďc đ°āc xây dďng hoàn thián thì n°ãc thÁi tĉ bÅ tď ho¿i cÁi 

tiÁn 05 ng�n hoặc há tháng xċ lý n°ãc thÁi cąa dď án tď chÁy vÃ tr¿m b¢m n°ãc thÁi 

khu vďc (vá trí xây dďng theo QH 1/2000) và b¢m n°ãc thÁi vÃ há tháng xċ lý n°ãc 

thÁi tÁp trung cąa khu vďc đÅ xċ lý. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 
– Đối với các hộ gia đình: Rác thÁi sinh ho¿t đ°āc thu gom theo mô hình ng°åi 

dân tď phân lo¿i theo 02 lo¿i rác có khÁ n�ng tái chÁ và không có khÁ n�ng tái chÁ: 

+ Rác thÁi có khÁ n�ng tái chÁ nh° giÃy, nhďa, kim lo¿i,& đ°āc phân lo¿i riêng 

đÅ bán phÁ liáu. 
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+ Rác thÁi không có khÁ n�ng tái chÁ đ°āc các há dân thu gom vào các giß, túi 

đďng rác.... và đặt t¿i các vá trí thuÁn tián dß nhìn thÃy trên các tuyÁn đ°ång nái bá đÅ 

tián cho đ¢n vá chćc n�ng thu gom hằng ngày. 

+ Các há có trách nhiám chi trÁ chi phí thu gom CTR cho đ¢n vá thu gom CTR. 

– Đối với đơn vị thu gom CTR: 

+ Hàng ngày, đ¢n vá thu gom đ°a ph°¢ng tián thu gom (xe đÇy,...) đÁn thu gom 

CTR đã đ°āc tÁp trung t¿i tĉng há dân dãc các tuyÁn đ°ång nái bá trong khu dân c° 
đ°a vÃ điÅm tÁp kÁt t¿i khu vďc quy ho¿ch cây xanh cąa Dď án. 

+ Ngoài viác thu gom rác t¿i các há dân, đái vá sinh s¿ có trách nhiám quét dãn 

và thu gom rác thÁi t¿i các tuyÁn đ°ång nái bá. 

+ TÃt cÁ các lo¿i CTR nêu trên sau khi đ°āc thu gom bằng các ph°¢ng tián vÁn 

tÁi nhß (xe đÇy tay, xe lôi, xe cÁi tiÁn) s¿ đ°āc tÁp kÁt vào t¿i điÅm tÁp kÁt đ°āc bá trí 

t¿i khu vďc đÃt cây xanh vãi dián tích khu vďc tÁp kÁt là 10 m2 (có mái che) đÅ đ¢n vá 
chćc n�ng đÁn thu gom rác theo quy đánh. 

Mô hình thu gom CTR cąa dď án đ°āc đÃ xuÃt nh° sau: 

 

Hình 3.2. Mô hình thu gom chất thÁi rắn 

3.3. Tä CHĆC THĂC HIàN CÁC CÔNG TRÌNH, BIàN PHÁP BÀO Và MÔI 
TR¯âNG 

3.3.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Rác tĉ há gia 

đình 

Rác khu công 

cáng 

Rác đ°ång 

phá 

Thùng rác TÁp trung tr°ãc nhà Thùng rác 

Rác không tái chÁ Rác tái chÁ 

Bán phÁ liáu 

ĐiÅm tÁp kÁt 

Đ¢n vá chćc n�ng đem đi xċ lý 
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Danh măc các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång cąa Dď án đ°āc trình bày 

theo bÁng d°ãi đây: 
BÁng 3.25. Danh mục các công trình, biện pháp bÁo vệ môi trường của Dự án 

STT Công trình, bián pháp BVMT 
K¿ ho¿ch xây lÃp và 

tå chćc thăc hián 

A Giai đo¿n thi công xây dăng  

1 

Bá trí các nhà vá sinh di đáng cho công nhân hoặc thuê 

nhà ç có nhà vá sinh cąa ng°åi dân cho công nhân sċ 

dăng. 

Quý IV/2025 

2 Dăng că thu gom, l°u gič t¿m thåi CTR và CTNH. Quý IV/2025 

3 Hāp đãng thu gom, l°u gič t¿m thåi CTR và CTNH. Quý IV/2025 

4 Phun n°ãc giÁm băi Quý I/2025 

5 Xây dďng há tháng thoát n°ãc m°a Quý II/2025 

6 Xây dďng há tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi Quý II/2025 

7 Há tháng cÃp n°ãc, PCCC Quý II/2025 

8 Trãng cây xanh Quý I/2026 

B Giai đo¿n vÁn hành  

1 Th°ång xuyên duy tu, sċa chča các tuyÁn đ°ång Quý II/2026 

2 N°ãc thÁi đ°āc xċ lý bằng HTXLNT Quý II/2026 

3 

Rác thÁi sinh ho¿t đ°āc thu gom theo mô hình ng°åi dân 

tď phân lo¿i s¢ bá và hāp đãng vãi đ¢n vá chćc n�ng vÁn 

chuyÅn theo quy đánh. 

Quý II/2026 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Sau khi hoàn thián công tác xây dďng há tháng h¿ tÅng kā thuÁt cąa toàn dď án, 

Chą đÅu t° s¿ bàn giao quÁn lý h¿ tÅng kā thuÁt cąa dď án cho các đ¢n vá quÁn lý chćc 

n�ng (Đ¢n vá quÁn lý chuyên ngành cąa Thá xã Hoài Nh¢n và đ¢n vá quÁn lý t¿i đáa 

ph°¢ng). 
3.4. NHÀN XÉT VÀ MĆC ĐÞ CHI TI¾T, ĐÞ TIN CÀY CĄA CÁC K¾T QUÀ 
NHÀN D¾NG, ĐÁNH GIÁ, DĂ BÁO 

Chúng tôi đã sċ dăng kÁt hāp các ph°¢ng pháp đánh giá nh°: ph°¢ng pháp 
tháng kê, ph°¢ng pháp điÃu tra xã hái, ph°¢ng pháp phân tích m¿u môi tr°ång, 
ph°¢ng pháp so sánh các TCVN, QCVN hián hành,& sċ dăng các nguãn dč liáu, sá 
liáu tĉ các dď án khác có tính t°¢ng đãng vÃ mćc đá Ánh h°çng đÁn môi tr°ång, thu 
thÁp các nguãn thông tin và tĉ kinh nghiám chuyên môn cąa c¢ quan t° vÃn, thông tin 
tĉ các v�n bÁn pháp luÁt có liên quan, trên c¢ sç đó chúng tôi phân lo¿i theo nguyên 
nhân các tác nhân gây tác đáng môi tr°ång, nguyên nhân gây ra các sď cá môi tr°ång 
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đÅ có c¢ sç đánh giá các tác đáng môi tr°ång mát cánh khách quan, chặt ch¿ và đ°a ra 
các bián pháp giÁm thiÅu că thÅ, phù hāp cho tĉng nguãn tác đáng. Các nguãn dč liáu, 
sá liáu, các tài liáu tham khÁo sċ dăng trong báo cáo có nguãn gác rõ ràng nên công 
tác đánh giá tác đáng môi tr°ång có mćc đá chi tiÁt và tin cÁy cao. Că thÅ nh° sau: 
3.4.1. Các phương pháp ĐTM 

– Ph°¢ng pháp liát kê mô tÁ đã giúp chúng tôi liát kê đ°āc các tác đáng tích cďc và 
tiêu cďc cąa dď án gây ra đái vãi môi tr°ång xung quanh bao gãm con ng°åi và tď 
nhiên. Ph°¢ng pháp này đã mô tÁ và đánh giá đ°āc mćc đá các tác đáng xÃu lên cùng 
mát nhân tá và chß ra đ°āc nhčng điÅm cÅn phÁi khÃc phăc khi thďc hián dď án. 

– Ph°¢ng pháp so sánh: Dďa vào sá liáu thďc tÁ, so sánh vãi các tiêu chuÇn quy 
đánh đÅ xác đánh mćc đá ô nhißm. Ph°¢ng pháp này có đá chính xác t°¢ng đái cao. 

– Ph°¢ng pháp kÁ thĉa là đáng tin cÁy vì các đánh giá đã đ°āc các c¢ quan có 
chćc n�ng thÇm đánh và phê duyát. Tuy nhiên, ph°¢ng pháp này chß mang tính t°¢ng 
đái bçi t¿i thåi điÅm lÁp báo cáo có thÅ sá liáu đó không còn hoàn toàn chính xác nča. 

– Ph°¢ng pháp đánh giá nhanh cąa tå chćc Y tÁ thÁ giãi (WHO) đã góp phÅn trong 
viác đánh giá các mćc ô nhißm cąa các tác nhân gây ô nhißm ç nhiÃu mćc đá khác 
nhau. Chúng tôi đã sċ dăng mát sá há sá cąa WHO đÅ tính toán các thông sá ô nhißm 
mát cách nhanh nhÃt.  

– Ph°¢ng pháp tång hāp: Ph°¢ng pháp chß đánh giá đánh tính hoặc bán đánh l°āng 
dďa trên chą quan cąa nhčng ng°åi đánh giá. 
3.4.2. Các phương pháp khác 

– Qua ph°¢ng pháp tháng kê: chúng tôi đã tháng kê đ°āc các sá liáu qua các n�m 
nh°: nhiát đá, đá Çm, gió, sá giå nÃng, m°a và mát sá điÃu kián khác. Ngoài ra chúng 
tôi cũng tháng kê đ°āc tình hình kinh tÁ xã hái cąa khu vďc thďc hián dď án thông qua 
báo cáo hằng n�m cąa đáa ph°¢ng. Ph°¢ng pháp tháng kê t°¢ng đái đ¢n giÁn nên mćc 
đá chi tiÁt và đá tin cÁy cąa ph°¢ng pháp này là có c¢ sç.  

– Ph°¢ng pháp lÃy m¿u ngoài hián tr°ång và phân tích trong phòng thí nghiám: 
Ph°¢ng pháp này mang tính thďc tÁ, thÅ hián t°¢ng đái chính xác hián tr¿ng môi 
tr°ång. 

– Ph°¢ng pháp điÃu tra xã hái hãc còn h¿n chÁ vì chúng tôi ch°a thu thÁp đ°āc 
nhiÃu các ý kiÁn tĉ c¢ quan chćc n�ng t¿i đáa ph°¢ng và ng°åi dân. Đây là sá liáu, 
tình tr¿ng thďc tÁ t¿i thåi điÅm lÁp báo cáo, nên đá tin cÁy chß ç mćc t°¢ng đái. 

Nh° vÁy, công că và các ph°¢ng pháp đ°āc sċ dăng đÅ đánh giá tác đáng môi 
tr°ång là các ph°¢ng pháp pháp phå biÁn nhằm đánh giá đÅy đą, chính xác, khoa hãc 
và khách quan vÃ các tác đáng có thÅ xÁy ra trong tĉng giai đo¿n, cho tĉng đái t°āng. 
Đá chính xác và tin cÁy cąa các ph°¢ng pháp này là rÃt cao.  
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CH¯¡NG 4 

CH¯¡NG TRÌNH QUÀN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TR¯âNG 

 
Ch°¢ng trình giám sát chÃt l°āng môi tr°ång là mát trong nhčng yêu cÅu quan 

trãng cąa công tác quÁn lý chÃt l°āng môi tr°ång, đây cũng là mát trong nhčng phÅn 
quan trãng trong công tác đánh giá tác đáng môi tr°ång. Giám sát chÃt l°āng môi 
tr°ång đ°āc hiÅu nh° là mát quá trình <Quan trÃc, đo đ¿c, ghi nhÁn, phân tích, xċ lý 
và kiÅm soát mát cách th°ång xuyên, liên tăc các thông sá chÃt l°āng môi tr°ång=. 
Thông qua các dißn biÁn vÃ chÃt l°āng môi tr°ång s¿ giúp xác đánh l¿i các dď báo 
trong báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång hoặc mćc đá sai khác giča tính toán và 
thďc tÁ. 

Theo đánh kỳ, Chą đÅu t° s¿ kÁt hāp vãi các c¢ quan có chuyên môn vÃ giám sát, 
đo đ¿c quan trÃc môi tr°ång trong tßnh đÅ thďc hián viác giám sát theo dõi chÃt l°āng 
môi tr°ång trong và lân cÁn khu vďc ho¿t đáng cąa dď án. 

4.1. CH¯¡NG TRÌNH QUÀN LÝ MÔI TR¯âNG CĄA CHĄ ĐÄU T¯ 

BÁng 4.1. Chương trình quÁn lý môi trường của dự án 

Các 

giai 

đo¿n 

Các ho¿t 
đßng  

Các tác đßng 
môi tr°ãng 

Các công trình, bián pháp bÁo vá 
môi tr°ãng 

Thãi gian 
thăc hián 

Giai 

đo¿n 

thi 

công 

Thi công 

xây dďng 

các h¿ng 

măc công 

trình: 

đ°ång 

giao thông 

nái bá, há 

tháng 

thoát n°ãc 

thÁi,& 

 Băi, khí thÁi, 
tiÁng ãn 

- Trang bá bÁo há lao đáng cho công 
nhân. 

- Xe chç đúng tÁi trãng cho phép. 
- Phą b¿t các xe chç đÃt cát; 
- Trang bá bÁo há lao đáng cho công 
nhân. 

- Phun n°ãc cháng băi. 
- Không sċ dăng cùng lúc trên công 
tr°ång nhiÃu máy móc, thiÁt bá thi 
công gây đá ãn lãn vào cùng mát thåi 
điÅm đÅ tránh cáng h°çng tiÁng ãn. 

N�m 2024-

2026 

ChÃt thÁi rÃn 
sinh ho¿t 

- Thu gom tÁp trung, hāp đãng vÁn 
chuyÅn xċ lý theo quy đánh. 

N°ãc thÁi 
sinh ho¿t 

Xây dďng nhà vá sinh có hÅm tď ho¿i 
c¿nh lán tr¿i cho công nhân. 
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N°ãc m°a 
chÁy tràn 

- T¿o các m°¢ng thoát n°ãc t¿m thåi 
d¿n ra cáng thoát n°ãc hián tr¿ng; 
- Thu gom chÃt thÁi rÃn phát sinh, 
tránh tình tr¿ng n°ãc m°a cuán trôi 
gây tÃc ngh¿n cáng thoát n°ãc. 

Trãng cây 
xanh 

- Trãng toàn bá cây xanh theo đúng 
dián tích quy ho¿ch. 

Sď cá tai n¿n 
lao đáng 

- Thành lÁp nái quy an toàn lao đáng. 
- Trang bá bÁo há lao đáng cho công 
nhân. 

- San nÃn 
mặt bằng, 

- Xây 

dďng há 
tháng thoát 
n°ãc m°a, 
n°ãc thÁi, 
cÃp n°ãc. 

- Xây 

dďng há 
tháng 
XLNT 

Băi, khí thÁi, 
tiÁng ãn  

- Xe chç đúng trãng tÁi cho phép 

- Phą b¿t kín xe vÁn chuyÅn 

- Trang bá bÁo há lao đáng cho công 
nhân; 

- Không tÁp trung máy móc, thiÁt bá 
xe tÁi ho¿t đáng cùng mát thåi điÅm 
đÅ tránh tác đáng cáng h°çng. 

N�m 2024-

2026 

 

ChÃt thÁi rÃn 

- Thu gom tÁp trung. 
- VÁn chuyÅn đÁn n¢i thÁi bß quy 
đánh. 

N°ãc thÁi 
sinh ho¿t  

- Sċ dăng nhà vá sinh đ°āc lÃp đặt. 

N°ãc m°a 
chÁy tràn 

- Thu gom các chÃt thÁi rÃn phát sinh, 
tránh tình tr¿ng n°ãc m°a cuán theo 
gây tÃc ngh¿n cáng thoát n°ãc. 

Trãng cây 
xanh 

Trãng toàn bá cây xanh theo đúng 
dián tích quy ho¿ch 

Sď cá an toàn 
lao đáng 

- Thành lÁp nái quy an toàn lao đáng 

- Trang bá bÁo há lao đáng cho công 
nhân  

Giai 

đo¿n 
vÁn 

hành 

Ho¿t đáng 
sinh ho¿t 

cąa các há 
dân 

- Băi 
- ân 

- Khí thÁi 
- Mùi hôi 

- Thu gom chÃt thÁi rÃn  
- Duy tu, sċa chča các tuyÁn đ°ång Tĉ n�m 

2027 trç đi 
N°ãc thÁi 
sinh ho¿t 

-N°ãc thÁi tĉ há gia đình thu gom xċ 
lý s¢ bá bằng bÅ tď ho¿i t¿i tĉng há 
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gia đình, sau đó đ°āc thu gom HT 

XLNT cąa Dď án. 

N°ãc m°a 
chÁy tràn 

- N°ãc m°a tĉ mặt bằng thoát theo 
các tuyÁn thu gom n°ãc m°a đÁn các 
há ga, sau đó thoát vÃ phía Đông và 

thoát ra m°¢ng. 
- Ng°åi dân phái hāp vãi chính quyÃn 
đáa ph°¢ng th°ång xuyên vá sinh các 
tuyÁn đ°ång, n¿o vét các há ga, tránh 
tình tr¿ng n°ãc m°a cuán trôi đÃt, cát, 
chÃt thÁi rÃn làm tÃc ngh¿n cáng thoát 
n°ãc. 

ChÃt thÁi rÃn 
sinh ho¿t 

- Thu gom tÁp trung. 
- Đ¢n vá có chćc n�ng thu gom đem đi 
xċ lý theo quy đánh. 

4.2. CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÂC, GIÁM SÁT MÔI TR¯âNG CĄA CHĄ 
DĂ ÁN 

Ngoài các bián pháp vÃ quÁn lý và kā thuÁt đã đ°a ra là chą yÁu, có tính chÃt 
quyÁt đánh làm giÁm thiÅu các tác đáng tiêu cďc đÁn môi tr°ång khu vďc do ho¿t đáng 
cąa Dď án thì cÅn phÁi có ch°¢ng trình giám sát môi tr°ång đánh kỳ nhằm káp thåi 
phát hián nhčng biÅu hián ô nhißm môi tr°ång, sď cá môi tr°ång đÅ điÃu chßnh, ng�n 
chặn, đãng thåi đánh giá hiáu quÁ cąa viác thďc hián các bián pháp giÁm thiÅu ô nhißm 
môi tr°ång, sď cá môi tr°ång đã đ°āc áp dăng. 
4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Giám sát chất thải rắn 

− Thďc hián phân đánh, phân lo¿i các lo¿i chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÃn 

thông th°ång và chÃt thÁi nguy h¿i theo quy đánh cąa LuÁt BÁo vá môi tr°ång và các 

quy đánh pháp luÁt khác có liên quan. 

− Đánh kỳ chuyÅn giao chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t, chÃt thÁi rÃn thông th°ång và chÃt 

thÁi nguy h¿i cho đ¢n vá có đÅy đą n�ng lďc, chćc n�ng thu gom, vÁn chuyÅn và xċ lý 

theo đúng quy đánh. 
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K¾T LUÀN, KI¾N NGHà VÀ CAM K¾T 
 

1. K¾T LUÀN 

Qua phân tích và đánh giá vÃ điÃu kián tď nhiên, hián tr¿ng môi tr°ång, các tác 
đáng tiêu cďc và tích cďc cąa dď án đái vãi môi tr°ång, kinh tÁ - xã hái cũng nh° các 
giÁi pháp kháng chÁ và giÁm thiÅu ô nhißm cąa dď án <H¿ tÅng kā thuÁt khu đô thá Phú 
Mā Tân (Phía Tây)” cho thÃy: 
 Dď án t¿o điÃu kián phát triÅn kinh tÁ - xã hái, đÁm bÁo giao thông đ°āc thông 

suát giča các trăc đ°ång trong huyán. T¿o điÃu kián phát triÅn các ch°¢ng trình măc 
tiêu xã hái, thúc đÇy giao l°u v�n hóa trong vùng và khu vďc, trình đá v�n minh t¿i đáa 
ph°¢ng s¿ đ°āc nâng cao đáng kÅ. 
 Báo cáo ĐTM đã nhÁn d¿ng và đánh giá đ°āc tÃt cÁ nhčng tác đáng do ho¿t 

đáng cąa dď án đÁn môi tr°ång. Báo cáo cũng đã đÃ xuÃt các bián pháp giÁm thiÅu 
nhčng tác đáng xÃu tãi môi tr°ång; các bián pháp này mang tính khÁ thi cao, đÁm bÁo 
cho sď phát triÅn bÃn včng cąa dď án. 
 Qua điÃu tra, khÁo sát nhìn chung hián tr¿ng chÃt l°āng môi tr°ång t¿i khu vďc 

thďc hián dď án ch°a có dÃu hiáu bá ô nhißm nghiêm trãng. 

 Trong quá trình chuÇn bá, xây dďng và trong giai đo¿n ho¿t đáng cąa dď án có thÅ 
gây ra mát sá tác đáng đÁn môi tr°ång t¿i khu vďc nh°: 

+ Không Ánh h°çng nhiÃu đÁn điÃu kián sinh ho¿t và viác làm cąa các há dân t¿i 
khu vďc bá thu hãi. 

+ T¿o nên sď mÃt ån đánh vÃ an ninh trÁt tď xã hái t¿i khu vďc do sď gia t�ng và 
tÁp trung dân sá, Ánh h°çng trďc tiÁp đÁn đåi sáng sinh ho¿t cąa ng°åi dân t¿i đáa 
ph°¢ng.  

+ L°u l°āng các lo¿i ph°¢ng tián giao thông vÁn tÁi trong khu vďc t�ng lên s¿ 
làm cho đ°ång xá mau hßng, Ánh h°çng đÁn vÃn đÃ đi l¿i cąa nhân dân và tai n¿n giao 
thông cũng có nguy c¢ gia t�ng. 

+ Gây ô nhißm môi tr°ång t¿i khu vďc do băi, khói thÁi, n°ãc thÁi và chÃt thÁi 
rÃn. 

Tuy nhiên, nhčng tác đáng này có thÅ kiÅm soát và khÃc phăc đ°āc bằng các 
bián pháp quÁn lý và kā thuÁt nh° đã đÃ xuÃt trong báo cáo ĐTM này. 
2. KI¾N NGHà 

KiÁn nghá vãi c¢ quan quÁn lý môi tr°ång trong tßnh Bình Đánh phái hāp cùng 
vãi UBND Thá xã Hoài Nh¢n, UBND ph°ång Hoài Tân, Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & 
PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n th°ång xuyên theo dõi giám sát mãi ho¿t đáng cąa Dď án 
nhằm quÁn lý và phát hián káp thåi các sď cá, rąi ro đÅ h¿n chÁ tãi mćc thÃp nhÃt các 
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tác đáng có h¿i cąa Dď án tãi sćc khße con ng°åi và môi tr°ång. 
3. CAM K¾T CĄA CHĄ ĐÄU T¯ 

Ban QuÁn lý dď án ĐTXD & PTQĐ thá xã Hoài Nh¢n cam kÁt thďc hián đúng 
các nái dung báo cáo ĐTM cąa Dď án khi đ°āc phê duyát, đãng thåi cam kÁt: 

 ĐÁm bÁo các nguãn thÁi (khí thÁi, n°ãc thÁi, chÃt thÁi rÃn) phát sinh do ho¿t đáng 

thi công xây dďng cąa Dď án nằm trong ph¿m vi cąa các tiêu chuÇn, quy chuÇn hián hành; 

 ĐÁm bÁo thďc hián tát công tác PCCC theo đúng quy đánh Nhà n°ãc; 

 Quá trình vÁn chuyÅn thiÁt bá trong giai đo¿n xây dďng cąa Dď án nÁu làm h° 
hßng các tuyÁn đ°ång hián tr¿ng thì Chą đÅu t° s¿ cam kÁt sċa chča, khÃc phăc theo quy 

đánh; 

 Cam kÁt nÁu quá trình thi công san lÃp mặt bằng, xây dďng h¿ng măc công 

trình gây Ánh h°çng đÁn các há dân hián tr¿ng hoặc sÁn xuÃt nông nghiáp cąa ng°åi 

dân, Chą đÅu t° s¿ phái hāp vãi đáa ph°¢ng rà soát và có bián pháp xċ lý phù hāp; 

 Cam kÁt ký kÁt hāp đãng vãi đ¢n vá có chćc n�ng đÅ đánh kỳ trong ngày vÁn 

chuyÅn rác đem đi xċ lý đúng n¢i quy đánh; 

 Cam kÁt thďc hián dď án theo đúng tiÁn đá dď án đã đÃ ra đÅ đÁm bÁo đãng bá 

h¿ tÅng cąa dď án và các dď án lân cÁn, đÁm bÁo khÁ n�ng thoát n°ãc khu vďc và tránh 

ngÁp úng căc bá khi mùa m°a. 
 Cam kÁt khi Dď án triÅn khai, Chą đÅu t° s¿ phái hāp vãi chính quyÃn đáa 

ph°¢ng và các c¢ quan chćc n�ng đÁm bÁo an ninh trÁt tď khu vďc; 

 Cam kÁt niêm yÁt công khai kÁ ho¿ch quÁn lý môi tr°ång cąa Dď án t¿i 

UBND ph°ång Hoài Tân cho ng°åi dân đ°āc biÁt và theo dõi. 
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PHĂ LĂC 
 

1. CÁC V�N BÀN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 

2. CÁC PHI¾U K¾T QUÀ PHÂN TÍCH MÔI TR¯âNG NÀN 

3. CÁC V�N BÀN LÂY Ý KI¾N THAM VÂN VÀ V�N BÀN TRÀ LâI 

4. MÞT Sà BÀN VẼ 

 



ĀY BAN NHÂN DÂN 

THÞ XÃ HOÀI NH¡N 

Số:             /QĐ-UBND 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày       tháng     năm 2024 

 
QUY¾T ĐÞNH 

Về chā trư¢ng đầu tư  
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thß Phú Mỹ Tân (phía Tây) 

 
CHĀ TÞCH ĀY BAN NHÂN DÂN THÞ XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều cÿa Luật Tổ chức chính phÿ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 cÿa Chính phÿ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều cÿa Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 cÿa HĐND thị xã 
Hoài Nhơn về việc giao þy ban nhân dân thị xã quyết định chÿ trương đầu tư công 
một số dự án nhóm C; 

Căn cứ Quyết định số 7785/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 cÿa Chÿ tịch UBND thị 
xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô 
thị Phú Mỹ Tân; 

Căn cứ Quyết định số 21281/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 cÿa UBND thị xã 
Hoài Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách 
thị xã trung hạn giao đoạn 2021 – 2025 và năm 2024; 

Theo đề nghị cÿa phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Báo cáo số 10/BC-TCKH 

ngày 06/01/2023 (kèm theo 1344/TTr-BQL ngày 29/11/2023 và Báo cáo số 1747/BC-BQL 

ngày 30/11/2023 cÿa Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã). 

 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phú 
Mỹ Tân (phía Tây), với các nội dung sau: 

1. Mÿc tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phú Mỹ Tân 
(phía Tây) nhằm hình thành khu đô thị sinh thái với không gian kiến trúc cảnh quan cùng 
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được khớp nối, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung 
quanh nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực theo định hướng phát triển 
chung và quy hoạch thị xã, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết nhu cầu nhà 
ở cho người dân và phát triển quỹ đất của địa phương. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C 

3. Cấp quy¿t đßnh chā trư¢ng đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn 

4. Cấp quy¿t đßnh đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn 

5. Chā đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã 

291 09 01



2 

 

6. Đßa điểm thực hián: phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

7. Nßi dung và quy mô đầu tư dự ki¿n: 

Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với quy mô khoảng 2,58 ha, bao gồm 
các hạng mục chủ yếu: 

- San nền: đắp đất đầm chặt K85, phù hợp với cao độ quy hoạch đã được phê duyệt 
và các công trình hiện trạng. 

- Giao thông: Mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm, xây dựng 

hoàn thiện bó vỉa, vỉa hè. 

- Thoát nước mặt: xây dựng hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn bê tông ly tâm 

và hoàn trả hệ thống mương thủy lợi hiện trạng.  

- Thoát nước thải: xây dựng hệ thống thoát nước thải đi riêng bằng BTXM và đường 
ống dẫn dưới vỉa hè bằng ống HDPE về bể xử lý trạm tạm thời trước khi đấu nối vào hệ 
thống thoát nước chung. 

- Cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước được kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và 

PCCC, bố trí trụ cứu hỏa theo quy định. 
- Cấp điện và điện chiếu sáng: xây dựng mới hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng 

cho khu dân cư, hệ thống đường dây đi ngầm dưới vỉa hè, trụ điện và các tủ điện nằm trên 
vỉa hè, cột BTLT, đèn chiếu sáng bóng Led tiết kiệm điện. 

- Cây xanh giao thông, cây xanh cảnh quan lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng, khí hậu địa phương và mỹ quan khu dân cư. 

8. Dự ki¿n tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng./.) 
Trong đó:  

- Chi phí xây dựng + thiết bị:  25.097.258.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 555.790.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 2.088.437.000 đồng 

- Chi phí khác 1.024.563.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 7.660.033.000 đồng 

- Chi phí bồi thường, GPMB: 13.573.919.000 đồng 

9. C¢ cấu nguồn vốn: Ngân sách thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác  
10. Khả năng cân đối vốn: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn 

hợp pháp khác bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 (tại Quyết định số 
21281/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 cÿa UBND thị xã Hoài Nhơn về việc phân bổ và giao 

kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trung hạn giao đoạn 2021 – 

2025 và năm 2024) và trung hạn giai đoạn 2021-2025 (cân đối trả nợ công trình xây dựng 

nhóm C theo đúng quy định hiện hành). 
 11. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.  

12. Dự ki¿n ti¿n đß triển khai thực hián đầu tư: Năm 2024 - 2026 (khi đảm bảo 
thủ tục đầu tư và bố trí vốn theo quy định). 

13. Hình thức đầu tư cāa dự án: Đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. 

14. Tổ chức hián hián: 
- Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 
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- Phư¢ng thức thực hián: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình và về đấu thầu. Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu khi 
công trình được bố trí vốn theo quy định. 

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước về đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Tài chính – 

Kế hoạch thị xã; Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án 
ĐTXD và PTQĐ thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. 

KT. CHĀ TÞCH 

PHÓ CHĀ TÞCH 
 
 

 
 

Nguyßn Chí Công 

 



þY BAN NHÂN DÂN  
THÞ XÃ HOÀI NH¡N 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHþ NGH)A VIÞT NAM 
�ßc l¿p - Tÿ do - H¿nh phúc     

 

Sß:           /Q�-UBND Hoài Nh¡n, ngày      tháng 5 n�m 2021 

 
QUY¾T �ÞNH 

Vß vißc phê duyßt �ß án Quy ho¿ch chi ti¿t xây dÿng tÿ lß 1/500 
Khu �ô thß Phú Mÿ Tân 

CHþ TÞCH þY BAN NHÂN DÂN THÞ XÃ 

C�n cÿ Lu¿t Tß chÿc chính quyßn �ßa ph±¡ng ngày 19/6/2015; Lu¿t sÿa �ßi, 

bß sung mßt sß �ißu cÿa Lu¿t Tß chÿc Chính phÿ và Lu¿t Tß chÿc chính quyßn �ßa 

ph±¡ng ngày 22/11/2019; 

C�n cÿ Lu¿t quy ho¿ch �ô thß ngày 17 tháng 6 n�m 2009; 

C�n cÿ Lu¿t xây dÿng ngày 18 tháng 6 n�m 2014; Lu¿t Sÿa �ßi, bß sung 

mßt sß �ißu cÿa Lu¿t xây dÿng ngày 17 tháng 6 n�m 2020; 

C�n cÿ Lu¿t sÿa �ßi, bß sung mßt sß �ißu cÿa 37 Lu¿t có liên quan �¿n quy 

ho¿ch ngày 20 tháng 11 n�m 2018; 

C�n cÿ Nghß �ßnh 72/2019/N�-CP ngày 30/8/2019 cÿa Chính phÿ vß vißc 

sÿa �ßi, bß sung mßt sß �ißu cÿa Nghß �ßnh sß 37/2010/N�-CP ngày 07/4/2010 vß 

l¿p, th¿m �ßnh, phê duyßt và qu¿n lý quy ho¿ch �ô thß và Nghß �ßnh 

sß 44/2015/N�-CP ngày 06/5/2015 quy �ßnh chi ti¿t mßt sß nßi dung vß quy ho¿ch 

xây dÿng; 

C�n cÿ Nghß �ßnh sß 37/2010/N�-CP ngày 07/4/2010 cÿa Chính phÿ vß l¿p, 

th¿m �ßnh, phê duyßt và qu¿n lý quy ho¿ch �ô thß; Nghß �ßnh 38/2010/N�-CP ngày 

07/4/2010 cÿa Chính phÿ vß qu¿n lý không gian, ki¿n trúc, c¿nh quan �ô thß; Nghß 
�ßnh 39/2010/N�-CP ngày 07/4/2010 cÿa Chính phÿ vß qu¿n lý không gian xây 

dÿng ng¿m �ô thß; 

C�n cÿ Thông t± sß 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cÿa Bß Xây dÿng quy 

�ßnh vß hß s¡ cÿa nhißm vÿ và �ß án quy ho¿ch xây dÿng vùng, quy ho¿ch �ô thß 
và quy ho¿ch xây dÿng khu chÿc n�ng �¿c thù; 

C�n cÿ Quy¿t �ßnh sß 25/2019/Q�-UBND ngày 27/6/2019 cÿa UBND tßnh 

Bình �ßnh vß vißc ban hành quy �ßnh vß l¿p, th¿m �ßnh, phê duyßt, qu¿n lý thÿc 

hißn quy ho¿ch �ô thß và quy ho¿ch xây dÿng trên �ßa bàn tßnh; 

C�n cÿ Quy¿t �ßnh sß 35/2020/Q�-UBND ngày 15/6/2020 cÿa UBND tßnh 

Bình �ßnh vß vißc Sÿa �ßi, bß sung mßt sß �ißu cÿa Quy �ßnh vß l¿p, th¿m �ßnh, 

phê duyßt, qu¿n lý thÿc hißn quy ho¿ch �ô thß và quy ho¿ch xây dÿng trên �ßa bàn 

tßnh ban hành kèm theo Quy¿t �ßnh sß 25/2019/Q�-UBND ngày 27/6/2019 cÿa 

UBND tßnh Bình �ßnh; 

7785 26
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C�n cÿ Quy¿t �ßnh sß 2185/Q�-UBND ngày 27/6/2019 cÿa UBND tßnh Bình 

�ßnh vß vißc phê duyßt Quy ho¿ch chung xây dÿng �ô thß Hoài Nh¡n, tßnh Bình 

�ßnh �¿n n�m 2035; 

C�n cÿ Quy¿t �ßnh sß 2916/Q�-UBND ngày 29/7/2020 cÿa Chÿ tßch UBND 

thß xã Hoài Nh¡n vß vißc phê duyßt nhißm vÿ và dÿ toán chi phí quy ho¿ch chi ti¿t 
xây dÿng tÿ lß 1/500 Khu �ô thß Phú Mÿ Tân; 

C�n cÿ V�n b¿n sß 706/SXD-QHKT ngày 01/4/2021 cÿa Sß Xây dÿng vß 

vißc ý ki¿n nßi dung �ß án Quy ho¿ch chi ti¿t xây dÿng tÿ lß 1/500 Khu �ô thß Phú 

Mÿ Tân; 

Xét �ß nghß cÿa Phòng Qu¿n lý �ô thß t¿i Tß trình sß 326/TTr-QL�T ngày 

26/5/2021. 

 

QUY¾T �ÞNH: 
 

�ißu 1. Phê duyßt �ß án Quy ho¿ch chi ti¿t xây dÿng tÿ lß 1/500 Khu �ô thß 
Phú Mÿ Tân, vßi các nßi dung nh± sau: 

1. Tên �ß án: Quy ho¿ch chi ti¿t xây dÿng tÿ lß 1/500 Khu �ô thß Phú Mÿ 

Tân. 

2. Ph¿m vi ranh gißi và quy mô quy ho¿ch xây dÿng 
- Vß trí l¿p quy ho¿ch n¿m ß khu vÿc �ßng Phú Tr�ng, thußc ph±ßng Hoài 

Tân, thß xã Hoài Nh¡n, tßnh Bình �ßnh, có gißi c¿n cÿ thß nh± sau: 

+ Phía B¿c giáp: �±ßng bê tông hißn tr¿ng; 

+ Phía Nam giáp: Tr±ßng THCS Hoài Tân và �¿t rußng lúa; 

+ Phía �ông giáp: Qußc lß 1A; 

+ Phía Tây giáp: �¿t rußng lúa. 

- Quy mô dißn tích l¿p quy ho¿ch: 312.669,80 m2, (31,26 ha). 

3. Tính ch¿t, mÿc tiêu quy ho¿ch: 

- Cÿ thß hóa �ß án quy ho¿ch chung xây dÿng �ô thß Hoài Nh¡n, tßnh Bình 

�ßnh �¿n n�m 2035 �±ÿc UBND tßnh phê duyßt t¿i Quy¿t �ßnh sß 2185/Q�-

UBND ngày 27/6/2019; 

- Quy ho¿ch xây dÿng khu �ô thß �ßng bß vß h¿ t¿ng kÿ thu¿t �¿m b¿o k¿t 

nßi vßi khu vÿc xung quanh, �áp ÿng nhu c¿u nhà ß cÿa ng±ßi dân, �ßng thßi xây 

dÿng khu �ô thß hißn �¿i và t¿o c¿nh quan ki¿n trúc hài hòa, góp ph¿n thúc �¿y 

phát trißn kinh t¿ - xã hßi t¿i khu vÿc �ô thß Hoài Tân; 

- Quy ho¿ch hß thßng h¿ t¿ng xã hßi �¿m b¿o chÿc n�ng cÿa �ô thß và nâng 

cao ch¿t l±ÿng cußc sßng �ô thß; 
- Làm c¡ sß pháp lý cho vißc qu¿n lý xây dÿng theo quy ho¿ch và trißn khai 

dÿ án �¿u t±. 

4. Chÿ �¿u t±: UBND thß xã Hoài Nh¡n (BQL dÿ án �TXD và PTQ� làm 

�¿i dißn chÿ �¿u t±). 

  



3 

 

 

 

5. Quy ho¿ch sÿ dÿng �¿t 

5.1. B¿ng c¡ c¿u sÿ dÿng �¿t toàn khu. 

TT Lo¿i �¿t Dißn tích (m2) Tÿ lß (%) 

1 �¿t ß 131.529,10 42,07 

  

  

�¿t nhà ß liên k¿ (910 lô) 110.015,40 
  

�¿t ß bißt thÿ (79 lô) 21.513,70 

2 �¿t công cßng 19.347,20 6,19 

  

  

  

  

�¿t xây dÿng chÿ 10.201,80 

  
�¿t th±¡ng m¿i - dßch vÿ 1 2.181,20 

�¿t th±¡ng m¿i - dßch vÿ 2 2.181,20 

�¿t giáo dÿc m¿m non 4.783,00 

3 �¿t cây xanh 26.967,40 8,62 

4 �¿t m¿t n±ßc 6.592,00 2,11 

5 �¿t công trình h¿ t¿ng kÿ thu¿t 350,00 0,11 

6 �¿t giao thông 127.884,10 40,90 

Tßng cßng 312.669,80 100 

5.2. B¿ng c¡ c¿u sÿ dÿng �¿t các khu 

a) Khu phß th±¡ng m¿i - dßch vÿ: dißn tích 101.743,02m2, chi¿m tÿ lß 

32,54%, cÿ thß: 

TT Lo¿i �¿t Dißn tích (m2) Tÿ lß(%) 

1 �¿t ß 33.563,00 32,99 

  �¿t nhà ß liên k¿ (254 lô) 33.563,00   

2 �¿t công cßng 9.145,40 8,99 

  

  

  

�¿t th±¡ng m¿i - dßch vÿ 1 2.181,20   

  

  

�¿t th±¡ng m¿i - dßch vÿ 2 2.181,20 

�¿t giáo dÿc m¿m non 4.783,00 

3 �¿t cây xanh 11.203,50 11,01 

4 �¿t m¿t n±ßc 0 0    

5 �¿t công trình h¿ t¿ng kÿ thu¿t 0 0    

6 �¿t giao thông 47.831,12 47,01 

Tßng cßng 101.743,02 100 



4 

 

 

 

b) Khu �ô thß sinh thái: dißn tích 108.934,90 m2, chi¿m tÿ lß 34,84%, cÿ thß: 

TT Lo¿i �¿t Dißn tích (m2) Tÿ lß (%) 

1 �¿t ß 49.779,70 45,70 

  

  

�¿t nhà ß liên k¿ (329 lô) 38.983,30 
  

�¿t ß bißt thÿ (38 lô) 10.796,40 

2 �¿t công cßng 0 0    

3 �¿t cây xanh 14.627,90 13,43 

4 �¿t m¿t n±ßc 6.592,00 6,05 

5 �¿t công trình h¿ t¿ng kÿ thu¿t 350,00 0,32 

6 �¿t giao thông 37.585,30 34,50 

Tßng cßng 108.934,90 100 

c) Khu phß chÿ: dißn tích 101.991,88 m2, chi¿m tÿ lß 32,62%, cÿ thß: 

TT Lo¿i �¿t Dißn tích (m2) Tÿ lß (%) 

1 �¿t ß 48.186,40 47,25 

  

  

�¿t nhà ß liên k¿ (327 lô) 37.469,10 
  

�¿t ß bißt thÿ (41 lô) 10.717,30 

2 �¿t công cßng 10.201,80 10,00 

  �¿t xây dÿng chÿ 10.201,80   

3 �¿t cây xanh 1.136,00 1,11 

4 �¿t m¿t n±ßc 0 0 

5 �¿t công trình h¿ t¿ng kÿ thu¿t 0 0    

6 �¿t giao thông 42.467,68 41,64 

Tßng cßng 101.991,88 100 

6. Các chß tiêu quy ho¿ch, ki¿n trúc: 

Quy mô dân sß dÿ ki¿n: 3.825 ng±ßi. 

a) �¿t ß 

- �¿t ß lißn kß: 

+ Tßng sß c�n nhà: 910 c�n; 

+ M¿t �ß xây dÿng: 80%; 

+ T¿ng cao xây dÿng: (2-5) t¿ng; 
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+ Kho¿ng lùi: Chß gißi xây dÿng m¿t tr±ßc cÿa lô �¿t trùng vßi chß gißi 

�±ßng �ß; chß gißi xây dÿng m¿t sau cÿa lô �¿t lùi vào 2m so vßi ranh gißi lô �¿t 

�ßi vßi các dãy lô �ßi l±ng nhau. 

+ Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 04 l¿n. 

- �¿t ß bißt thÿ: 

+ Tßng sß c�n nhà: 79 c�n; 

+ M¿t �ß xây dÿng: 60% 

+ T¿ng cao xây dÿng: (2-3) t¿ng; 

+ Kho¿ng lùi: Chß gißi xây dÿng m¿t tr±ßc cÿa lô �¿t trùng vßi chß gißi 

�±ßng �ß; chß gißi xây dÿng m¿t sau cÿa lô �¿t lùi vào 2m so vßi ranh gißi lô �¿t. 

+ Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 1,8 l¿n. 

b) �¿t công trình công cßng, th±¡ng m¿i - dßch vÿ 

- �¿t xây dÿng chÿ: 

+ M¿t �ß xây dÿng: 40% 

+ T¿ng cao xây dÿng: (2-3) t¿ng; 

+ Kho¿ng lùi: Chß gißi xây dÿng lùi vào 15m so vßi chß gißi �±ßng �ß trÿc 

�±ßng ti¿p giáp vßi cßng chính, 6m �ßi vßi các tuy¿n �±ßng ti¿p giáp còn l¿i �ßi 

vßi công trình nhà lßng chính. 

+ Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 1,2 l¿n. 

- �¿t th±¡ng m¿i – dßch vÿ: 

+ M¿t �ß xây dÿng: 60% 

+ T¿ng cao xây dÿng: (5-9) t¿ng; 

+ Kho¿ng lùi: Chß gißi xây dÿng lùi vào 6m so vßi chß gißi �±ßng �ß các 

tuy¿n �±ßng ti¿p giáp. 

+ Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 5,4 l¿n. 

- �¿t xây dÿng tr±ßng m¿m non: 

+ M¿t �ß xây dÿng: 40% 

+ T¿ng cao xây dÿng: (2-3) t¿ng; 

+ Kho¿ng lùi: Chß gißi xây dÿng lùi vào 6m so vßi chß gißi �±ßng �ß các 

tuy¿n �±ßng ti¿p giáp. 

+ Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 1,2 l¿n. 

c) �¿t cây xanh công viên. 

- M¿t �ß xây dÿng: 5%; 

- T¿ng cao xây dÿng: 01 t¿ng; 
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- Hß sß sÿ dÿng �¿t tßi �a: 0,05 l¿n. 

 7. Quy ho¿ch hß thßng h¿ t¿ng kÿ thu¿t: 

7.1. Chu¿n bß kÿ thu¿t: 

a) San nßn: H±ßng dßc chính tÿ Nam ra B¿c. Cao �ß thi¿t k¿ th¿p nh¿t 

+6,20m, cao �ß thi¿t k¿ cao nh¿t +7,63m. 

b) Thoát n±ßc m¿t: 

- Hß thßng thoát n±ßc m±a �±ÿc thi¿t k¿ �ßc l¿p vßi hß thßng thu gom n±ßc 

th¿i, �¿m b¿o thoát n±ßc trong khu vÿc trên nguyên t¿c tÿ ch¿y; 

- Xây dÿng các tuy¿n cßng chính b¿ng ßng bê tông ly tâm D1200mm dßc 

�±ßng trÿc chính �ß thu gom t¿t c¿ n±ßc m¿t cÿa khu �ô thß x¿ ra kênh n±ßc n¿m ß 

trung tâm �ô thß có dòng ch¿y thoát n±ßc tÿ Nam ra B¿c. Dßc theo các tuy¿n 

�±ßng nßi bß bên trong khu dân c±, bß trí tuy¿n cßng tròn bê tông ly tâm (D600-

1000)mm �ß thu gom n±ßc m±a trên m¿t �±ßng qua các hß ga �¿u nßi vào cßng 

thoát n±ßc chính �¿m b¿o thoát n±ßc cho khu �ô thß. 

- Xây dÿng các tuy¿n m±¡ng hßp B800-B2000 hoàn tr¿ các tuy¿n m±¡ng 

thÿy lÿi t¿i khu vÿc �¿m b¿o t±ßi n±ßc cho khu �ßng rußng xung quanh. 

- K¿t c¿u: Sÿ dÿng hß thßng cßng tròn bê tông ly tâm và m±¡ng hßp b¿ng bê 

tông cßt thép. 

7.2. Giao thông: 

- �±ßng giao thông �ßi ngo¿i: �±ßng trÿc chính lß gißi 31m (6m - 8m -3m - 

8m - 6m) �¿u nßi vßi �±ßng Quang Trung (qußc lß 1A) ß phía �ông khi �±ÿc c¿p 

th¿m quyßn ch¿p thu¿n. 

- �±ßng giao thông �ßi nßi: Xây dÿng các tuy¿n �±ßng nßi bß �¿m b¿o l±u 

thông trong khu �ô thß có lß gißi �±ßng nh± sau: �±ßng có lß gißi 22m (5m - 12m 

- 5m), �±ßng có lß gißi 20,5m (5m – 10,5m - 5m), �±ßng có lß gißi 20m (5m - 8m 

- 7m), �±ßng có lß gißi 18m (5m - 8m - 5m), �±ßng có lß gißi 14m (1m - 8m - 

7m), �±ßng có lß gißi 53-:-61m (5m - 8m - 27-:-35m - 8m - 5m). 

- K¿t c¿u: m¿t �±ßng bê tông nhÿa. 

7.3. C¿p n±ßc: 

- Ngußn c¿p: Xí nghißp c¿p n±ßc sß 2 (thußc Công ty cß ph¿n c¿p thoát 

n±ßc Bình �ßnh), �¿u nßi vßi �±ßng ßng c¿p n±ßc s¿ch D250 hißn tr¿ng dßc 

�±ßng Quang Trung (qußc lß 1A) ß phía �ông; 

- M¿ng l±ßi tuy¿n ßng c¿p n±ßc chính có �±ßng kính D160, D110; m¿ng 

l±ßi ßng nhánh có �±ßng kính D90, D63. 

- Hß thßng c¿p n±ßc �±ÿc k¿t hÿp giÿa c¿p n±ßc sinh ho¿t và PCCC. Các 

tuy¿n ßng �±ÿc thi¿t k¿ theo kißu m¿ng vòng k¿t hÿp m¿ng cÿt, �¿m b¿o c¿p n±ßc 

liên tÿc cho toàn khu. C¿p n±ßc cÿu hßa �±ÿc xây dÿng theo quy �ßnh, kho¿ng 

cách tßi �a giÿa các trÿ cÿu là 150m. 
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- Tßng nhu c¿u sÿ dÿng n±ßc: Q=871m3/ngày-�êm.  

7.4. C¿p �ißn: 

- Ngußn �ißn: L¿y tÿ ngußn �ißn l±ßi qußc gia �¿u nßi vßi �±ßng dây 22KV, 

xu¿t tuy¿t 478 thußc tr¿m bi¿n áp 110KV hißn tr¿ng t¿i �±ßng Quang Trung (Qußc 

lß 1A) ß phía �ông; 

- L±ßi �ißn: Xây dÿng 08 tr¿m bi¿n áp 22/0,4KV công su¿t 400KVA; l¿p �¿t 

hß thßng �±ßng dây trung th¿ 22KV và �±ßng dây h¿ th¿ 0,4KV �i ng¿m trong hào 

kÿ thu¿t �ß phÿc vÿ cho sinh ho¿t và chi¿u sáng công cßng; 

- H¿ ng¿m và hoàn tr¿ 04 tuy¿n �±ßng dây 22kV hißn tr¿ng thußc tr¿m bi¿n 

áp 110kV Hoài Nh¡n c¿t qua khu quy ho¿ch. 

- Tßng nhu c¿u dùng �ißn toàn khu: 4.062,5KW. 

7.5. Vß sinh môi tr±ßng: 

a) Thoát n±ßc th¿i: Xây dÿng mßi và �ßng bß toàn bß hß thßng thoát n±ßc 

trong ph¿m vi quy ho¿ch. Sÿ dÿng hß thßng ßng HDPE �±ßng kính D(150-

300)mm. 

- Hß thßng thoát n±ßc th¿i �±ÿc thi¿t k¿ là hß thßng riêng và theo nguyên t¿c 

tÿ ch¿y. 

- N±ßc th¿i �±ÿc thu gom t¿p trung vß tr¿m xÿ lý n±ßc th¿i ß phía B¿c �¿t 

chu¿n tr±ßc khi x¿ ra môi tr±ßng. 

- L±u l±ÿng trung bình: 559,98m3/ngày-�êm. 

b) Qu¿n lý ch¿t th¿i r¿n: Rác th¿i và ch¿t th¿i r¿n �±ÿc tß chÿc thu gom và 

v¿n chuyßn vß bãi chôn l¿p ch¿t th¿i r¿n thß xã Hoài Nh¡n. 

7.6. Thông tin liên l¿c. 

- Hß thßng thông tin liên l¿c bao gßm hß thßng �ißn tho¿i, m¿ng dÿ lißu, hß 

thßng truyßn hình cáp; 

- Hß thßng thông tin liên l¿c �±ÿc �¿u nßi vào hß thßng thông tin liên l¿c 

hißn tr¿ng trên �±ßng Quang Trung (qußc lß 1A) ß phía �ông; 

- Xây dÿng tuy¿n cáp ng¿m dßc trên vßa hè �¿n tÿ phân phßi thông tin liên l¿c. 

7.7. �ánh giá môi tr±ßng chi¿n l±ÿt: Thÿc hißn �ánh giá tác �ßng môi 

tr±ßng ß giai �o¿n l¿p dÿ án �¿u t±. 

8. Tßng mÿc �¿u t± xây dÿng h¿ t¿ng toàn dÿ án dÿ ki¿n: 
1.777.080.730.000 �ßng. 

9. Quy �ßnh qu¿n lý theo �ß án quy ho¿ch: kèm theo �ß án quy ho¿ch. 

�ißu 2. Tß chÿc thÿc hißn: 
1. Quy¿t �ßnh này làm c�n cÿ �ß qu¿n lý quy ho¿ch, qu¿n lý xây dÿng theo 

quy ho¿ch �úng vßi các quy �ßnh hißn hành cÿa Nhà n±ßc. 

2. BQL dÿ án �¿u t± Xây dÿng và Phát trißn quÿ �¿t (�¿i dißn chÿ �¿u t±): 

- Phßi hÿp vßi các c¡ quan liên quan tß chÿc công bß công khai, c¿m mßc 

gißi ngoài thÿc �ßa theo �ß án quy ho¿ch �±ÿc duyßt; 
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- Gÿi hß s¡ quy ho¿ch �±ÿc duyßt cho các c¡ quan qu¿n lý nhà n±ßc có liên 

quan; 

- L¿p các thÿ tÿc hß s¡ �ißm �¿u nßi vßi �±ßng Quang Trung (qußc lß 1A) 

trình c¡ quan có th¿m quyßn xem xét ch¿p thu¿n tr±ßc khi trißn khai xây dÿng dÿ án. 

- L¿p thÿ tÿc �¿u t±, tß chÿc trißn khai các b±ßc ti¿p theo �ß �¿u t± dÿ án 

theo quy ho¿ch �±ÿc phê duyßt �úng quy �ßnh cÿa Nhà n±ßc. Mßi thay �ßi, �ißu 

chßnh nßi dung quy ho¿ch xây dÿng �ã �±ÿc phê duyßt ph¿i thông qua Phòng Qu¿n 

lý �ô thß th¿m �ßnh, tßng hÿp, báo cáo UBND thß xã xem xét quy¿t �ßnh; 

3. Giao Phòng Qu¿n lý �ô thß, Tài chính - K¿ ho¿ch, Tài nguyên và Môi 

tr±ßng theo chÿc n�ng nhißm cÿa �¡n vß kißm tra, giám sát vißc thÿc hißn quy 

ho¿ch và thÿc hißn các thÿ tÿc �¿u t±, xây dÿng, �¿t �ai, môi tr±ßng, phòng cháy 

chÿa cháy, �¿u nßi giao thông và các v¿n �ß liên quan khác theo �úng quy �ßnh 

hißn hành cÿa Nhà n±ßc. 

�ißu 3. Chánh V�n phòng H�ND và UBND thß xã; Tr±ßng phòng Qu¿n lý 

�ô thß, Tài nguyên và Môi tr±ßng, Tài chính - K¿ ho¿ch; Giám �ßc BQL dÿ án 

�TXD và PTQ�; Chÿ tßch UBND ph±ßng Hoài Tân và Thÿ tr±ßng các c¡ quan, 

�¡n vß liên quan chßu trách nhißm thi hành quy¿t �ßnh này kß tÿ ngày ký./. 

 

N¡i nh¿n: 
- Nh± �ißu 3; 

- Sß Xây dÿng; 

- L±u: VT. 

KT. CHþ TÞCH 
PHÓ CHþ TÞCH 

 
 
  
 

Ph¿m V�n Chung 

 


